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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM) 
Đọc đoạn văn sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng. 
“ ...Một hôm có hai chàng trai đến cầu hôn. Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: Vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém: gọi gió, gió đến; hô mưa, mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Một người là chúa vùng non cao, một người là chúa vùng nước thẳm, cả hai đều xứng đáng làm rể vua Hùng.”
                                            (Sơn Tinh, Thủy Tinh - Ngữ văn 6, tập 1)
Câu 1: Truyện “Sơn Tinh, Thủy Tinh”  thuộc loại truyện nào?

A. Truyền thuyết
B. Cổ tích
C. Ngụ ngôn
D. Truyện cười

Câu 2: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?

A. Biểu cảm	 
B. Miêu tả
C. Tự sự
D. Nghị luận

Câu 3: Nội dung chính của đoạn văn trên là:
A. Kể về tài năng của Thủy Tinh.
B. Kể về tài năng của Sơn Tinh.
C. Kể về tài năng của Sơn Tinh và Thủy Tinh.
D. Kể về đồ sính lễ vua Hùng yêu cầu.
Câu 4: Thần Sơn Tinh còn có tên gọi nào khác nữa?
A. 
B. Thổ thần
C. Ân thần.
D. Thủy thần.
E. Thần Tản Viên.

Câu 5:  Truyện Sơn Tinh Thủy Tinh đã phản ánh hiện thực và ước mơ của người Việt cổ trong công cuộc gì?
A. 
B. Dựng nước.
C. Giữ nước.
D. Đấu tranh chống thiên tai.
E. Xây dựng nền văn hóa dân tộc.

Câu 6: Trong các từ sau đây, từ nào là từ mượn?

A. Núi
B. Đồi
C. Sơn Tinh
D. Vua Hùng

Câu 7: Trong câu văn "Một người ở vùng núi Tản Viên có tài lạ: Vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi; vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi” phần gạch chân là:
A. Cụm danh từ     			C. Cụm tính từ   
B. Danh từ				D. Tính từ
Câu 8: Từ “một” được sử dụng trong đoạn văn trên thuộc loại từ nào?
A. Danh từ		    B. Động từ          C.  Chỉ từ         D. Số từ
PHẦN II: TỰ LUẬN(8 ĐIỂM)
Câu 1:(2 điểm) Tìm và phân tích cấu tạo của một cụm danh từ, một cụm động từ trong câu sau:
       Thần dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành luỹ đất ngăn chặn dòng nước lũ. 
Câu 2:(2 điểm) Truyện “Thạch Sanh”có kết cục như thế nào? Qua kết cục ấy người xưa muốn gửi gắm điều gì? 
Câu 3:(4 điểm) Đóng vai vua Hùng kể lại truyện “Thánh Gióng”.

Chúc các con làm bài tốt!
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2 ĐIỂM)
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất?
“Tục truyền đời Hùng Vương thứ sáu, ở làng Gióng có hai vợ chồng ông lão chăm chỉ làm ăn và có tiếng là phúc đức. Hai ông bà ao ước có một đứa con. Một hôm bà ra đồng trông thấy một vết chân rất to, liền đặt chân mình lên ướm thử để xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai và mười hai tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Hai vợ chồng mừng lắm. Nhưng lạ thay! Đứa trẻ cho đến khi lên ba vẫn không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì lằn đấy”.            (Thánh Gióng - Ngữ văn 6 tập 1)
Câu 1: Truyện “Thánh Gióng” thuộc loại truyện nào?

A. Truyền thuyết
B. Cổ tích
C. Truyện ngụ ngôn
D. Truyện cười

Câu 2: Đoạn văn trên sử dụng phương thức biểu đạt chính nào?
A. Miêu  tả
B. Nghị luận 
C. Tự sự
D. Biểu cảm
Câu 3: Sự thực lịch sử nào được phản ánh trong truyền thuyết Thánh Gióng?
A. Đứa bé lên ba không biết nói, biết cười, cũng chẳng biết đi bỗng trở thành tráng sĩ diệt giặc Ân.
B. Tráng sĩ Thánh Gióng hi sinh sau khi đánh tan quân xâm lược.
C. Roi sắt gãy, Gióng nhổ những bụi tre bên đường đánh giặc.
D. Ngay từ buổi đầu dựng nước, cha ông ta đã phải liên tiếp chống ngoại xâm để bảo vệ non sông đất nước.
Câu 4: Truyện “Thánh Gióng” phản ánh rõ nhất quan niệm và ước mơ gì của nhân dân ta?
A. Vũ khí hiện đại để giết giặc.
B. Người anh hùng đánh giặc cứu nước.
C. Tinh thần đoàn kết chống xâm lăng.
D. Tình làng nghĩa xóm.
Câu 5: Từ nào sau đây là từ mượn?

A. Phúc đức
C. Thụ thai
B. Thua kém
D. Mặt mũi

Câu 6: Người đời sau gọi Thánh Gióng bằng tên nào?

A. Đứa con của trời
B. Phù Đổng Thiên Vương
C. Chử Đồng Tử
D. Đức thánh Tản Viên

Câu 7: Từ “Ướm thử” trong đoạn văn trên thuộc từ loại nào?

A. Động từ
C. Danh từ
B. Số từ
D. Chỉ từ

Câu 8: Hai ông bà” trong câu “Hai ông bà ao ước có một đứa con” thuộc loại:
A. Danh từ.
B. Cụm danh từ.
C. Cụm tính từ.
D. Tính từ.

PHẦN II: TỰ LUẬN (8 ĐIỂM)
Câu 1:(2 điểm)
Tìm và phân tích cấu tạo của một cụm danh từ, một cụm động từ trong câu văn sau:
“Cậu sống lủi thủi trong một túp lều cũ dựng dưới gốc đa, cả gia tài chỉ có một lưỡi búa của cha để lại”.
Câu 2: (2 điểm): Truyện “Thánh Gióng” có kết thúc như thế nào? Qua kết thúc ấy, người xưa muốn gửi gắm ước mơ gì?
Câu 3: (4 điểm) Đóng vai Sơn Tinh kể lại truyện “Sơn Tinh Thủy Tinh”.


Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 2 điểm)
	Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép?
 A. xinh đẹp	                           B. xinh xắn
 C. đi đứng	             D. đầu cuối
Câu 2: Tìm cặp từ trái nghĩa trong câu ca dao sau đây :
“ Ba năm được một chuyến sai
Áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê ”

A. Ba  -  một
B. Mượn – thuê
C. Quần – áo
D. Ngắn - dài

Câu 3: Dòng nào không phải là thành ngữ?

A. Bầu vừa rụng rốn
B. Một nắng hai sương
C. Lên thác xuống ghềnh
D. Ngày lành tháng tốt

Câu 4 : Trong các câu sau đây, câu nào có dùng quan hệ từ?
A. Bố mẹ rất thương con .		          B. Nó rất giỏi Toán.
C. Tôi tặng anh quyển sách này .	          D. Nó đến trường bằng xe đạp.
Câu 5 : Xác định từ Hán Việt trong những từ sau đây :

A. Núi sông
B. Trời đất 
C. Giang sơn
D. Nhà thơ

Câu 6: Lối chơi chữ nào được dùng trong những câu thơ sau đây?
           “Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
            Thương nhà mỏi miệng cái gia gia”
A. Dùng cách điệp âm.			 B. Dùng từ ngữ trái nghĩa.
C. Dùng cách nói lái.				 D. Dùng từ ngữ đồng âm. 
Câu 7: Trong câu “ Đêm qua, lúc nào chợt tỉnh, tôi cũng nghe tiếng nức nở, tức tưởi của em.” có mấy từ láy?

A. Một từ
B.Hai từ
C. Ba từ
D. Bốn từ

Câu 8: Xác định đại từ trong câu:
“ Mình về có nhớ ta chăng
Ta về ta nhớ hàm răng mình cười”

A. Mình, ta
B. Mình, nhớ
C. Nhớ, cười
D. Về, cười

II. TỰ LUẬN( 8 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
a. Chép chính xác bài thơ “ Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh?
b. Chỉ ra biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong hai câu thơ cuối? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy?
Câu 2: (5 điểm)
           Cảm nghĩ của em về tình bà cháu trong bài thơ “Tiếng gà trưa” của Xuân Quỳnh?

Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng
Câu 1. Trong các từ sau, từ nào không phải là từ ghép?

A. Xe đạp
B. Tươi tắn
C. Cười nói
D. Xinh đẹp

Câu 2: Tìm cặp từ trái nghĩa trong câu ca dao sau đây:
                                   “ Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng,
Ngày tháng mười chưa cười đã tối ”
  A. Tháng - ngày            			         B. Nằm – cười
  C. Sáng- tối        				         D. Năm – mười
Câu 3: Dòng nào là thành ngữ trong các dòng sau?
A. Bầu vừa rụng rốn                   	          B. Một nắng hai sương
C. Dừng chân đứng lại                             D. Đầu trò tiếp khách
Câu 4 : Trong các câu sau, câu nào dùng sai quan hệ từ?
A. Nhà em ở xa trường và bao giờ em cũng đến trường đúng giờ .		          
B. Con xin báo một tin vui để cha mẹ vui lòng.
C. Vì cố gắng học tập nên nó đạt thành tích cao.	       
D. Tôi và Lan cùng đi đến trường.
Câu 5 : Trong các từ sau, từ nào không phải từ Hán Việt:

A. Gia chủ
B. Thiên địa 
C. Giang sơn
D. Nhà thơ

Câu 6: Lối chơi chữ nào được dùng trong những câu ca dao sau đây?
“ Bà già đi chợ Cầu Đông
Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?
Thầy bói xem quẻ nói rằng:
Lợi thì có lợi nhưng răng không còn”
A. Dùng cách điệp âm.				 B. Dùng từ ngữ trái nghĩa.
C. Dùng cách nói lái.				 D. Dùng từ ngữ đồng âm. 
Câu 7: Trong câu “ Mặt mũi nó lúc nào cũng nhăn nhó như bà già đau khổ.” có mấy từ láy?

A. Một từ
B. Hai từ
C. Ba từ
D. Bốn từ

Câu 8: Xác định đại từ trong câu:
“ Đã bấy lâu nay, bác tới nhà
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa”

A. Đã
B. Bác
C. Trẻ
D. Xa

II. TỰ LUẬN( 8 điểm)
Câu 1: (3 điểm)
a. Chép chính xác bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh?
b. Chỉ ra biện pháp tu từ điệp ngữ được sử dụng trong hai câu thơ đầu? Nêu tác dụng của biện pháp tu từ ấy?
Câu 2: (5 điểm)
           Phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “Bạn đến chơi nhà ” của Nguyễn Khuyến.
Chúc các con làm bài tốt!        
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I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
      Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
     Xe chạy chầm  chậm…Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp. Tôi thở hồng hộc, trán đẫm mồ hôi, và khi trèo lên xe, tôi ríu cả chân lại. Mẹ tôi vừa kéo tay tôi, xoa đầu tôi hỏi, thì tôi oà lên khóc rồi cứ thế nức nở. Mẹ tôi cũng sụt sùi theo …
                                                (Nguyên Hồng - Những ngày thơ ấu)
Câu 1: Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại nào sau đây ?
	A. Phóng sự 
	C.  Tiểu thuyết

	B.  Hồi ký 
	D.  Truyện ngắn


Câu 2: Đoạn trích trên diễn tả tâm trạng gì của bé Hồng ?
	A. Niềm tự hào khi gặp lại mẹ 
	C. Sự đau đớn khi gặp lại mẹ 

	B.  Sự hồi hộp khi gặp lại mẹ
	D.  Nỗi xúc động khi gặp lại mẹ


Câu 3: Dòng nào sau đây chỉ ra các động từ có cùng phạm vi nghĩa ?
A. chạy, trán  		B. vẫy, đuổi 		C. chạy, ríu 		D. khóc, nức nở
Câu 4: Câu “Mẹ tôi cầm nón vẫy tôi, vài giây sau, tôi đuổi kịp.”thuộc kiểu câu gì ?
A. Câu ghép             B. Câu rút gọn            C.Câu đặc biệt               D. Câu đơn
Câu 5: Trong đoạn văn trên có bao nhiêu từ láy ?
A. 2                           B. 3 			C. 4                            D. 5
Câu 6: Đoạn văn được trích dẫn sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu nào ?
A. Miêu tả       	    B. Tự sự 		C. Biểu cảm   	      D. Nghị luận
Câu 7: Từ nào dưới đây không phải là từ tượng thanh ?
A. hồng hộc                     B. nức nở 		C. sụt sùi                     D. chầm chậm
Câu 8: Dấu ngoặc đơn trong phần trích bên trên dùng để làm gì ?
A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.   
B. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại.
C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.
D. Đánh dấu phần chú thích.
 II. TỰ LUẬN (8 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm):
a. Đặt một câu ghép có quan hệ nguyên nhân.
b. Đặt một câu ghép có quan hệ đồng thời.
Câu 2 ( 2 điểm): Vì sao có thể nói chiếc lá do cụ Bơ-men vẽ là một kiệt tác? 
Câu 3 ( 5 điểm): Hãy nhập vai bà lão hàng xóm đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra đối với gia đình chị Dậu trong văn bản Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn – Ngô Tất Tố) và kể lại câu chuyện ấy. 


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
       Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi bằng cách ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.
	... “ Gương mặt mẹ tôi vẫn tươi sáng với đôi mắt trong và nước da mịn, làm nổi bật màu hồng của hai gò má. Hay tại sự sung sướng bỗng được trông nhìn và ôm ấp cái hình hài máu mủ của mình mà mẹ tôi lại tươi đẹp như thuở còn sung túc? Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt. Hơi quần áo mẹ tôi và những hơi thở ở khuôn miệng xinh xắn nhai trầu  phả ra lúc đó thơm tho lạ thường”. 
(Trong lòng mẹ – Nguyên Hồng)
Câu 1: Văn bản chứa đoạn trích trên thuộc thể loại nào sau đây ?
	A. Phóng sự 
	C.  Tiểu thuyết

	B.  Hồi ký 
	D.  Truyện ngắn


Câu 2: Đoạn trích trên diễn tả tâm trạng gì của bé Hồng ?
	A. Niềm tự hào khi gặp lại mẹ 
	C. Sự đau đớn khi gặp lại mẹ 

	B.  Sự hồi hộp khi gặp lại mẹ
	D.  Nỗi xúc động khi gặp lại mẹ


Câu 3: Dòng nào sau đây chỉ ra các động từ có cùng phạm vi nghĩa ?
A. nhìn, thơm tho  	   B. ngồi, sung sướng      C. thở , ấm áp 	D. ngồi, ôm ấp
Câu 4: Câu:  “Tôi ngồi trên đệm xe, đùi áp đùi mẹ tôi, đầu ngả vào cánh tay mẹ tôi, tôi thấy những cảm giác ấm áp đã bao lâu mất đi bỗng lại mơn man khắp da thịt.” thuộc kiểu câu gì ?
A. Câu ghép             B. Câu rút gọn            C.Câu đặc biệt               D. Câu đơn
Câu 5: Trong đoạn văn trên có bao nhiêu từ láy ?
A. 2                           B. 3 			C. 4                            D. 5
Câu 6: Đoạn văn được trích dẫn sử dụng phương thức biểu đạt chủ yếu nào ?
A. Miêu tả       	    B. Tự sự 		C. Biểu cảm   	          D. Nghị luận
Câu 7: Từ nào dưới đây là từ tượng hình ?
A. ấm áp 	            B. sung sướng		C. thơm tho          D. xinh xắn
Câu 8: Dấu ngoặc đơn trong phần trích bên trên dùng để làm gì ?
A. Đánh dấu từ ngữ, câu, đoạn dẫn trực tiếp.   
B. Đánh dấu lời dẫn trực tiếp hay lời đối thoại.
C. Đánh dấu từ ngữ được hiểu theo nghĩa đặc biệt.
D. Đánh dấu phần chú thích.
 II. TỰ LUẬN (8 điểm)                                                          
Câu 1 (1 điểm):
a. Đặt một câu ghép có quan hệ tương phản.
b. Đặt một câu ghép có quan hệ tăng tiến.
Câu 2 ( 2 điểm): Hãy nêu nguyên nhân dẫn đến cái chết của lão Hạc? 
Câu 3 ( 5 điểm):
Hãy kể lại toàn bộ sự việc xảy ra đối với gia đình chị Dậu trong văn bản Tức nước vỡ bờ (trích Tắt đèn – Ngô Tất Tố) bằng ngôi kể thứ nhất. 
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Tiết kiệm là:
A. sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, sức lực của mình và của người khác
B. sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
C. sử dụng một cách thoải mái của cải của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình
D. sử dụng một cách thoải mái sức lực của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình.
Câu 2. “Chấp hành tốt sự phân công của tập thể” là biết:
A. Lễ độ                  	 B. Siêng năng kiên trì 
C. Tiết kiệm 	 D. Tôn trọng kỉ luật 
Câu 3:Kiên trì là:
A. quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ. 
B. cần cù tự giác làm việc thường xuyên đều đặn.
C. miệt mài làm việc dù gặp khó khăn gian khổ.
D. nhất định làm theo ý mình, không nghe ai góp ý.
Câu 4: “Cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn” là nội dung của khái niệm gì?
A. Tiết kiệm
B. Lễ độ
C. Siêng năng
D. Biết ơn
Câu 5:Tích cực là:
A. luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người.
B. luôn cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
C. luôn biết tự giác chấp hành các quy định chung của tập thể.
D. luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
Câu 6: “Chủ động làm việc, học tập mà không cần ai nhắc nhở, giám sát” là nội dung của khái niệm:
A.  biết ơn.
B.  tự giác.
C.  yêu thiên nhiên.
D.  tích cực.
Câu 7:Biết ơn là :
A. sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
B. sự đáp trả bằng quà biếu, xu nịnh với tất cả những việc làm sai trái đối với người ban ơn.
C. sự lảng tránh tình cảm, công sức của người khác.
D. sự đón nhận tình cảm và công sức của người khác mà không cần bận tâm.
Câu 8: “Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc” là nội dung của khái niệm:
A. lễ độ                  	 B. siêng năng kiên trì 
C. tiết kiệm 	 D. tôn trọng kỉ luật 
Câu 9:Biểu hiện nào dưới đây là ứng xử, giao tiếp thanh lịch, văn minh?
A. Cử chỉ điệu bộ, kiểu cách.
B. Dùng từ ngữ một cách bóng bẩy, cầu kì.
C. Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
D. Khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình ra.
Câu 10:Câu thành ngữ nào sau đây nói lên lòng biết ơn?
A. Vung tay quá trán. 
B. Kính trên nhường dưới.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 11:Câu tục ngữ: “Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí” thể hiện đức tính gì?
A. Tiết kiệm. 
B. Siêng năng. 
C. Kiên trì.
D. Tự trọng.
Câu 12:Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của:
A. mỗi con người.
B. Nhà nước. 
C. các tổ chức xã hội.
D. chính quyền địa phương.
Câu 13:Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì em cần phải làm gì?
A. Làm cầm chừng và trốn tránh việc.
B. Làm qua loa cho xong việc.
C. Làm đến nơi đến chốn mọi công việc.
D. Chọn việc dễ làm, khó bỏ.
Câu 14: Để có sức khoẻ tốt, em sẽ làm gì?
A. Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
B. Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
C. Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
D. Ngủ nhiều thay cho ăn.
Câu 15:Mỗi học kì, Lan đều đòi mẹ mua cho cặp sách mới để khoe với các bạn. Em thấy Lan là người như thế nào?
A.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
B.  Chưa biết tiết kiệm.
C.  Là người lịch sự, văn minh.
D.  Là người siêng năng.

Câu 16:Hoa đến lớp sớm. Lớp học chẳng có ai. Hoa bật hết đèn, quạt lên cho mát. Em nhận xét gì về bạn Hoa?
A.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
B.  Là người yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.
C.  Là người tích cực, tự giác.
D.  Chưa biết tiết kiệm.
Câu 17:Đã bốn ngày An không thay quần áo vì trời đang rất lạnh. Em thấy An là người như thế nào?
A.  Biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
B.  Siêng năng, kiên trì.
C.  Chưa biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
D.  Biết tôn trọng kỉ luật.
Câu 18:Để thực hiện việc yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, em sẽ làm gì ?
A. Tắm nước mưa ở ngoài trời. 
B. Ngày đầu năm đi hái lộc. 
C. Đi tham quan dã ngoại hái cành cây và hoa mang  về để thưởng thức vẻ đẹp.
D. Chăm sóc cây và hoa trong vườn.
Câu 19:Sơn đang làm bài tập Toán về nhà thì gặp một bài tập khó. Sơn định để mai đến lớp chép bài bạn. Nếu là Sơn, em sẽ làm gì?
A. Suy nghĩ, quyết tâm làm cho bằng được.
B. Không làm.
C. Giở sách giải.
D. Chép bài giải của bạn.
Câu 20: Em đến rủ Minh đi cổ vũ đội bóng đá của lớp thi đấu. Minh không đi vì đang mải chơi điện tử. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A. Ở lại chơi điện tử cùng bạn.
B. Giải thích cho bạn hiểu và khuyên bạn nên đi cổ vũ cho hoạt động chung của lớp.
C. Không đi nữa và về nhà.
D. Giận bạn và không thèm nói chuyện.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
a. Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 
b. Việc tích cực, tự giác khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội đem lại ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
 Câu 2 (3 điểm):
 	  Tuấn thấy Nam xách túi rác nhà mình vứt ra vườn hoa gần nhà thì liền góp ý với Nam. Nam không nghe mà còn nói: “Vườn hoa công cộng chứ có phải của nhà cậu đâu mà cậu giữ”.

a. Em nhận xét gì về hành động và lời nói của Nam? 
b. Nếu là người chứng kiến sự việc em sẽ nói gì với bạn Nam?
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MÔN: GDCD 6
Thời gian: 45 phút
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Mỗi học kì, Lan đều đòi mẹ mua cho cặp sách mới để khoe với các bạn. Em thấy Lan là người như thế nào?
A.  Là người lịch sự, văn minh.	B.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
C.  Chưa biết tiết kiệm.	D.  Là người siêng năng.
Câu 2. “Cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn” là nội dung của khái niệm gì?
A.  Siêng năng	B.  Biết ơn	C.  Lễ độ	D.  Tiết kiệm
Câu 3. Câu thành ngữ nào sau đây nói lên lòng biết ơn?
A.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.	B.  Vung tay quá trán.
C.  Lá lành đùm lá rách.	D.  Kính trên nhường dưới.
Câu 4. Sơn đang làm bài tập Toán về nhà thì gặp một bài tập khó. Sơn định để mai đến lớp chép bài bạn. Nếu là Sơn, em sẽ làm gì?
A.  Giở sách giải.
B.  Không làm.
C.  Chép bài giải của bạn.
D.  Suy nghĩ, quyết tâm làm cho bằng được.
Câu 5. “Chủ động làm việc, học tập mà không cần ai nhắc nhở, giám sát” là nội dung của khái niệm:
A.  biết ơn.	B.  tự giác.	C.  yêu thiên nhiên.	D.  tích cực.
Câu 6. Kiên trì là:
A.  miệt mài làm việc dù gặp khó khăn gian khổ.
B.  quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ.
C.  cần cù tự giác làm việc thường xuyên đều đặn.
D.  nhất định làm theo ý mình, không nghe ai góp ý.
Câu 7. Em đến rủ Minh đi cổ vũ đội bóng đá của lớp thi đấu. Minh không đi vì đang mải chơi điện tử. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A.  Ở lại chơi điện tử cùng bạn.
B.  Giận bạn và không thèm nói chuyện.
C. Giải thích cho bạn hiểu và khuyên bạn nên đi cổ vũ cho hoạt động chung của lớp.
D.  Không đi nữa và về nhà.
Câu 8. Hoa đến lớp sớm. Lớp học chẳng có ai. Hoa bật hết đèn, quạt lên cho mát. Em nhận xét gì về bạn Hoa?
A.  Là người yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.
B.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
C.  Là người tích cực, tự giác.
D.  Chưa biết tiết kiệm.

Câu 9. Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của:
A.  chính quyền địa phương.	B.  Nhà nước.
C.  các tổ chức xã hội.	D.  mỗi con người.
Câu 10. Biểu hiện nào dưới đây là ứng xử, giao tiếp thanh lịch, văn minh?
A.  Dùng từ ngữ một cách bóng bẩy, cầu kì.
B.  Khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình ra.
C.  Cử chỉ điệu bộ, kiểu cách.
D.  Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
Câu 11. Để có sức khoẻ tốt, em sẽ làm gì?
A.  Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
B.  Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
C.  Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
D.  Ngủ nhiều thay cho ăn.
Câu 12. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì em cần phải làm gì?
A.  Làm đến nơi đến chốn mọi công việc.	B.  Làm cầm chừng và trốn tránh việc.
C.  Làm qua loa cho xong việc.	D.  Chọn việc dễ làm, khó bỏ.
Câu 13. “Chấp hành tốt sự phân công của tập thể” là biết:
A.  Siêng năng kiên trì	B.  Tôn trọng kỉ luật 
C.  Lễ độ	D.  Tiết kiệm
Câu 14. Tiết kiệm là:
A.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, sức lực của mình và của người khác
B.  sử dụng một cách thoải mái sức lực của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình.
C.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
D.  sử dụng một cách thoải mái của cải của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình
Câu 15. “Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc” là nội dung của khái niệm:
A.  siêng năng kiên trì	B.  lễ độ
C.  tiết kiệm	D.  tôn trọng kỉ luật 
Câu 16. Đã bốn ngày An không thay quần áo vì trời đang rất lạnh. Em thấy An là người như thế nào?
A.  Biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
B.  Chưa biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
C.  Siêng năng, kiên trì.
D.  Biết tôn trọng kỉ luật.
Câu 17. Để thực hiện việc yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, em sẽ làm gì ?
A.  Chăm sóc cây và hoa trong vườn.
B.  Đi tham quan dã ngoại hái cành cây và hoa mang  về để thưởng thức vẻ đẹp.
C.  Tắm nước mưa ở ngoài trời.
D.  Ngày đầu năm đi hái lộc.
Câu 18. Tích cực là:
A.  luôn biết tự giác chấp hành các quy định chung của tập thể.
B.  luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
C.  luôn cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
D.  luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người.
Câu 19. Biết ơn là :
A.  sự lảng tránh tình cảm, công sức của người khác.
B.  sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
C.  sự đáp trả bằng quà biếu, xu nịnh với tất cả những việc làm sai trái đối với người ban ơn.
D.  sự đón nhận tình cảm và công sức của người khác mà không cần bận tâm.
Câu 20. Câu tục ngữ: “Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí” thể hiện đức tính gì?
A.  Tự trọng.	B.  Kiên trì.	C. Tiết kiệm.  	D.  Siêng năng.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
a. Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 
b. Việc tích cực, tự giác khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội đem lại ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
 Câu 2 (3 điểm):
 	  Tuấn thấy Nam xách túi rác nhà mình vứt ra vườn hoa gần nhà thì liền góp ý với Nam. Nam không nghe mà còn nói: “Vườn hoa công cộng chứ có phải của nhà cậu đâu mà cậu giữ”.

a. Em nhận xét gì về hành động và lời nói của Nam? 
b. Nếu là người chứng kiến sự việc em sẽ nói gì với bạn Nam?




Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Hoa đến lớp sớm. Lớp học chẳng có ai. Hoa bật hết đèn, quạt lên cho mát. Em nhận xét gì về bạn Hoa?
A.  Chưa biết tiết kiệm.
B.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
C.  Là người tích cực, tự giác.
D.  Là người yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.
Câu 2. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì em cần phải làm gì?
A.  Làm đến nơi đến chốn mọi công việc.	B.  Chọn việc dễ làm, khó bỏ.
C.  Làm qua loa cho xong việc.	D.  Làm cầm chừng và trốn tránh việc.
Câu 3. Đã bốn ngày An không thay quần áo vì trời đang rất lạnh. Em thấy An là người như thế nào?
A.  Siêng năng, kiên trì.
B.  Chưa biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
C.  Biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
D.  Biết tôn trọng kỉ luật.
Câu 4. Câu thành ngữ nào sau đây nói lên lòng biết ơn?
A.  Lá lành đùm lá rách.	B.  Kính trên nhường dưới.
C.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.	D.  Vung tay quá trán.
Câu 5. Biểu hiện nào dưới đây là ứng xử, giao tiếp thanh lịch, văn minh?
A.  Cử chỉ điệu bộ, kiểu cách.
B.  Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
C.  Khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình ra.
D.  Dùng từ ngữ một cách bóng bẩy, cầu kì.
Câu 6. Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của:
A.  mỗi con người.	B.  Nhà nước.
C.  các tổ chức xã hội.	D.  chính quyền địa phương.
Câu 7. Tiết kiệm là:
A.  sử dụng một cách thoải mái của cải của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình
B.  sử dụng một cách thoải mái sức lực của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình.
C.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, sức lực của mình và của người khác
D.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
Câu 8. Em đến rủ Minh đi cổ vũ đội bóng đá của lớp thi đấu. Minh không đi vì đang mải chơi điện tử. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A.  Giận bạn và không thèm nói chuyện.
B.  Ở lại chơi điện tử cùng bạn.
C.  Không đi nữa và về nhà.
D.  Giải thích cho bạn hiểu và khuyên bạn nên đi cổ vũ cho hoạt động chung của lớp.
Câu 9. “Chấp hành tốt sự phân công của tập thể” là biết:
A.  Lễ độ	B.  Siêng năng kiên trì
C.  Tiết kiệm	D.  Tôn trọng kỉ luật 
Câu 10. “Chủ động làm việc, học tập mà không cần ai nhắc nhở, giám sát” là nội dung của khái niệm:
A.  biết ơn.	B.  yêu thiên nhiên.	C.  tích cực.	D.  tự giác.
Câu 11. “Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc” là nội dung của khái niệm:
A.  tôn trọng kỉ luật 	B.  lễ độ
C.  siêng năng kiên trì	D.  tiết kiệm
Câu 12. Mỗi học kì, Lan đều đòi mẹ mua cho cặp sách mới để khoe với các bạn. Em thấy Lan là người như thế nào?
A.  Là người lịch sự, văn minh.	B.  Chưa biết tiết kiệm.
C.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.	D.  Là người siêng năng.
Câu 13. “Cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn” là nội dung của khái niệm gì?
A.  Siêng năng	B.  Tiết kiệm	C.  Lễ độ	D.  Biết ơn
Câu 14. Để có sức khoẻ tốt, em sẽ làm gì?
A.  Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
B.  Ngủ nhiều thay cho ăn.
C.  Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
D.  Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
Câu 15. Để thực hiện việc yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, em sẽ làm gì ?
A.  Chăm sóc cây và hoa trong vườn.
B.  Đi tham quan dã ngoại hái cành cây và hoa mang  về để thưởng thức vẻ đẹp.
C.  Ngày đầu năm đi hái lộc.
D.  Tắm nước mưa ở ngoài trời.
Câu 16. Câu tục ngữ: “Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí” thể hiện đức tính gì?
A.  Tự trọng.	B.  Tiết kiệm.	C.  Siêng năng.	D.  Kiên trì.
Câu 17. Tích cực là:
A.  luôn cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
B.  luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
C.  luôn biết tự giác chấp hành các quy định chung của tập thể.
D.  luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người.
Câu 18. Kiên trì là:
A.  nhất định làm theo ý mình, không nghe ai góp ý.
B.  cần cù tự giác làm việc thường xuyên đều đặn.
C.  miệt mài làm việc dù gặp khó khăn gian khổ.
D.  quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ.
Câu 19. Biết ơn là :
A.  sự đón nhận tình cảm và công sức của người khác mà không cần bận tâm.
B.  sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
C.  sự lảng tránh tình cảm, công sức của người khác.
D.  sự đáp trả bằng quà biếu, xu nịnh với tất cả những việc làm sai trái đối với người ban ơn.
Câu 20. Sơn đang làm bài tập Toán về nhà thì gặp một bài tập khó. Sơn định để mai đến lớp chép bài bạn. Nếu là Sơn, em sẽ làm gì?
A.  Không làm.
B.  Chép bài giải của bạn.
C.  Giở sách giải.
D.  Suy nghĩ, quyết tâm làm cho bằng được.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
a. Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 
b. Việc tích cực, tự giác khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội đem lại ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
 Câu 2 (3 điểm):
 	  Tuấn thấy Nam xách túi rác nhà mình vứt ra vườn hoa gần nhà thì liền góp ý với Nam. Nam không nghe mà còn nói: “Vườn hoa công cộng chứ có phải của nhà cậu đâu mà cậu giữ”.

a. Em nhận xét gì về hành động và lời nói của Nam? 
b. Nếu là người chứng kiến sự việc em sẽ nói gì với bạn Nam?





Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. “Chấp hành tốt sự phân công của tập thể” là biết:
A.  Tôn trọng kỉ luật 	B.  Lễ độ
C.  Tiết kiệm	D.  Siêng năng kiên trì
Câu 2. Sơn đang làm bài tập Toán về nhà thì gặp một bài tập khó. Sơn định để mai đến lớp chép bài bạn. Nếu là Sơn, em sẽ làm gì?
A.  Không làm.
B.  Chép bài giải của bạn.
C.  Suy nghĩ, quyết tâm làm cho bằng được.
D.  Giở sách giải.
Câu 3. Kiên trì là:
A.  nhất định làm theo ý mình, không nghe ai góp ý.
B.  miệt mài làm việc dù gặp khó khăn gian khổ.
C.  quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ.
D.  cần cù tự giác làm việc thường xuyên đều đặn.
Câu 4. Để có sức khoẻ tốt, em sẽ làm gì?
A.  Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
B.  Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
C.  Ngủ nhiều thay cho ăn.
D.  Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
Câu 5. Biết ơn là :
A.  sự đón nhận tình cảm và công sức của người khác mà không cần bận tâm.
B.  sự đáp trả bằng quà biếu, xu nịnh với tất cả những việc làm sai trái đối với người ban ơn.
C.  sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
D.  sự lảng tránh tình cảm, công sức của người khác.
Câu 6. Mỗi học kì, Lan đều đòi mẹ mua cho cặp sách mới để khoe với các bạn. Em thấy Lan là người như thế nào?
A.  Là người siêng năng.	
B.  Là người lịch sự, văn minh.
C.  Chưa biết tiết kiệm.	
D. Biết tự chăm sóc
Câu 7. Tiết kiệm là:
A.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, sức lực của mình và của người khác
B.  sử dụng một cách thoải mái của cải của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình
C.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
D.  sử dụng một cách thoải mái sức lực của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình.
Câu 8. Đã bốn ngày An không thay quần áo vì trời đang rất lạnh. Em thấy An là người như thế nào?
A.  Chưa biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
B.  Biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
C.  Biết tôn trọng kỉ luật.
D.  Siêng năng, kiên trì.
Câu 9. Em đến rủ Minh đi cổ vũ đội bóng đá của lớp thi đấu. Minh không đi vì đang mải chơi điện tử. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A.  Giận bạn và không thèm nói chuyện.
B.  Giải thích cho bạn hiểu và khuyên bạn nên đi cổ vũ cho hoạt động chung của lớp.
C.  Ở lại chơi điện tử cùng bạn.
D.  Không đi nữa và về nhà.
Câu 10. Để thực hiện việc yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, em sẽ làm gì ?
A.  Tắm nước mưa ở ngoài trời.
B.  Đi tham quan dã ngoại hái cành cây và hoa mang  về để thưởng thức vẻ đẹp.
C.  Chăm sóc cây và hoa trong vườn.
D.  Ngày đầu năm đi hái lộc.
Câu 11. “Cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn” là nội dung của khái niệm gì?
A.  Siêng năng	B.  Tiết kiệm	C.  Biết ơn	D.  Lễ độ
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây là ứng xử, giao tiếp thanh lịch, văn minh?
A.  Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
B.  Khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình ra.
C.  Dùng từ ngữ một cách bóng bẩy, cầu kì.
D.  Cử chỉ điệu bộ, kiểu cách.
Câu 13. Câu thành ngữ nào sau đây nói lên lòng biết ơn?
A.  Lá lành đùm lá rách.	B.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
C.  Vung tay quá trán.	D.  Kính trên nhường dưới.
Câu 14. “Chủ động làm việc, học tập mà không cần ai nhắc nhở, giám sát” là nội dung của khái niệm:
A.  tích cực.	B.  yêu thiên nhiên.	C.  biết ơn.	D.  tự giác.
Câu 15. Hoa đến lớp sớm. Lớp học chẳng có ai. Hoa bật hết đèn, quạt lên cho mát. Em nhận xét gì về bạn Hoa?
A.  Là người yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.
B.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
C.  Chưa biết tiết kiệm.
D.  Là người tích cực, tự giác.
Câu 16. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì em cần phải làm gì?
A.  Chọn việc dễ làm, khó bỏ.	B.  Làm qua loa cho xong việc.
C.  Làm cầm chừng và trốn tránh việc.	D.  Làm đến nơi đến chốn mọi công việc.

Câu 17. Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của:
A.  chính quyền địa phương.	B.  mỗi con người.
C.  các tổ chức xã hội.	D.  Nhà nước.
Câu 18. Tích cực là:
A.  luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người.
B.  luôn cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
C.  luôn biết tự giác chấp hành các quy định chung của tập thể.
D.  luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
Câu 19. “Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc” là nội dung của khái niệm:
A.  tiết kiệm	B.  siêng năng kiên trì
C.  tôn trọng kỉ luật 	D.  lễ độ
Câu 20. Câu tục ngữ: “Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí” thể hiện đức tính gì?
A.  Kiên trì.	B.  Tự trọng.	C.  Siêng năng.	D.  Tiết kiệm.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
a. Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 
b. Việc tích cực, tự giác khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội đem lại ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
 Câu 2 (3 điểm):
 	  Tuấn thấy Nam xách túi rác nhà mình vứt ra vườn hoa gần nhà thì liền góp ý với Nam. Nam không nghe mà còn nói: “Vườn hoa công cộng chứ có phải của nhà cậu đâu mà cậu giữ”.
a. Em nhận xét gì về hành động và lời nói của Nam? 
b. Nếu là người chứng kiến sự việc em sẽ nói gì với bạn Nam?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1. Để có sức khoẻ tốt, em sẽ làm gì?
A.  Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
B.  Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
C.  Ngủ nhiều thay cho ăn.
D.  Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
Câu 2. Sơn đang làm bài tập Toán về nhà thì gặp một bài tập khó. Sơn định để mai đến lớp chép bài bạn. Nếu là Sơn, em sẽ làm gì?
A.  Chép bài giải của bạn.
B.  Không làm.
C.  Giở sách giải.
D.  Suy nghĩ, quyết tâm làm cho bằng được.
Câu 3. Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của:
A.  Nhà nước.	B.  các tổ chức xã hội.
C.  chính quyền địa phương.	D.  mỗi con người.
Câu 4. Đã bốn ngày An không thay quần áo vì trời đang rất lạnh. Em thấy An là người như thế nào?
A.  Biết tôn trọng kỉ luật.
B.  Biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
C.  Siêng năng, kiên trì.
D.  Chưa biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
Câu 5. Biết ơn là :
A.  sự đón nhận tình cảm và công sức của người khác mà không cần bận tâm.
B.  sự lảng tránh tình cảm, công sức của người khác.
C.  sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
D.  sự đáp trả bằng quà biếu, xu nịnh với tất cả những việc làm sai trái đối với người ban ơn.
Câu 6. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì em cần phải làm gì?
A.  Chọn việc dễ làm, khó bỏ.	B.  Làm qua loa cho xong việc.
C.  Làm đến nơi đến chốn mọi công việc.	D.  Làm cầm chừng và trốn tránh việc.
Câu 7. Tiết kiệm là:
A.  sử dụng một cách thoải mái của cải của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình
B.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
C.  sử dụng một cách thoải mái sức lực của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình.
D.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, sức lực của mình và của người khác.
Câu 8. “Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc” là nội dung của khái niệm:
A.  tôn trọng kỉ luật 	B.  lễ độ
C.  siêng năng kiên trì	D.  tiết kiệm
Câu 9. Em đến rủ Minh đi cổ vũ đội bóng đá của lớp thi đấu. Minh không đi vì đang mải chơi điện tử. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A.  Giải thích cho bạn hiểu và khuyên bạn nên đi cổ vũ cho hoạt động chung của lớp.
B.  Ở lại chơi điện tử cùng bạn.
C.  Không đi nữa và về nhà.
D.  Giận bạn và không thèm nói chuyện.
Câu 10. “Chủ động làm việc, học tập mà không cần ai nhắc nhở, giám sát” là nội dung của khái niệm:
A.  tự giác.	B.  yêu thiên nhiên.	C.  tích cực.	D.  biết ơn.
Câu 11. Câu tục ngữ: “Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí” thể hiện đức tính gì?
A.  Tự trọng.	B.  Tiết kiệm.	C.  Siêng năng.	D.  Kiên trì.
Câu 12. Biểu hiện nào dưới đây là ứng xử, giao tiếp thanh lịch, văn minh?
A.  Cử chỉ điệu bộ, kiểu cách.
B.  Khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình ra.
C.  Dùng từ ngữ một cách bóng bẩy, cầu kì.
D.  Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
Câu 13. Câu thành ngữ nào sau đây nói lên lòng biết ơn?
A.  Kính trên nhường dưới.	B.  Vung tay quá trán.
C.  Lá lành đùm lá rách.	D.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
Câu 14. Mỗi học kì, Lan đều đòi mẹ mua cho cặp sách mới để khoe với các bạn. Em thấy Lan là người như thế nào?
A.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.	B.  Là người lịch sự, văn minh.
C.  Chưa biết tiết kiệm.	D.  Là người siêng năng.
Câu 15. “Cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn” là nội dung của khái niệm gì?
A.  Biết ơn	B.  Tiết kiệm	C.  Lễ độ	D.  Siêng năng
Câu 16. “Chấp hành tốt sự phân công của tập thể” là biết:
A.  Siêng năng kiên trì	B.  Lễ độ
C.  Tiết kiệm	D.  Tôn trọng kỉ luật 
Câu 17. Để thực hiện việc yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, em sẽ làm gì ?
A.  Chăm sóc cây và hoa trong vườn.
B.  Tắm nước mưa ở ngoài trời.
C.  Đi tham quan dã ngoại hái cành cây và hoa mang  về để thưởng thức vẻ đẹp.
D.  Ngày đầu năm đi hái lộc.
Câu 18. Tích cực là:
A.  luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người.
B.  luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
C.  luôn biết tự giác chấp hành các quy định chung của tập thể.
D.  luôn cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
Câu 19. Kiên trì là:
A.  cần cù tự giác làm việc thường xuyên đều đặn.
B.  miệt mài làm việc dù gặp khó khăn gian khổ.
C.  nhất định làm theo ý mình, không nghe ai góp ý.
D.  quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ.
Câu 20. Hoa đến lớp sớm. Lớp học chẳng có ai. Hoa bật hết đèn, quạt lên cho mát. Em nhận xét gì về bạn Hoa?
A.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
B.  Là người yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.
C.  Chưa biết tiết kiệm.
D.  Là người tích cực, tự giác.

PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm):
a. Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 
b. Việc tích cực, tự giác khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội đem lại ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
 Câu 2 (3 điểm):
 	  Tuấn thấy Nam xách túi rác nhà mình vứt ra vườn hoa gần nhà thì liền góp ý với Nam. Nam không nghe mà còn nói: “Vườn hoa công cộng chứ có phải của nhà cậu đâu mà cậu giữ”.

a. Em nhận xét gì về hành động và lời nói của Nam? 
b. Nếu là người chứng kiến sự việc em sẽ nói gì với bạn Nam?


Chúc các con làm bài tốt!
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I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất
[bookmark: _Hlk25536934][bookmark: _Hlk25537110]Câu 1. Tiết kiệm là:
A.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, sức lực của mình và của người khác
B.  sử dụng một cách hợp lý của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
C.  sử dụng một cách thoải mái của cải của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình
D.  sử dụng một cách thoải mái sức lực của người khác để phục vụ cho việc riêng của mình.
Câu 2. Kiên trì là:
A.  cần cù tự giác làm việc thường xuyên đều đặn.
B.  nhất định làm theo ý mình, không nghe ai góp ý.
C.  miệt mài làm việc dù gặp khó khăn gian khổ.
D.  quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn gian khổ.
Câu 3. “Cần cù, tự giác, miệt mài, làm việc thường xuyên, đều đặn” là nội dung của khái niệm gì?
A.  Biết ơn	B.  Tiết kiệm	C.  Siêng năng	D.  Lễ độ
Câu 4. Để có sức khoẻ tốt, em sẽ làm gì?
A.  Luyện tập thể dục mỗi ngày, năng chơi thể thao.
B.  Khi bị bệnh, nếu ngại đi khám chúng ta có thể tự điều trị.
C.  Nên ăn cơm ít, ăn vặt nhiều để giảm cân.
D.  Ngủ nhiều thay cho ăn.
Câu 5. Tích cực là:
A.  luôn cư xử đúng mực của mỗi người trong khi giao tiếp với người khác.
B.  luôn vui vẻ, hoà nhã với mọi người.
C.  luôn biết tự giác chấp hành các quy định chung của tập thể.
D.  luôn cố gắng, vượt khó, kiên trì học tập, làm việc và rèn luyện.
Câu 6. Sơn đang làm bài tập Toán về nhà thì gặp một bài tập khó. Sơn định để mai đến lớp chép bài bạn. Nếu là Sơn, em sẽ làm gì?
A.  Chép bài giải của bạn.
B.  Giở sách giải.
C.  Không làm.
D.  Suy nghĩ, quyết tâm làm cho bằng được.
Câu 7. Để thực hiện việc yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên, em sẽ làm gì ?
A.  Ngày đầu năm đi hái lộc.
B.  Tắm nước mưa ở ngoài trời.
C.  Chăm sóc cây và hoa trong vườn.
D.  Đi tham quan dã ngoại hái cành cây và hoa mang  về để thưởng thức vẻ đẹp.
Câu 8. Em đến rủ Minh đi cổ vũ đội bóng đá của lớp thi đấu. Minh không đi vì đang mải chơi điện tử. Trong tình huống này, em sẽ làm gì?
A.  Giải thích cho bạn hiểu và khuyên bạn nên đi cổ vũ cho hoạt động chung của lớp.
B.  Ở lại chơi điện tử cùng bạn.
C.  Giận bạn và không thèm nói chuyện.
D.  Không đi nữa và về nhà.
[bookmark: _Hlk25536952]Câu 9. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì em cần phải làm gì?
A.  Làm qua loa cho xong việc.	B.  Làm đến nơi đến chốn mọi công việc.
C.  Chọn việc dễ làm, khó bỏ.	D.  Làm cầm chừng và trốn tránh việc.
Câu 10. Câu tục ngữ: “Ít chắt chiu hơn nhiều phung phí” thể hiện đức tính gì?
A.  Tiết kiệm.	B.  Kiên trì.	C.  Tự trọng.	D.  Siêng năng.

Câu 11. “Chủ động làm việc, học tập mà không cần ai nhắc nhở, giám sát” là nội dung của khái niệm:
A.  tự giác.	B.  biết ơn. 	C.  tích cực.	D.  yêu thiên nhiên.
Câu 12. Đã bốn ngày An không thay quần áo vì trời đang rất lạnh. Em thấy An là người như thế nào?
A.  Siêng năng, kiên trì.
B.  Biết tôn trọng kỉ luật.
C.  Biết tự chăm sóc rèn luyện thân thể.
D.  Chưa biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
Câu 13. Câu thành ngữ nào sau đây nói lên lòng biết ơn?
A.  Lá lành đùm lá rách.	B.  Kính trên nhường dưới.
C.  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.	D.  Vung tay quá trán.
Câu 14. Mỗi học kì, Lan đều đòi mẹ mua cho cặp sách mới để khoe với các bạn. Em thấy Lan là người như thế nào?
A.  Chưa biết tiết kiệm.	B.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
C.  Là người siêng năng.	D.  Là người lịch sự, văn minh.
Câu 15. “Chấp hành tốt sự phân công của tập thể” là biết:
A.  Lễ độ	B.  Tiết kiệm
C.  Siêng năng kiên trì	D.  Tôn trọng kỉ luật 
Câu 16. “Biết tự giác chấp hành những quy định chung của tập thể, của các tổ chức xã hội ở mọi nơi, mọi lúc” là nội dung của khái niệm:
A.  lễ độ	B.  tôn trọng kỉ luật 
C.  tiết kiệm	D.  siêng năng kiên trì
Câu 17. Biểu hiện nào dưới đây là ứng xử, giao tiếp thanh lịch, văn minh?
A.  Khi nói chuyện với người khác, không nói thẳng ý của mình ra.
B.  Dùng từ ngữ một cách bóng bẩy, cầu kì.
C.  Có thái độ, hành vi nhã nhặn, khéo léo trong giao tiếp.
D.  Cử chỉ điệu bộ, kiểu cách.
[bookmark: _Hlk25536957]Câu 18. Bảo vệ thiên nhiên là trách nhiệm của:
A.  Nhà nước.	B.  các tổ chức xã hội.
C.  mỗi con người.	D.  chính quyền địa phương.
[bookmark: _Hlk25536960]Câu 19. Hoa đến lớp sớm. Lớp học chẳng có ai. Hoa bật hết đèn, quạt lên cho mát. Em nhận xét gì về bạn Hoa?
A.  Biết tự chăm sóc, rèn luyện thân thể.
B.  Là người yêu thiên nhiên, sống hoà hợp với thiên nhiên.
C.  Chưa biết tiết kiệm.
D.  Là người tích cực, tự giác.
Câu 20. Biết ơn là:
A.  sự đón nhận tình cảm và công sức của người khác mà không cần bận tâm.
B.  sự bày tỏ thái độ trân trọng, tình cảm và những việc làm đền ơn, đáp nghĩa đối với những người đã giúp đỡ mình, với những người có công với dân tộc, đất nước.
C.  sự lảng tránh tình cảm, công sức của người khác.
D.  sự đáp trả bằng quà biếu, xu nịnh với tất cả những việc làm sai trái đối với người ban ơn.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
[bookmark: _Hlk25536961]Câu 1 (2 điểm):
a. Em hãy nêu 2 việc làm thể hiện sự tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội. 
b. Việc tích cực, tự giác khi tham gia các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội đem lại ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
Câu 2 (3 điểm):
Bạn Nga cho rằng: Mình ở thành phố nên không có thiên nhiên để yêu mến, không có điều kiện để sống hòa hợp với thiên nhiên. Em có đồng ý với ý kiến đó không? Vì sao?

Chúc các con làm bài tốt!
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PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm )
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
B. Là làm ra được một sản phẩm có giá trị trong thời gian không xác định.
C. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian ngắn nhất.
D. Là làm ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn..
Câu 2. Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên cơ sở
A. Bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
B. Cùng chung chí hướng
C. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
D. Cùng trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống
Câu 3. Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Lê Thế Trung là người đã tìm ra loại thuốc chữa bệnh gi?
A. Thuốc chữa khớp	B. Thuốc chữa đột quỵ
C. Thuốc chữa bỏng	D. Thuốc chữa tim mạch
Câu 4. Người có đức tính tự chủ là người:
A. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
B. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
C. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
D. Không nghe ý kiến nhận xét, góp ý của người khác.
Câu 5. Theo em, biểu hiện nào sau đây là thiếu tự chủ?
A. Không bị người khác rủ rê lôi kéo
B. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc
C. Nóng nảy, vội vàng trong hành động
D. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp
Câu 6. Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
A. Năng động sáng tạo có ý nghĩa quan trong trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mới
B. Chỉ cần thiết trong một hoàn cảnh nhất định
C. Năng động sáng tạo không thực sự cần thiết
D. Chỉ cần trong sáng tạo khoa học
Câu 7. Vì sao hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng và tất yếu trong thời đại ngày nay
A. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển
B. Vì ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách địa lý
C. Vì các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết	
D. Vì thỏa mãn các nhu cầu hiểu biết lẫn nhau
Câu 8. Sự hợp tác giữa các quốc gia sẽ mang lại những lợi ích gì?
A. Cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu, mang lại hòa bình cho các quốc gia, giúp các nước nghèo phát triển
B. Giúp các nước lớn phát triển
C. Các quốc gia sẽ không có tiếng nói chung
D. Mẫu thuẫn  giữa các nước bắt đầu hình thành
Câu 9. Để làm việc có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả cần tránh điều nào sau đây?
A. Lao động tự giác, sáng tạo	B. Làm việc năng động sáng tạo
C. Coi thường kỷ luật lao động	D. Rèn luyện nâng cao tay nghề
Câu 10. Tự chủ có ý nghĩa?
A. Giúp ta có chỗ đứng vững chắc trong xã hội
B. Khiến ta được mọi người quý mến
C. Giúp ta làm mọi công việc đạt kết quả cao.
D. Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thách thức, cám dỗ.
Câu 11. Em tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.
B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.
C. Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.
D. Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
Câu 12. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Chỉ những người có khả năng đặc biệt mới có thể việc vừa có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả.
B. Trong sản xuất hàng hóa thì chỉ cần năng suất còn chất lượng thì không quan trọng
C. Chỉ cần tăng năng suất lao động thì sẽ có hiệu quả trong sản xuất
D. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả phải có lòng say mê và sự hiểu biết
Câu 13. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hợp tác ?
A. Hợp tác là tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.
B. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp.
C. Mỗi quốc gia/ dân tộc có thể tự giải quyết được các vấn đề bức xúc mà không cần có sự hợp tác với bên ngoài.
D. Học sinh không cần có sự hợp tác trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mình.
Câu 14. Hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
A. Vân thường làm nhiều việc trong một lúc nhưng việc nào cũng dở dang
B. Liên chỉ quan tâm đến số lượng bài mà không quan tâm chất lượng bài làm
C. Chưa đọc kỹ đề tuấn đã vội làm bài
D. Lan nắm chắc lý thuyết nên bài kiểm tra Lan cũng được điểm cao
Câu 15. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Người tự chủ luôn hành động theo ý của mình
B. Người tự chủ không nóng nảy, vội vàng trong hành động
C. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ,  hành vi của mình trong các tình huống khác nhau
D. Cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác
Câu 16. Để trở thành người  năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Giơ tay phát biểu
B. Chỉ học  lý thuyết
C. Tìm ra cách học tập tốt, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
D. Tích cực tập thể thao
Câu 17. Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì?
A. Em đồng tình với ý kiến của bạn
B. Em phản đối ý kiến của bạn
C. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào
D. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn
Câu 18. Buổi lao động của lớp diễn ra, một số bạn cho rằng: “ Hãy làm cho xong công việc không quan tâm đến chất lượng như thế nào”. Em sẽ làm gì trước thái độ của các bạn?
A. Đồng tình với ý kiến của các bạn
B. Khuyên các bạn cần cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời gian, có chất lượng
C. không quan tâm tới ý kiến của các bạn
D. Làm theo các bạn
Câu 19. Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn?
A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.
B. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng.
C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.
D. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.
Câu 20. Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
B. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và làm to chuyện.
C. Tỏ ra hốt hoảng.
D. Vội tìm cách thanh minh với mọi người
II/ Tự luận ( 5 điểm )
Câu 1:  (2 điểm) Thế nào là người năng động sáng tạo? Hãy nêu hai biểu hiện năng động sáng tạo, hai biểu hiện thiếu năng động sáng tạo trong học tập của học sinh?
Câu 2: (2 điểm) Năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 
Câu 3: (1điểm) Để tranh thủ thời gian, trong giờ học, Lan thường mang bài tập của các môn khác ra làm, có bạn khen Lan làm việc có năng suất và làm theo Lan. Em có tán thành với cách làm đó không? Tại sao?
Chúc các em làm bài thi tốt!
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PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm )
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì?
A. Em phản đối ý kiến của bạn
B. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn
C. Em đồng tình với ý kiến của bạn
D. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào
Câu 2. Để làm việc có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả cần tránh điều nào sau đây?
A. Coi thường kỷ luật lao động	B. Làm việc năng động sáng tạo
C. Rèn luyện nâng cao tay nghề	D. Lao động tự giác, sáng tạo
Câu 3. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Trong sản xuất hàng hóa thì chỉ cần năng suất còn chất lượng thì không quan trọng
B. Chỉ những người có khả năng đặc biệt mới có thể việc vừa có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả.
C. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả phải có lòng say mê và sự hiểu biết
D. Chỉ cần tăng năng suất lao động thì sẽ có hiệu quả trong sản xuất
Câu 4. Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Vội tìm cách thanh minh với mọi người
B. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
C. Tỏ ra hốt hoảng.
D. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và làm to chuyện.
Câu 5. Hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
A. Vân thường làm nhiều việc trong một lúc nhưng việc nào cũng dở dang
B. Liên chỉ quan tâm đến số lượng bài mà không quan tâm chất lượng bài làm
C. Lan nắm chắc lý thuyết nên bài kiểm tra Lan cũng được điểm cao
D. Chưa đọc kỹ đề tuấn đã vội làm bài
Câu 6. Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn?
A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.
B. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.
C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.
D. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng.
Câu 7. Vì sao hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng và tất yếu trong thời đại ngày nay
A. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển
B. Vì ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách địa lý
C. Vì các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết
D. Vì thỏa mãn các nhu cầu hiểu biết lẫn nhau
Câu 8. Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên cơ sở
A. Cùng chung chí hướng
B. Bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
C. Cùng trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống
D. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
Câu 9. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hợp tác ?
A. Học sinh không cần có sự hợp tác trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mình.
B. Mỗi quốc gia/ dân tộc có thể tự giải quyết được các vấn đề bức xúc mà không cần có sự hợp tác với bên ngoài.
C. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp.
D. Hợp tác là tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.
Câu 10. Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian ngắn nhất.
B. Là làm ra được một sản phẩm có giá trị trong thời gian không xác định.
C. Là làm ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn..
D. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
Câu 11. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Người tự chủ luôn hành động theo ý của mình
B. Người tự chủ không nóng nảy, vội vàng trong hành động
C. Cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác
D. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ,  hành vi của mình trong các tình huống khác nhau
Câu 12. Buổi lao động của lớp diễn ra, một số bạn cho rằng: “ Hãy làm cho song công việc không quan tâm đến chất lượng như thế nào”. Em sẽ làm gì trước thái độ của các bạn?
A. không quan tâm tới ý kiến của các bạn
B. Làm theo các bạn
C. Đồng tình với ý kiến của các bạn
D. Khuyên các bạn cần cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời gian, có chất lượng
Câu 13. Theo em, biểu hiện nào sau đây là thiếu tự chủ?
A. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp
B. Không bị người khác rủ rê lôi kéo
C. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc
D. Nóng nảy, vội vàng trong hành động
Câu 14. Tự chủ có ý nghĩa?
A. Khiến ta được mọi người quý mến
B. Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thách thức, cám dỗ.
C. Giúp ta có chỗ đứng vững chắc trong xã hội
D. Giúp ta làm mọi công việc đạt kết quả cao.
Câu 15. Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Lê Thế Trung là người đã tìm ra loại thuốc chữa bệnh gi?
A. Thuốc chữa khớp	B. Thuốc chữa đột quỵ
C. Thuốc chữa bỏng	D. Thuốc chữa tim mạch
Câu 16. Người có đức tính tự chủ là người:
A. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
B. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
C. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
D. Không nghe ý kiến nhận xét, góp ý của người khác.
Câu 17. Em tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
B. Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.
C. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.
D. Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.
Câu 18. Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
A. Chỉ cần thiết trong một hoàn cảnh nhất định
B. Chỉ cần trong sáng tạo khoa học
C. Năng động sáng tạo không thực sự cần thiết
D. Năng động sáng tạo có ý nghĩa quan trong trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mới
Câu 19. Sự hợp tác giữa các quốc gia sẽ mang lại những lợi ích gì?
A. Cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu, mang lại hòa bình cho các quốc gia, giúp các nước nghèo phát triển
B. Giúp các nước lớn phát triển
C. Các quốc gia sẽ không có tiếng nói chung
D. Mẫu thuẫn  giữa các nước bắt đầu hình thành
Câu 20. Để trở thành người  năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Tìm ra cách học tập tốt, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
B. Tích cực tập thể thao
C. Giơ tay phát biểu
D. Chỉ học  lý thuyết
II/ Tự luận ( 5 điểm )
Câu 1:  (2 điểm) Thế nào là người năng động sáng tạo? Hãy nêu hai biểu hiện năng động sáng tạo, hai biểu hiện thiếu năng động sáng tạo trong học tập của học sinh?
Câu 2: (2 điểm) Năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 
Câu 3: (1 điểm) Để tranh thủ thời gian, trong giờ học, Lan thường mang bài tập của các môn khác ra làm, có bạn khen Lan làm việc có năng suất và làm theo Lan. Em có tán thành với cách làm đó không? Tại sao?
Chúc các em làm bài thi tốt!
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PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm )
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên cơ sở
A. Cùng trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống
B. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
C. Cùng chung chí hướng
D. Bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
Câu 2. Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
B. Là làm ra được một sản phẩm có giá trị trong thời gian không xác định.
C. Là làm ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn..
D. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian ngắn nhất.
Câu 3. Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì?
A. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào
B. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn
C. Em đồng tình với ý kiến của bạn
D. Em phản đối ý kiến của bạn
Câu 4. Buổi lao động của lớp diễn ra, một số bạn cho rằng: “ Hãy làm cho song công việc không quan tâm đến chất lượng như thế nào”. Em sẽ làm gì trước thái độ của các bạn?
A. không quan tâm tới ý kiến của các bạn
B. Khuyên các bạn cần cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời gian, có chất lượng
C. Đồng tình với ý kiến của các bạn
D. Làm theo các bạn
Câu 5. Vì sao hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng và tất yếu trong thời đại ngày nay
A. Vì các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết
B. Vì thỏa mãn các nhu cầu hiểu biết lẫn nhau
C. Vì ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách địa lý
D. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển
Câu 6. Sự hợp tác giữa các quốc gia sẽ mang lại những lợi ích gì?
A. Mẫu thuẫn  giữa các nước bắt đầu hình thành
B. Các quốc gia sẽ không có tiếng nói chung
C. Giúp các nước lớn phát triển
D. Cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu, mang lại hòa bình cho các quốc gia, giúp các nước nghèo phát triển
Câu 7. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả phải có lòng say mê và sự hiểu biết
B. Trong sản xuất hàng hóa thì chỉ cần năng suất còn chất lượng thì không quan trọng
C. Chỉ cần tăng năng suất lao động thì sẽ có hiệu quả trong sản xuất
D. Chỉ những người có khả năng đặc biệt mới có thể việc vừa có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả.
Câu 8. Em tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.
B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.
C. Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
D. Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.
Câu 9. Để trở thành người  năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Tích cực tập thể thao
B. Chỉ học  lý thuyết
C. Tìm ra cách học tập tốt, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
D. Giơ tay phát biểu
Câu 10. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hợp tác ?
A. Hợp tác là tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.
B. Mỗi quốc gia/ dân tộc có thể tự giải quyết được các vấn đề bức xúc mà không cần có sự hợp tác với bên ngoài.
C. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp.
D. Học sinh không cần có sự hợp tác trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mình.
Câu 11. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Người tự chủ luôn hành động theo ý của mình
B. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ,  hành vi của mình trong các tình huống khác nhau
C. Cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác
D. Người tự chủ không nóng nảy, vội vàng trong hành động
Câu 12. Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn?
A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.
B. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng.
C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.
D. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.
Câu 13. Tự chủ có ý nghĩa?
A. Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thách thức, cám dỗ.
B. Giúp ta có chỗ đứng vững chắc trong xã hội
C. Khiến ta được mọi người quý mến
D. Giúp ta làm mọi công việc đạt kết quả cao.

Câu 14. Để làm việc có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả cần tránh điều nào sau đây?
A. Làm việc năng động sáng tạo	B. Rèn luyện nâng cao tay nghề
C. Lao động tự giác, sáng tạo	D. Coi thường kỷ luật lao động
Câu 15. Người có đức tính tự chủ là người:
A. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
B. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
C. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
D. Không nghe ý kiến nhận xét, góp ý của người khác.
Câu 16. Hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
A. Vân thường làm nhiều việc trong một lúc nhưng việc nào cũng dở dang
B. Lan nắm chắc lý thuyết nên bài kiểm tra Lan cũng được điểm cao
C. Chưa đọc kỹ đề tuấn đã vội làm bài
D. Liên chỉ quan tâm đến số lượng bài mà không quan tâm chất lượng bài làm
Câu 17. Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Lê Thế Trung là người đã tìm ra loại thuốc chữa bệnh gi?
A. Thuốc chữa tim mạch	B. Thuốc chữa bỏng
C. Thuốc chữa khớp	D. Thuốc chữa đột quỵ
Câu 18. Theo em, biểu hiện nào sau đây là thiếu tự chủ?
A. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc
B. Nóng nảy, vội vàng trong hành động
C. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp
D. Không bị người khác rủ rê lôi kéo
Câu 19. Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
A. Chỉ cần trong sáng tạo khoa học
B. Năng động sáng tạo không thực sự cần thiết
C. Năng động sáng tạo có ý nghĩa quan trong trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mới
D. Chỉ cần thiết trong một hoàn cảnh nhất định
Câu 20. Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và làm to chuyện.
B. Tỏ ra hốt hoảng.
C. Vội tìm cách thanh minh với mọi người
D. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
II/ Tự luận ( 5 điểm )
Câu 1:  (2 điểm) Thế nào là người năng động sáng tạo? Hãy nêu hai biểu hiện năng động sáng tạo, hai biểu hiện thiếu năng động sáng tạo trong học tập của học sinh?
Câu 2: (2 điểm) Năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 
Câu 3: (1 điểm) Để tranh thủ thời gian, trong giờ học, Lan thường mang bài tập của các môn khác ra làm, có bạn khen Lan làm việc có năng suất và làm theo Lan. Em có tán thành với cách làm đó không? Tại sao?
Chúc các em làm bài thi tốt!
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PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm )
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Tự chủ có ý nghĩa?
A. Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thách thức, cám dỗ.
B. Khiến ta được mọi người quý mến
C. Giúp ta có chỗ đứng vững chắc trong xã hội
D. Giúp ta làm mọi công việc đạt kết quả cao.
Câu 2. Em tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.
C. Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.
D. Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.
Câu 3. Để làm việc có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả cần tránh điều nào sau đây?
A. Rèn luyện nâng cao tay nghề	B. Coi thường kỷ luật lao động
C. Làm việc năng động sáng tạo	D. Lao động tự giác, sáng tạo
Câu 4. Người có đức tính tự chủ là người:
A. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
B. Không nghe ý kiến nhận xét, góp ý của người khác.
C. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
D. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
Câu 5. Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn?
A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.
B. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.
C. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.
D. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng.
Câu 6. Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Lê Thế Trung là người đã tìm ra loại thuốc chữa bệnh gi?
A. Thuốc chữa khớp	B. Thuốc chữa bỏng
C. Thuốc chữa đột quỵ	D. Thuốc chữa tim mạch
Câu 7. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác
B. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ,  hành vi của mình trong các tình huống khác nhau
C. Người tự chủ không nóng nảy, vội vàng trong hành động
D. Người tự chủ luôn hành động theo ý của mình
Câu 8. Vì sao hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng và tất yếu trong thời đại ngày nay
A. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển
B. Vì các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết
C. Vì ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách địa lý
D. Vì thỏa mãn các nhu cầu hiểu biết lẫn nhau
Câu 9. Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên cơ sở
A. Cùng trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống
B. Bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
C. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
D. Cùng chung chí hướng
Câu 10. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hợp tác ?
A. Mỗi quốc gia/ dân tộc có thể tự giải quyết được các vấn đề bức xúc mà không cần có sự hợp tác với bên ngoài.
B. Học sinh không cần có sự hợp tác trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mình.
C. Hợp tác là tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.
D. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp.
Câu 11. Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian ngắn nhất.
B. Là làm ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn..
C. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
D. Là làm ra được một sản phẩm có giá trị trong thời gian không xác định.
Câu 12. Hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
A. Lan nắm chắc lý thuyết nên bài kiểm tra Lan cũng được điểm cao
B. Liên chỉ quan tâm đến số lượng bài mà không quan tâm chất lượng bài làm
C. Vân thường làm nhiều việc trong một lúc nhưng việc nào cũng dở dang
D. Chưa đọc kỹ đề tuấn đã vội làm bài
Câu 13. Sự hợp tác giữa các quốc gia sẽ mang lại những lợi ích gì?
A. Mẫu thuẫn  giữa các nước bắt đầu hình thành
B. Giúp các nước lớn phát triển
C. Cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu, mang lại hòa bình cho các quốc gia, giúp các nước nghèo phát triển
D. Các quốc gia sẽ không có tiếng nói chung
Câu 14. Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và làm to chuyện.
B. Tỏ ra hốt hoảng.
C. Vội tìm cách thanh minh với mọi người
D. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
Câu 15. Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
A. Chỉ cần trong sáng tạo khoa học
B. Năng động sáng tạo có ý nghĩa quan trong trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mới
C. Chỉ cần thiết trong một hoàn cảnh nhất định
D. Năng động sáng tạo không thực sự cần thiết
Câu 16. Buổi lao động của lớp diễn ra, một số bạn cho rằng: “ Hãy làm cho song công việc không quan tâm đến chất lượng như thế nào”. Em sẽ làm gì trước thái độ của các bạn?
A. Khuyên các bạn cần cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời gian, có chất lượng
B. Làm theo các bạn
C. không quan tâm tới ý kiến của các bạn
D. Đồng tình với ý kiến của các bạn
Câu 17. Theo em, biểu hiện nào sau đây là thiếu tự chủ?
A. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp
B. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc
C. Nóng nảy, vội vàng trong hành động
D. Không bị người khác rủ rê lôi kéo
Câu 18. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả phải có lòng say mê và sự hiểu biết
B. Chỉ những người có khả năng đặc biệt mới có thể việc vừa có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả.
C. Chỉ cần tăng năng suất lao động thì sẽ có hiệu quả trong sản xuất
D. Trong sản xuất hàng hóa thì chỉ cần năng suất còn chất lượng thì không quan trọng
Câu 19. Để trở thành người  năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Tích cực tập thể thao
B. Chỉ học  lý thuyết
C. Giơ tay phát biểu
D. Tìm ra cách học tập tốt, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
Câu 20. Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì?
A. Em đồng tình với ý kiến của bạn
B. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn
C. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào
D. Em phản đối ý kiến của bạn
II/ Tự luận ( 5 điểm )
Câu 1:  (2 điểm) Thế nào là người năng động sáng tạo? Hãy nêu hai biểu hiện năng động sáng tạo, hai biểu hiện thiếu năng động sáng tạo trong học tập của học sinh?
Câu 2: (2 điểm) Năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 
Câu 3: (1 điểm) Để tranh thủ thời gian, trong giờ học, Lan thường mang bài tập của các môn khác ra làm, có bạn khen Lan làm việc có năng suất và làm theo Lan. Em có tán thành với cách làm đó không? Tại sao?
                                                                                       
Chúc các em làm bài thi tốt!
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PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm )
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Người có đức tính tự chủ là người:
A. Không bao giờ chú ý đến đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp.
B. Hay nóng nảy, cáu gắt mỗi khi người khác góp ý, phê bình.
C. Làm chủ bản thân, làm chủ được suy nghĩ, hành vi và tình cảm của mình.
D. Không nghe ý kiến nhận xét, góp ý của người khác.
Câu 2. Em sẽ ứng xử thế nào khi có sự bất đồng, xích mích với bạn?
A. Tranh cãi đến cùng để giành phần thắng.
B. Nói xấu bạn với mọi người hoặc đe doạ, xúc phạm bạn.
C. Chủ động gặp bạn trao đổi để hiểu nhau, giải quyết bất đồng.
D. Nhờ sự giúp đỡ của người khác để áp đảo bạn.
Câu 3. Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì?
A. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào
B. Em phản đối ý kiến của bạn
C. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn
D. Em đồng tình với ý kiến của bạn
Câu 4. Năng động, sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong thời đại ngày nay?
A. Chỉ cần thiết trong một hoàn cảnh nhất định
B. Năng động sáng tạo có ý nghĩa quan trong trong việc thúc đẩy sự phát triển của xã hội mới
C. Chỉ cần trong sáng tạo khoa học
D. Năng động sáng tạo không thực sự cần thiết
Câu 5. Hành vi nào dưới đây thể hiện làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả ?
A. Liên chỉ quan tâm đến số lượng bài mà không quan tâm chất lượng bài làm
B. Lan nắm chắc lý thuyết nên bài kiểm tra Lan cũng được điểm cao
C. Chưa đọc kỹ đề tuấn đã vội làm bài
D. Vân thường làm nhiều việc trong một lúc nhưng việc nào cũng dở dang
Câu 6. Buổi lao động của lớp diễn ra, một số bạn cho rằng: “ Hãy làm cho song công việc không quan tâm đến chất lượng như thế nào”. Em sẽ làm gì trước thái độ của các bạn?
A. Làm theo các bạn
B. Đồng tình với ý kiến của các bạn
C. Khuyên các bạn cần cố gắng để hoàn thành công việc đúng thời gian, có chất lượng
D. không quan tâm tới ý kiến của các bạn
Câu 7. Giáo sư, Tiến sĩ, bác sỹ Lê Thế Trung là người đã tìm ra loại thuốc chữa bệnh gi?
A. Thuốc chữa khớp	B. Thuốc chữa đột quỵ
C. Thuốc chữa bỏng	D. Thuốc chữa tim mạch
Câu 8. Hợp tác cùng phát triển phải dựa trên cơ sở
A. Can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
B. Cùng trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc sống
C. Bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.
D. Cùng chung chí hướng
Câu 9. Khi đối diện với những lời đồn thổi không hay về mình, em sẽ làm gì để thể hiện sự tự chủ của bản thân?
A. Tỏ ra hốt hoảng.
B. Cố gắng truy tìm cho ra nguồn gốc và làm to chuyện.
C. Bình tĩnh, lắng nghe, xem xét để xử lí đúng.
D. Vội tìm cách thanh minh với mọi người
Câu 10. Vì sao hợp tác quốc tế trở thành vấn đề quan trọng và tất yếu trong thời đại ngày nay
A. Vì ngành du lịch phát triển rút ngắn khoảng cách địa lý
B. Vì các vấn đề toàn cầu cần được thế giới chung tay giải quyết
C. Vì công nghệ thông tin ngày càng phát triển
D. Vì thỏa mãn các nhu cầu hiểu biết lẫn nhau
Câu 11. Để làm việc có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả cần tránh điều nào sau đây?
A. Làm việc năng động sáng tạo	B. Rèn luyện nâng cao tay nghề
C. Lao động tự giác, sáng tạo	D. Coi thường kỷ luật lao động
Câu 12. Để trở thành người  năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Tìm ra cách học tập tốt, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
B. Tích cực tập thể thao
C. Chỉ học  lý thuyết
D. Giơ tay phát biểu
Câu 13. Em không tán thành với ý kiến nào sau đây?
A. Cần giữ thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp với người khác
B. Người tự chủ biết điều chỉnh thái độ,  hành vi của mình trong các tình huống khác nhau
C. Người tự chủ không nóng nảy, vội vàng trong hành động
D. Người tự chủ luôn hành động theo ý của mình
Câu 14. Sự hợp tác giữa các quốc gia sẽ mang lại những lợi ích gì?
A. Giúp các nước lớn phát triển
B. Cùng nhau giải quyết các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu, mang lại hòa bình cho các quốc gia, giúp các nước nghèo phát triển
C. Các quốc gia sẽ không có tiếng nói chung
D. Mẫu thuẫn  giữa các nước bắt đầu hình thành
Câu 15. Em tán thành ý kiến nào dưới đây?
A. Để làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả phải có lòng say mê và sự hiểu biết
B. Trong sản xuất hàng hóa thì chỉ cần năng suất còn chất lượng thì không quan trọng
C. Chỉ cần tăng năng suất lao động thì sẽ có hiệu quả trong sản xuất
D. Chỉ những người có khả năng đặc biệt mới có thể việc vừa có năng suất vừa có chất lượng, hiệu quả.
Câu 16. Theo em, biểu hiện nào sau đây là thiếu tự chủ?
A. Có lập trường rõ ràng trước các sự việc
B. Có thái độ ôn hòa, từ tốn trong giao tiếp
C. Không bị người khác rủ rê lôi kéo
D. Nóng nảy, vội vàng trong hành động
Câu 17. Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả?
A. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian nhất định.
B. Là làm ra được nhiều sản phẩm trong một thời gian ngắn nhất.
C. Là làm ra được một sản phẩm có giá trị trong thời gian không xác định.
D. Là làm ra được nhiều sản phẩm tốt, có chất lượng cả về nội dung và hình thức trong một thời gian ngắn..
Câu 18. Em tán thành ý kiến nào dưới đây về hợp tác ?
A. Hợp tác là cùng chung sức làm việc, hỗ trợ lẫn nhau vì mục đích tốt đẹp.
B. Mỗi quốc gia/ dân tộc có thể tự giải quyết được các vấn đề bức xúc mà không cần có sự hợp tác với bên ngoài.
C. Hợp tác là tranh thủ sự giúp đỡ của người khác.
D. Học sinh không cần có sự hợp tác trong học tập, vì như vậy sẽ làm mất đi tính độc lập, tự chủ của mình.
Câu 19. Tự chủ có ý nghĩa?
A. Giúp ta làm mọi công việc đạt kết quả cao.
B. Giúp ta đứng vững trước những tình huống khó khăn và những thách thức, cám dỗ.
C. Khiến ta được mọi người quý mến
D. Giúp ta có chỗ đứng vững chắc trong xã hội
Câu 20. Em tán thành ý kiến nào dưới đây ?
A. Trong điều kiện xã hội hiện đại, truyền thống dân tộc không còn quan trọng nữa.
B. Không có truyền thống, mỗi dân tộc và cá nhân vẫn có thể phát triển.
C. Truyền thống là những gì đã lạc hậu, không nên duy trì.
D. Nhờ có truyền thống, dân tộc Việt Nam mới giữ được bản sắc riêng của mình.
II/ Tự luận ( 5 điểm )
Câu 1:  (2 điểm) Thế nào là người năng động sáng tạo? Hãy nêu hai biểu hiện năng động sáng tạo, hai biểu hiện thiếu năng động sáng tạo trong học tập của học sinh?
Câu 2: (2 điểm) Năng động sáng tạo có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống? 
Câu 3: (1 điểm) Để tranh thủ thời gian, trong giờ học, Lan thường mang bài tập của các môn khác ra làm, có bạn khen Lan làm việc có năng suất và làm theo Lan. Em có tán thành với cách làm đó không? Tại sao?
                                                                                       
Chúc các em làm bài thi tốt!
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I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 5 điểm )
Đọc kỹ các câu hỏi sau và trả lời bằng cách ghi lại chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
Câu 1. Trong các hành vi sau hành vi nào thể hiện chấp hành tốt kỷ luật của tập thể ?
A. Tôn trọng thực hiện nội quy, quy định của trường lớp
B. Làm việc riêng trong giờ học
C. Đi học muôn thường xuyên
D. Nói chuyện riêng trong giờ học
Câu 2. Biểu hiện nào sau đây thể hiện thiếu kỉ luật
A. Học sinh đi học đúng giờ, nghỉ học có đơn xin phép
B. Công nhân đảm bảo kĩ thuật an toàn trong lao động sản xuất
C. Cán bộ, nhân viên đang giờ làm việc bỏ ra ngoài làm việc riêng
D. Đội viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban chỉ huy Liên đội theo đúng quy định
Câu 3. Bảo vệ hòa bình là:
A. Giữ gìn cuộc sống bình yên
B. Dùng thương lượng, đàm phán để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột giữa các dân tộc, tông giáo và quốc gia
C. Không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang
D. Tất cả các ý trên
Câu 4. Ai cần rèn luyện phẩm chất chí công vô tư?
A. Những người làm lãnh đạo, làm quản lý.
B. Cán bộ công nhân viên chức.
C. Học sinh, sinh viên.
D. Tất cả mọi công dân.
Câu 5. Hành vi nào vi phạm dân chủ?
A. Ba mẹ không cho con cái còn nhỏ tuổi đi chơi khuya.
B. Giáo viên nhắc nhở học sinh đến lớp phải thuộc bài.
C. Giám đốc không lắng nghe ý kiến của công nhân.
D. Nhà trường để hòm thư góp ý để lắng nghe ý kiến của học sinh.  
Câu 6. Ý kiến nào dưới đây về dân chủ và kỉ luật là đúng?
A. Dân chủ là mọi người có quyền được nói, được làm bất cứ việc gì , ở đâu.
B. Trong nhà trường chỉ cần có kỉ luật, không cần có dân chủ.
C. Dân chủ đi đôi với kỉ luật sẽ tạo nên sức mạnh của tập thể.
D. Kỉ luật sẽ làm cản trở sự phát huy tinh thần dân chủ và hạn chế tài năng của con người.
Câu 7. Thực hiện tốt dân chủ và kỷ luật đem lại cho chúng ta điều gì?
A. Yêu thương con người.
B. Nâng cao dân trí
    C. Nâng cao chất lượng và hiệu quả của công việc
D. Làm chủ cảm xúc bản thân.
Câu 8. Bảo vệ hòa bình giúp
A. Tôn trọng cuộc sống của mỗi cá nhân
B. Giải quyết mâu thuẫn bằng vũ trang
C. Nâng cao giá trị của sức mạnh quân sự
D. Không để xảy ra chiến tranh
Câu 9. Cần phải bảo vệ hòa bình vì:
A. Hòa bình mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên cho toàn thế giới, giúp các nước cùng nhau phát triển
B. Các nước lớn càng thêm phát triển
C. mang lại lợi ích kinh tế cho một số nước đang phát triển
D. mang lại lợi ích kinh tế cho một số nước chậm phát triển
Câu 10. Quan điểm nào sau đây mà em cho là đúng?
A. Học sinh còn nhỏ tuổi chưa cần đến dân chủ.
B. Chỉ có trong nhà trường mới cần đến kỉ luật.
C. Có kỉ luật thì xã hội mới ổn định.
D. Tính kỉ luật sẽ làm mất tự do cá nhân.
Câu 11. Chị Thủy luôn sắp xếp thời gian, có kế hoạch làm việc hoàn thành tốt công việc trong thời gian ngắn nhất.Theo em chị Thủy là người như thế nào?
A. Chị Thủy làm cho xong việc
B. Chị Thủy tận dụng thời gian làm việc khác
C. Chị Thủy năng động tạo ra chất lượng trong công việc
D. Chị Thủy chưa nhiệt tình trong công việc
Câu 12. Khi xây dựng cho mình kế hoạch học tập, Dương thường linh hoạt thay đổi để sao cho phù hợp với thời gian và việc học của mình để đạt kết quả tốt. Theo em Dương là người như thế nào?
A. Là người làm việc theo cảm tính
B. Chủ động, sáng tạo
C. Là người không có tính nhất quán
D. Là người chưa biết giải quyết công việc
Câu 13. Em đồng ý với quan điểm nào sau đây?
A. Học sinh còn nhỏ chưa thể sáng tạo
B. Năng động sáng tạo là phẩm chất riêng của thiên tài
C. Chỉ những người kinh doanh mới cần đến sáng tạo
D. Ai cũng có thể sáng tạo, năng động sáng tạo là phẩm chất của con người trong mọi thời đại
Câu 14. Hành vi nào thể hiện phẩm chất chí công vô tư?
A. Là học sinh giỏi của lớp, nhưng Mai không quan tâm đến công việc của lớp vì sợ mất thời gian.
B. Hải thường bỏ qua khuyết điểm cho những bạn chơi thân với mình.
C. Là lớp trưởng, Lan luôn phê bình những bạn vi phạm nội quy.
D. Là cán bộ lãnh đạo, ông Lợi chỉ đề bạt những ai luôn ủng hộ ông trong mọi việc.
Câu 15. Em tán thành với quan điểm nào sau đây?
A. Chí công vô tư là phẩm chất rất cần thiết.
B. Học sinh còn nhỏ tuổi không cần rèn luyện phẩm chất chí công vô tư.
C. Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình.
D. Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư.
Câu 16. Để trở thành người  năng động sáng tạo học sinh cần làm gì?
A. Giơ tay phát biểu
B. Chỉ học  lý thuyết
C. Tích cực tập thể thao
D. Tìm ra cách học tập tốt, vận dụng những điều đã học vào thực tiễn cuộc sống
Câu 17. Nam cho rằng “Truyền thống làng nghề không đáng tự hào”. Nếu là bạn của Nam em sẽ làm gì?
A. Em đồng tình với ý kiến của bạn
B. Em phản đối ý kiến của bạn
C. Em không quan tâm trước ý kiến của bạn
D. Em giải thích cho bạn hiểu truyền thống làng nghề có từ xa xưa rất đáng trân trọng và tự hào
Câu 18. Để thực hiện tốt dân chủ và kỉ luật trong nhà trường, học sinh cần phải làm gì?
A. Có ý thức rèn luyện, có ý thức tổ chức kỉ luật
B. Thực hiện đúng nội quy của trường, của lớp
C. Không quay cóp bài trong kiểm tra, thi cử
D. Cả ba ý kiến trên
Câu 19. Em sẽ ứng xử như thế nào khi thấy các bạn cãi nhau, đánh nhau?
A. Tránh đi, không tham gia vào cuộc cãi lộn hoặc đánh lộn đó.
B. Tham gia đánh cãi nhau để bênh vực lẽ phải.
C. Can ngăn các bạn và giúp các bạn hòa giải.
D. Đứng ngoài cổ vũ cho bên nào mạnh hơn.
Câu 20. Để thể hiện lòng yêu hòa bình, học sinh cần làm gì?
A. Tham gia các diễn đàn vì hòa bình, chống chiến tranh do nhà trường, địa phương tổ chức
B. Cư xử với bạn bè và mọi người xung quanh một cách thân thiện, đoàn kết
C. Tuyên truyền về hòa bình
D. Tất cả các hoạt động trên
II/ Tự luận ( 5 điểm )
Câu 1:  (2 điểm) Thế nào là làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả? Nếu làm việc chỉ chú ý đến năng suất mà không quan tâm đến chất lượng, hiệu quả thì hậu quả sẽ ra sao? Em hãy nêu một ví dụ cụ thể?
Câu 2: (1 điểm) Vì sao làm việc gì cũng phải chú ý đến năng suất, chất lượng, hiệu quả?
Câu 3: (2điểm) Minh thường tâm sự với các bạn : “Nói đến truyền thống của dân tộc Việt Nam. Mình có mặc cảm thế nào ấy. So với thế giới, nước mình còn lạc hậu lắm. Ngoài truyền thống đánh giặc ra, dân tộc ta có truyền thống nào đáng tự hào đâu?”
a. Em có đồng ý với Minh không? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Minh, em sẽ nói gì với bạn?
Chúc các con làm bài thi tốt
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Sau cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh
C. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
Câu 2: Diễn biến của cuộc khởi nghĩa đêm 24/10/1917 ở Nga:
A. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat, bao vây cung điện mùa đông
C. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện mùa đông.
D. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông.
Câu 3: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô)  được thành lập năm nào?
A. Tháng 12 - 1921	B. Tháng 12 – 1922	C. Tháng 12 - 1923	D. Tháng 12 – 1924
Câu 4: Người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là:
A. Giêm-ha-ri-vơ	B. Ét-mơn-các-rai	C. Ác-rai-tơ	D. Giêm –Oát
Câu 5: Những nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là :
A. Việt Nam, Lào, Campuchia	B. Việt Nam, Lào, Inđônêxia
C. Việt Nam, Miến Điện, Mã lai	D. Thái lan, Lào, campuchia
Câu 6: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?
A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
Câu 7: Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Biểu tình thị uy.
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.
D. Đấu tranh vũ trang
Câu 8: Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1566 đến năm 1572.	B. Từ năm 1567 đến năm 1572.
C. Từ năm 1568 đến năm 1648.	D. Từ năm 1566 đến năm 1648
Câu 9: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
A. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
B. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
D. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến
Câu 10: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời thế kỉ XVIII - XIX là gì?
A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
D. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
Câu 11: Niu-tơn đã phát minh ra:
A. Chính trị kinh tế học tư bản
B. Thuyết tiến hóa và di truyền
C. Định luật bảo tòan vật chất và năng lượng
D. Thuyết vạn vật hấp dẫn
Câu 12: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở
A. Anh	B. Mĩ	C. Đức	D. Pháp
Câu 13: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của A-cha Xoa	B. Khởi nghĩa của Nô – rô - đôm
C. Khởi nghĩa của Commađam	D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha
Câu 14: Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Tôn Trung Sơn	B. Hồng Tú Toàn
C. Khang Hữu Vi	D. Lương Khải Siêu
Câu 15: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Đồng minh hội	B. Trung Quốc Quang phục hội
C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội	D. Trung Quốc Liên minh hội
Câu 16: Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo
B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc
C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân
D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí
Câu 17: Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) nổ ra vào năm nào?
A. 1911	B. 1912	C. 1913	D. 1914
Câu 18: Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc	B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong	D. Nguyễn Thị Minh Khai
Câu 19: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chính phủ mới được thành lập ở Đức 
B. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
C. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
D.  Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập

Câu 20: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Đảng Bôsêvích Nga và Lê – nin	B. Uỷ ban Quân sự cách mạng
C. Ủy ban hành chính cách mạng	D. Bộ Tổng tham mưu
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (3 điểm): Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ XX? Cách mạng tháng Mười Nga đã ảnh như thế nào với cách mạng Việt Nam?   
Câu 2 (2 điểm): Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8. Em hiểu thế nào là Cách mạng tư sản, Cách mạng vô sản? Nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? 
Chúc các con làm bài tốt!
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        ( Đề thi gồm 02 trang)
I.TRẮC NGHIỆM (5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Lương Khải Siêu	B. Hồng Tú Toàn
C. Khang Hữu Vi	D. Tôn Trung Sơn
Câu 2: Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1566 đến năm 1648	B. Từ năm 1567 đến năm 1572.
C. Từ năm 1566 đến năm 1572.	D. Từ năm 1568 đến năm 1648.
Câu 3: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
B. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập
D. Chính phủ mới được thành lập ở Đức
Câu 4: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội	B. Trung Quốc Quang phục hội
C. Trung Quốc Đồng minh hội	D. Trung Quốc Liên minh hội
Câu 5: Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo
B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc
C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân
D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí
Câu 6: Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc	B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong	D. Nguyễn Thị Minh Khai
Câu 7: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Ủy ban hành chính cách mạng	B. Uỷ ban Quân sự cách mạng
C. Đảng Bôsêvích Nga và Lê – nin	D. Bộ Tổng tham mưu
Câu 8: Sau cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại
B. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
C. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh
D. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh
Câu 9: Người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là:
A. Ác-rai-tơ	B. Giêm-ha-ri-vơ	C. Ét-mơn-các-rai	D. Giêm –Oát
Câu 10: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời thế kỉ XVIII - XIX là gì?
A. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
B. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
C. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
D. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
Câu 11: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở
A. Anh	B. Mĩ	C. Đức	D. Pháp
Câu 12: Diễn biến của cuộc khởi nghĩa đêm 24/10/1917 ở Nga:
A. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện mùa đông.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat.
C. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông.
D. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat, bao vây cung điện mùa đông
Câu 13: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô)  được thành lập năm nào?
A. Tháng 12 – 1922	B. Tháng 12 - 1923	C. Tháng 12 - 1921	D. Tháng 12 – 1924
Câu 14: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?
A. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
B. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
C. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
D. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
Câu 15: Những nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là :
A. Việt Nam, Miến Điện, Mã lai	B. Việt Nam, Lào, Campuchia
C. Việt Nam, Lào, Inđônêxia	D. Thái lan, Lào, campuchia
Câu 16: Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) nổ ra vào năm nào?
A. 1913	B. 1912	C. 1911	D. 1914
Câu 17: Niu-tơn đã phát minh ra:	
A. Thuyết vạn vật hấp dẫn
B. Thuyết tiến hóa và di truyền
C. Định luật bảo tòan vật chất và năng lượng
D. Chính trị kinh tế học tư bản
Câu 18: Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Đấu tranh vũ trang
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.
D. Biểu tình thị uy.
Câu 19: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của Nô – rô - đôm	B. Khởi nghĩa của A-cha Xoa
C. Khởi nghĩa của Commađam	D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha
Câu 20: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
A. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến
B. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (3 điểm): Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ XX? Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh như thế nào với cách mạng Việt Nam?   
Câu 2 (2 điểm): Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8. Em hiểu thế nào là Cách mạng tư sản, Cách mạng vô sản? Nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? 
Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo
B. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân
C. Thành lập Trung Hoa Dân quốc
D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí
Câu 2: Người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là:
A. Giêm –Oát	B. Giêm-ha-ri-vơ	C. Ét-mơn-các-rai	D. Ác-rai-tơ
Câu 3: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
A. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến
B. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
D. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
Câu 4: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở
A. Mĩ	B. Anh	C. Pháp	D. Đức
Câu 5: Diễn biến của cuộc khởi nghĩa đêm 24/10/1917 ở Nga:
A. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat, bao vây cung điện mùa đông
C. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat.
D. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện mùa đông.
Câu 6: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của A-cha Xoa	B. Khởi nghĩa của Nô – rô - đôm
C. Khởi nghĩa của Commađam	D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha
Câu 7: Sau cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh
B. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
C. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh
D. Hai chính quyền song song tồn tại
Câu 8: Những nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là :
A. Thái lan, Lào, campuchia	B. Việt Nam, Miến Điện, Mã lai
C. Việt Nam, Lào, Inđônêxia	D. Việt Nam, Lào, Campuchia
Câu 9: Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1566 đến năm 1572.	B. Từ năm 1568 đến năm 1648.
C. Từ năm 1566 đến năm 1648	D. Từ năm 1567 đến năm 1572.
Câu 10: Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Lương Khải Siêu	B. Khang Hữu Vi
C. Hồng Tú Toàn	D. Tôn Trung Sơn
Câu 11: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?
A. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
B. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
C. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
D. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
Câu 12: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô)  được thành lập năm nào?
A. Tháng 12 – 1922	B. Tháng 12 - 1923	C. Tháng 12 - 1921	D. Tháng 12 – 1924
Câu 13: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Quang phục hội	B. Trung Quốc Liên minh hội
C. Trung Quốc Đồng minh hội	D. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội
Câu 14: Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Đấu tranh vũ trang
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.
D. Biểu tình thị uy.
Câu 15: Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) nổ ra vào năm nào?
A. 1913	B. 1912	C. 1911	D. 1914
Câu 16: Niu-tơn đã phát minh ra:
A. Thuyết vạn vật hấp dẫn
B. Thuyết tiến hóa và di truyền
C. Định luật bảo tòan vật chất và năng lượng
D. Chính trị kinh tế học tư bản
Câu 17: Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc	B. Lê Hồng Phong
C. Nguyễn Thị Minh Khai	D. Trần Phú
Câu 18: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
B. Chính phủ mới được thành lập ở Đức
C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập
D. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
Câu 19: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời thế kỉ XVIII - XIX là gì?
A. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
B. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
C. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
D. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
Câu 20: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Ủy ban hành chính cách mạng	B. Uỷ ban Quân sự cách mạng
C. Đảng Bôsêvích Nga và Lê – nin	D. Bộ Tổng tham mưu
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (3 điểm): Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ XX? Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh như thế nào với cách mạng Việt Nam?   
Câu 2 (2 điểm): Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8. Em hiểu thế nào là Cách mạng tư sản, Cách mạng vô sản? Nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? 
Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Ủy ban hành chính cách mạng	B. Bộ Tổng tham mưu
C. Uỷ ban Quân sự cách mạng	D. Đảng Bôsêvích Nga và Lê – nin
Câu 2: Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1568 đến năm 1648.	B. Từ năm 1566 đến năm 1572.
C. Từ năm 1567 đến năm 1572.	D. Từ năm 1566 đến năm 1648
Câu 3: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của A-cha Xoa	B. Khởi nghĩa của Nô – rô - đôm
C. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha	D. Khởi nghĩa của Commađam
Câu 4: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
A. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
B. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến
D. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 5: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?
A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
B. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
C. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
Câu 6: Sau cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh
B. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
C. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh
D. Hai chính quyền song song tồn tại
Câu 7: Những nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là :
A. Thái lan, Lào, campuchia	B. Việt Nam, Miến Điện, Mã lai
C. Việt Nam, Lào, Inđônêxia	D. Việt Nam, Lào, Campuchia
Câu 8: Diễn biến của cuộc khởi nghĩa đêm 24/10/1917 ở Nga:
A. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat, bao vây cung điện mùa đông
C. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông.
D. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện mùa đông.
Câu 9: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Quang phục hội	B. Trung Quốc Đồng minh hội
C. Trung Quốc Liên minh hội	D. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội
Câu 10: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô)  được thành lập năm nào?
A. Tháng 12 – 1922	B. Tháng 12 - 1923	C. Tháng 12 - 1921	D. Tháng 12 – 1924
Câu 11: Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) nổ ra vào năm nào?
A. 1913	B. 1912	C. 1911	D. 1914
Câu 12: Người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là:
A. Ác-rai-tơ	B. Giêm –Oát	C. Ét-mơn-các-rai	D. Giêm-ha-ri-vơ
Câu 13: Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Đấu tranh vũ trang
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.
D. Biểu tình thị uy.
Câu 14: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở
A. Mĩ	B. Đức	C. Anh	D. Pháp
Câu 15: Niu-tơn đã phát minh ra:
A. Thuyết vạn vật hấp dẫn
B. Chính trị kinh tế học tư bản
C. Định luật bảo tòan vật chất và năng lượng
D. Thuyết tiến hóa và di truyền
Câu 16: Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc	B. Lê Hồng Phong
C. Nguyễn Thị Minh Khai	D. Trần Phú
Câu 17: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
B. Chính phủ mới được thành lập ở Đức
C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập
D. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
Câu 18: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời thế kỉ XVIII - XIX là gì?
A. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
B. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
C. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
D. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
Câu 19: Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân
B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc
C. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo
D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí
Câu 20: Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Khang Hữu Vi	B. Hồng Tú Toàn
C. Tôn Trung Sơn	D. Lương Khải Siêu
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (3 điểm): Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ XX? Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh như thế nào với cách mạng Việt Nam?   
Câu 2 (2 điểm): Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8. Em hiểu thế nào là Cách mạng tư sản, Cách mạng vô sản? Nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? 
Chúc các con làm bài tốt!
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	ĐỀ THI HỌC KỲ I
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                    Ngày thi: 5/12/2019


Mã đề thi 804


        ( Đề thi gồm 02 trang)

I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
B. Chính phủ mới được thành lập ở Đức
C. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập
D. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
Câu 2: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở
A. Mĩ	B. Đức	C. Anh	D. Pháp
Câu 3: Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) nổ ra vào năm nào?
A. 1913	B. 1911	C. 1912	D. 1914
Câu 4: Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc	B. Lê Hồng Phong
C. Nguyễn Thị Minh Khai	D. Trần Phú
Câu 5: Niu-tơn đã phát minh ra:
A. Thuyết vạn vật hấp dẫn
B. Thuyết tiến hóa và di truyền
C. Chính trị kinh tế học tư bản
D. Định luật bảo tòan vật chất và năng lượng
Câu 6: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời thế kỉ XVIII - XIX là gì?
A. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
B. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
C. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
D. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
Câu 7: Diễn biến của cuộc khởi nghĩa đêm 24/10/1917 ở Nga:
A. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat, bao vây cung điện mùa đông
C. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông.
D. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện mùa đông.
Câu 8: Những nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là :
A. Việt Nam, Lào, Campuchia	B. Việt Nam, Lào, Inđônêxia
C. Thái lan, Lào, campuchia	D. Việt Nam, Miến Điện, Mã lai
Câu 9: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô)  được thành lập năm nào?
A. Tháng 12 – 1922	B. Tháng 12 - 1923	C. Tháng 12 – 1924	D. Tháng 12 - 1921
Câu 10: Người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là:
A. Ét-mơn-các-rai	B. Giêm –Oát	C. Ác-rai-tơ	D. Giêm-ha-ri-vơ
Câu 11: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
A. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
B. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
C. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến
D. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
Câu 12: Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Biểu tình thị uy.
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.
D. Đấu tranh vũ trang
Câu 13: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?
A. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
B. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
C. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
D. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
Câu 14: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của A-cha Xoa	B. Khởi nghĩa của Nô – rô - đôm
C. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha	D. Khởi nghĩa của Commađam
Câu 15: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Quang phục hội	B. Trung Quốc Liên minh hội
C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội	D. Trung Quốc Đồng minh hội
Câu 16: Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1566 đến năm 1648	B. Từ năm 1567 đến năm 1572.
C. Từ năm 1566 đến năm 1572.	D. Từ năm 1568 đến năm 1648.
Câu 17: Sau cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
B. Hai chính quyền song song tồn tại
C. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh
D. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh
Câu 18: Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân
B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc
C. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo
D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí
Câu 19: Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Khang Hữu Vi	B. Tôn Trung Sơn
C. Hồng Tú Toàn	D. Lương Khải Siêu
Câu 20: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Ủy ban hành chính cách mạng	B. Uỷ ban Quân sự cách mạng
C. Bộ Tổng tham mưu	D. Đảng Bôsêvích Nga và Lê – nin
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (3 điểm): Vì sao Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 được đánh giá là một sự kiện lịch sử vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại thế kỉ XX? Cách mạng Tháng Mười Nga đã ảnh như thế nào với cách mạng Việt Nam?   
Câu 2 (2 điểm): Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8. Em hiểu thế nào là Cách mạng tư sản, Cách mạng vô sản? Nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? 
Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

Câu 1: Sau cách mạng tháng Hai, tình hình nước Nga có điểm gì nổi bật?
A. Hai chính quyền song song tồn tại
B. Chính phủ lâm thời tiếp tục tham gia chiến tranh
C. Chính quyền Xô Viết tuyên bố nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh
D. Quần chúng nhân dân phản đối mạnh mẽ chiến tranh
Câu 2: Diễn biến của cuộc khởi nghĩa đêm 24/10/1917 ở Nga:
A. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat.
B. Quân khởi nghĩa chiếm được toàn bộ Pê –tơ-rô-grat, bao vây cung điện mùa đông
C. Quân khởi nghĩa bao vây cung điện mùa đông.
D. Quân khởi nghĩa chiếm được cung điện mùa đông.
Câu 3: Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô)  được thành lập năm nào?
A. Tháng 12 - 1921	B. Tháng 12 – 1922	C. Tháng 12 - 1923	D. Tháng 12 – 1924
Câu 4: Người hoàn thành việc phát minh ra máy hơi nước là:
A. Giêm-ha-ri-vơ	B. Ét-mơn-các-rai	C. Ác-rai-tơ	D. Giêm –Oát
Câu 5: Những nước Đông Nam Á là thuộc địa của Pháp là :
A. Việt Nam, Lào, Campuchia	B. Việt Nam, Lào, Inđônêxia
C. Việt Nam, Miến Điện, Mã lai	D. Thái lan, Lào, campuchia
Câu 6: Đầu thế kỉ XX, nước Nga đứng trước một tình thế như thế nào?
A. Bùng nổ cuộc cách mạng để xóa bỏ chế độ Nga hoàng.
B. Các nước đế quốc lần lượt thôn tính Nga.
C. Chính phủ Nga hoàng sắp bị sụp đổ.
D. Kinh tế bị khủng hoảng trầm trọng.
Câu 7: Cách mạng tháng Hai-1917 sử dụng hình thức đấu tranh gì?
A. Đấu tranh chính trị.
B. Biểu tình thị uy.
C. Tổng bãi công chính trị chuyển thành khởi nghĩa vũ trang.
D. Đấu tranh vũ trang
Câu 8: Cuộc cách mạng tư sản Hà Lan diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ năm 1566 đến năm 1572.	B. Từ năm 1567 đến năm 1572.
C. Từ năm 1568 đến năm 1648.	D. Từ năm 1566 đến năm 1648
Câu 9: Cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ giống với cách mạng tư sản Hà Lan ở điểm nào?
A. Đều là cuộc nội chiến kết hợp với chiến tranh giải phóng dân tộc.
B. Đều là cuộc cách mạng tư sản chống lại chế độ phong kiến, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
C. Đều là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc.
D. Đều có cùng kẻ thù là thực dân Anh và bọn phong kiến
Câu 10: Vai trò quan trọng nhất của việc máy móc ra đời thế kỉ XVIII - XIX là gì?
A. Tạo điều kiện cho công nghiệp, nông nghiệp phát triển.
B. Tạo điều kiện cho lĩnh vực quân sự phát triển.
C. Tạo điều kiện cho giao thông vận tải, thông tin liên lạc phát triển.
D. Là cơ sở kĩ thuật, vật chất cho sự chuyển biến từ công trường thủ công lên công nghiệp cơ khí.
Câu 11: Niu-tơn đã phát minh ra:
A. Chính trị kinh tế học tư bản
B. Thuyết tiến hóa và di truyền
C. Định luật bảo tòan vật chất và năng lượng
D. Thuyết vạn vật hấp dẫn
Câu 12: Máy móc đầu tiên xuất hiện ở
A. Anh	B. Mĩ	C. Đức	D. Pháp
Câu 13: Cuộc khởi nghĩa được xem là biểu tượng về liên minh chiến đấu của nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia là
A. Khởi nghĩa của A-cha Xoa	B. Khởi nghĩa của Nô – rô - đôm
C. Khởi nghĩa của Commađam	D. Khởi nghĩa của Hoàng thân Sivôtha
Câu 14: Lãnh tụ của phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Trung Quốc những năm đầu thế kỉ XX là
A. Tôn Trung Sơn	B. Hồng Tú Toàn
C. Khang Hữu Vi	D. Lương Khải Siêu
Câu 15: Chính đảng đầu tiên của giai cấp tư sản Trung Quốc là
A. Trung Quốc Đồng minh hội	B. Trung Quốc Quang phục hội
C. Trung Quốc Nghĩa đoàn hội	D. Trung Quốc Liên minh hội
Câu 16: Thành quả lớn nhất của cuộc Cách mạng Tân Hợi do Trung Quốc Đồng minh hội lãnh đạo là
A. Đem lại ruộng đất cho nông dân nghèo
B. Thành lập Trung Hoa Dân quốc
C. Công nhận quyền bình đẳng và quyền tự do cho mọi công dân
D. Buộc các nước đế quốc phải xóa bỏ hiệp ước bất bình đẳng đã kí
Câu 17: Cách mạng Tân Hợi (Trung Quốc) nổ ra vào năm nào?
A. 1911	B. 1912	C. 1913	D. 1914
Câu 18: Người Cộng sản Việt Nam đầu tiên tiếp thu lí luận Cách mạng tháng Mười Nga là
A. Nguyễn Ái Quốc	B. Trần Phú
C. Lê Hồng Phong	D. Nguyễn Thị Minh Khai
Câu 19: Sự kiện đánh dấu bước chuyển biến lớn của cục diện chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Chính phủ mới được thành lập ở Đức 
B. Cách mạng bùng nổ mạnh mẽ ở Đức
C. Đức kí hiệp định đầu hàng không điều kiện
D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi và Nhà nước Xô viết được thành lập
Câu 20: Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa trong cả nước Nga năm 1917 là
A. Đảng Bôsêvích Nga và Lê – nin	B. Uỷ ban Quân sự cách mạng
C. Ủy ban hành chính cách mạng	D. Bộ Tổng tham mưu

II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
Câu 1 (3 điểm) Từ kết cục của chiến tranh thế giới thứ nhất, em hãy nêu tính chất của nó. Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)  phong trào độc lập dân tộc lại bùng nổ mạnh mẽ? 
	Câu 2 (2 điểm): Bằng kiến thức đã học trong chương trình Lịch sử lớp 8. Em hiểu thế nào là Cách mạng tư sản, Cách mạng vô sản? Nêu ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên? 
Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
B. Chỉ làm bạn với các nước Xã hội chủ nghĩa.
C. Chỉ đặt quan hệ với các nước lớn.
D. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
Câu 2. Sau chiến tranh thế giới hai, quốc gia nào giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi?
A. Ghi- nê	B. An-giê-ri	C. Tuy-ni-di	D. Ai Cập
Câu 3. Biểu hiện nào chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?
A. Thành lập nhà nước Cộng hòa liên bang Đức.
B. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.
C. Chống phá Liên Xô
D. Tham gia khối quân sự Nato
Câu 4. Khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, thành tựu lớn nhất về kinh tế mà Mĩ đạt được là gì?
A. Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước phát triển.
B. Trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
C. Đầu tư kinh tế mạnh mẽ vào các nước đang phát triển.
D. Trở thành trung tâm kinh tế, khoa học kĩ thuật lớn nhất thế giới.
Câu 5. Nguyên nhân nào làm suy giảm “ thế mạnh” của nền kinh tế Mĩ so với các cường quốc khác?
A. Mĩ phải viện trợ cho các nước Tây Âu.
B. Khoa học kĩ thuật của Mĩ kém phát triển.
C. Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài của Mĩ.
D. Mĩ không còn đầu tư vào kinh tế.
Câu 6. Trong phong trào đấu tranh giành và bảo về dân tộc từ sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ La Tinh được gọi là:
A. Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội”.	B. “ Lục địa mới trỗi dạy”
C. “ Hòn đảo tự do”	D. “ Lục địa bùng cháy”
Câu 7. Năm 1951, Nhật Bản đã kí với Mĩ hiệp ước nào?
A. An ninh Mĩ-Nhật.
B. Hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa
C. Hòa bình Xan Phranxixco
D. Hạn chế vũ khí chiến công chiến lược.
Câu 8. Nội dung nào không phải xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?
A. Nội chiến và xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên thế giới.
B. Các quốc gia điều chỉnh lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm
C. Giữa các nước lớn quan hệ là đối ngoại, thỏa hiệp, tránh xung đột.
D. Các quốc gia đều điều chính lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
Câu 9. Nội dung nào không phải ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Dẫn tới xu thế toàn cầu hóa.
B. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
C. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
Câu 10. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Biến Châu Mĩ La Tinh thành sân sau của Mĩ
B. Bảo về nước Mĩ và Châu Âu.
C. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu
D. Chống lại tổ chức hiệp ước Vacsava
Câu 11. Trụ sở Liên hợp quốc đặt tại:
A. Pari	B. Niu Ooc	C. Brucxen	D. Luân Đôn
Câu 12. Thuận lợi nào là chủ yếu giúp Liên Xô xây dựng đất nước sau chiến tranh thế giới hai?
A. Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.
B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tinh thần tự cường của nhân dân Liên Xô.
D. Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội.
Câu 13. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật?
A. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
B. Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.
C. Phóng thành công tên lửa đạn đạo.
D. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
Câu 14. Thành tựu Liên Xô đạt được trong khôi phục kinh tế ( 1945- 1950) có ý nghĩa cơ bản nào:
A. Tạo điều kiện vật chất, kĩ thuật để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
B. Ủng hộ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
D. Đạt thế cân bằng về chiến lược quân sự đối với Mĩ.
Câu 15. Sau chiến tranh thế giới hai, thành tựu nổi bật nhất các nước Đông Nam Á đạt được là gì?
A. Trở thành khu vực có nhiều nước phát triển nhất.
B. Xây dựng thành khu vực hòa bình hợp tác và hữu nghị.
C. Phát triển thành khu vực năng động nhất thế giới.
D. Giành được độc lập,bước vào thời kì xây dựng phát triển.
Câu 16. Yếu tố nào không phải nguyên dẫn đến thành lập tổ chức Asean?
A. Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển.
B. Thiết lập sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác.
C. Sự ra đời và hoạt động có hiểu quả của các tổ chức hợp tác khác trên thế giới.
D. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
Câu 17. Sau chiến tranh thế giới hai, đặc điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản là gì?
A. Kinh tế phát triển nhanh chóng.
B. Các đảng phái tranh giành quyền lực.
C. Nhân dân nổi dạy ở nhiều nơi.
D. Chịu hậu quả hết sức nặng nề
Câu 18. Điều kiện quyết định nhất thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới hai ?
A. Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất.
B. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ buôn bán vũ khí.
C. Mĩ có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.
D. Mĩ có trình độ tập trung sản xuất và tư bản rất cao.
Câu 19. Sau chiến tranh thế giới hai,quốc gia nào sở hữu ¾ trữ lượng vàng của thế giới?
A. Anh	B. Pháp	C. Mĩ	D. Nhật
Câu 20. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Xô-Mĩ giữ mối quan hệ như thế nào?
A. Hợp tác – đấu tranh chống phát xít.	B. Đối đầu – chiến tranh quân sự
C. Đối đầu – chiến tranh lạnh.	D. Hợp tác - ủng hộ hòa bình
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (2 điểm): Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? Trong những nguyên nhân đó, nguyên nhân nào mang tính quyết định?
         Câu 2 (3 điểm): Theo em, xu thế chung trong quan hệ quốc tế hiện nay là gì? Vì sao nói hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Thành tựu Liên Xô đạt được trong khôi phục kinh tế ( 1945- 1950) có ý nghĩa cơ bản nào:
A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
B. Tạo điều kiện vật chất, kĩ thuật để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Ủng hộ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Đạt thế cân bằng về chiến lược quân sự đối với Mĩ.
Câu 2. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Xô-Mĩ giữ mối quan hệ như thế nào?
A. Hợp tác - ủng hộ hòa bình	B. Đối đầu – chiến tranh lạnh.
C. Hợp tác – đấu tranh chống phát xít.	D. Đối đầu – chiến tranh quân sự
Câu 3. Trụ sở Liên hợp quốc đặt tại:
A. Niu Ooc	B. Brucxen	C. Luân Đôn	D. Pari
Câu 4. Khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, thành tựu lớn nhất về kinh tế mà Mĩ đạt được là gì?
A. Trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
B. Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước phát triển.
C. Trở thành trung tâm kinh tế, khoa học kĩ thuật lớn nhất thế giới.
D. Đầu tư kinh tế mạnh mẽ vào các nước đang phát triển.
Câu 5. Nguyên nhân nào làm suy giảm “ thế mạnh” của nền kinh tế Mĩ so với các cường quốc khác?
A. Khoa học kĩ thuật của Mĩ kém phát triển.
B. Mĩ không còn đầu tư vào kinh tế.
C. Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài của Mĩ.
D. Mĩ phải viện trợ cho các nước Tây Âu.
Câu 6. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Chống lại tổ chức hiệp ước Vacsava
B. Biến Châu Mĩ La Tinh thành sân sau của Mĩ
C. Bảo về nước Mĩ và Châu Âu.
D. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu
Câu 7. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo. 
B. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
C. Phóng thành công tên lửa đạn đạo.
D. Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.
Câu 8. Biểu hiện nào chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự? 
A. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.
B. Thành lập nhà nước Cộng hòa liên bang Đức.
C. Tham gia khối quân sự Nato
D. Chống phá Liên Xô
Câu 9. Sau chiến tranh thế giới hai,quốc gia nào sở hữu ¾ trữ lượng vàng của thế giới?
A. Mĩ	B. Nhật	C. Anh	D. Pháp
Câu 10. Nội dung nào không phải ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
B. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
C. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
D. Dẫn tới xu thế toàn cầu hóa.
Câu 11. Nội dung nào không phải xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?
A. Các quốc gia đều điều chính lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
B. Các quốc gia điều chỉnh lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm
C. Nội chiến và xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên thế giới.
D. Giữa các nước lớn quan hệ là đối ngoại, thỏa hiệp, tránh xung đột.
Câu 12. Trong phong trào đấu tranh giành và bảo về dân tộc từ sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ La Tinh được gọi là:
A. “ Lục địa bùng cháy”	B. “ Hòn đảo tự do”
C. Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội”.	D. “ Lục địa mới trỗi dạy”
Câu 13. Sau chiến tranh thế giới hai, quốc gia nào giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi?
A. Ghi- nê	B. Ai Cập	C. An-giê-ri	D. Tuy-ni-di
Câu 14. Điều kiện quyết định nhất thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới hai ?
A. Mĩ có trình độ tập trung sản xuất và tư bản rất cao.
B. Mĩ có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.
C. Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất.
D. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ buôn bán vũ khí.
Câu 15. Yếu tố nào không phải nguyên dẫn đến thành lập tổ chức Asean?
A. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
B. Thiết lập sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác.
C. Sự ra đời và hoạt động có hiểu quả của các tổ chức hợp tác khác trên thế giới.
D. Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển.
Câu 16. Sau chiến tranh thế giới hai, thành tựu nổi bật nhất các nước Đông Nam Á đạt được là gì?
A. Phát triển thành khu vực năng động nhất thế giới.
B. Trở thành khu vực có nhiều nước phát triển nhất.
C. Xây dựng thành khu vực hòa bình hợp tác và hữu nghị.
D. Giành được độc lập,bước vào thời kì xây dựng phát triển.
Câu 17. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Chỉ đặt quan hệ với các nước lớn.
B. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
C. Chỉ làm bạn với các nước Xã hội chủ nghĩa.
D. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
Câu 18. Năm 1951, Nhật Bản đã kí với Mĩ hiệp ước nào?
A. An ninh Mĩ-Nhật.
B. Hòa bình Xan Phranxixco
C. Hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa
D. Hạn chế vũ khí chiến công chiến lược.
Câu 19. Sau chiến tranh thế giới hai, đặc điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản là gì?
A. Các đảng phái tranh giành quyền lực.
B. Nhân dân nổi dạy ở nhiều nơi.
C. Chịu hậu quả hết sức nặng nề
D. Kinh tế phát triển nhanh chóng.
Câu 20. Thuận lợi nào là chủ yếu giúp Liên Xô xây dựng đất nước sau chiến tranh thế giới hai?
A. Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.
B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tinh thần tự cường của nhân dân Liên Xô.
D. Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội.

II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (2 điểm): Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? Trong những nguyên nhân đó, nguyên nhân nào mang tính quyết định?
         Câu 2 (3 điểm): Theo em, xu thế chung trong quan hệ quốc tế hiện nay là gì? Vì sao nói hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm) 
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Nội dung nào không phải xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?
A. Nội chiến và xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên thế giới.
B. Các quốc gia điều chỉnh lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm
C. Các quốc gia đều điều chính lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
D. Giữa các nước lớn quan hệ là đối ngoại, thỏa hiệp, tránh xung đột.
Câu 2. Sau chiến tranh thế giới hai,quốc gia nào sở hữu ¾ trữ lượng vàng của thế giới?
A. Nhật	B. Pháp	C. Mĩ	D. Anh
Câu 3. Sau chiến tranh thế giới hai, đặc điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản là gì?
A. Kinh tế phát triển nhanh chóng.
B. Các đảng phái tranh giành quyền lực.
C. Chịu hậu quả hết sức nặng nề
D. Nhân dân nổi dạy ở nhiều nơi.
Câu 4. Trong phong trào đấu tranh giành và bảo về dân tộc từ sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ La Tinh được gọi là:
A. “ Lục địa bùng cháy”	B. Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội”.
C. “ Lục địa mới trỗi dạy”	D. “ Hòn đảo tự do”
Câu 5. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Xô-Mĩ giữ mối quan hệ như thế nào?
A. Đối đầu – chiến tranh quân sự	B. Hợp tác - ủng hộ hòa bình
C. Đối đầu – chiến tranh lạnh.	D. Hợp tác – đấu tranh chống phát xít.
Câu 6. Sau chiến tranh thế giới hai, thành tựu nổi bật nhất các nước Đông Nam Á đạt được là gì?
A. Xây dựng thành khu vực hòa bình hợp tác và hữu nghị.
B. Giành được độc lập,bước vào thời kì xây dựng phát triển.
C. Trở thành khu vực có nhiều nước phát triển nhất.
D. Phát triển thành khu vực năng động nhất thế giới.
Câu 7. Sau chiến tranh thế giới hai, quốc gia nào giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi?
A. Ai Cập	B. Tuy-ni-di	C. Ghi- nê	D. An-giê-ri
Câu 8. Nội dung nào không phải ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
B. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
C. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
D. Dẫn tới xu thế toàn cầu hóa.
Câu 9. Thành tựu Liên Xô đạt được trong khôi phục kinh tế ( 1945- 1950) có ý nghĩa cơ bản nào:
A. Ủng hộ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
B. Đạt thế cân bằng về chiến lược quân sự đối với Mĩ.
C. Thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
D. Tạo điều kiện vật chất, kĩ thuật để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 10. Điều kiện quyết định nhất thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới hai ?
A. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ buôn bán vũ khí.
B. Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất.
C. Mĩ có trình độ tập trung sản xuất và tư bản rất cao.
D. Mĩ có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.
Câu 11. Nguyên nhân nào làm suy giảm “ thế mạnh” của nền kinh tế Mĩ so với các cường quốc khác?
A. Khoa học kĩ thuật của Mĩ kém phát triển.
B. Mĩ phải viện trợ cho các nước Tây Âu.
C. Mĩ không còn đầu tư vào kinh tế.
D. Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài của Mĩ.
Câu 12. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
B. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
C. Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.
D. Phóng thành công tên lửa đạn đạo.
Câu 13. Trụ sở Liên hợp quốc đặt tại:
A. Luân Đôn	B. Niu Ooc	C. Pari	D. Brucxen
Câu 14. Khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, thành tựu lớn nhất về kinh tế mà Mĩ đạt được là gì?
A. Trở thành trung tâm kinh tế, khoa học kĩ thuật lớn nhất thế giới.
B. Đầu tư kinh tế mạnh mẽ vào các nước đang phát triển.
C. Trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
D. Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước phát triển.
Câu 15. Thuận lợi nào là chủ yếu giúp Liên Xô xây dựng đất nước sau chiến tranh thế giới hai?
A. Tinh thần tự cường của nhân dân Liên Xô.
B. Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội. 
C. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
D. Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.
Câu 16. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Bảo về nước Mĩ và Châu Âu.
B. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu
C. Biến Châu Mĩ La Tinh thành sân sau của Mĩ
D. Chống lại tổ chức hiệp ước Vacsava
Câu 17. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Chỉ làm bạn với các nước Xã hội chủ nghĩa.
B. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
C. Chỉ đặt quan hệ với các nước lớn.
D. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
Câu 18. Năm 1951, Nhật Bản đã kí với Mĩ hiệp ước nào?
A. An ninh Mĩ-Nhật.
B. Hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa
C. Hòa bình Xan Phranxixco
D. Hạn chế vũ khí chiến công chiến lược.
Câu 19. Biểu hiện nào chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?
A. Tham gia khối quân sự Nato
B. Chống phá Liên Xô
C. Thành lập nhà nước Cộng hòa liên bang Đức.
D. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.
Câu 20. Yếu tố nào không phải nguyên dẫn đến thành lập tổ chức Asean?
A. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
B. Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển.
C. Sự ra đời và hoạt động có hiểu quả của các tổ chức hợp tác khác trên thế giới.
D. Thiết lập sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác.
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (2 điểm): Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? Trong những nguyên nhân đó, nguyên nhân nào mang tính quyết định?
         Câu 2 (3 điểm): Theo em, xu thế chung trong quan hệ quốc tế hiện nay là gì? Vì sao nói hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Khoảng 20 năm sau chiến tranh thế giới thứ hai, thành tựu lớn nhất về kinh tế mà Mĩ đạt được là gì?
A. Đầu tư kinh tế mạnh mẽ vào các nước đang phát triển.
B. Trở thành trung tâm kinh tế - tài chính lớn nhất thế giới.
C. Trở thành trung tâm kinh tế, khoa học kĩ thuật lớn nhất thế giới.
D. Mở rộng hợp tác kinh tế với các nước phát triển.
Câu 2. Trong phong trào đấu tranh giành và bảo về dân tộc từ sau chiến tranh thế giới hai, Mĩ La Tinh được gọi là:
A. “ Lục địa mới trỗi dạy”	B. “ Hòn đảo tự do”
C. Tiền đồn của chủ nghĩa xã hội”.	D. “ Lục địa bùng cháy”
Câu 3. Năm 1961, Liên Xô đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực khoa học- kĩ thuật?
A. Phóng thành công tên lửa đạn đạo.
B. Chế tạo thành công bom nguyên tử.
C. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo.
D. Phóng tàu vũ trụ bay vòng quanh trái đất.
Câu 4. Trụ sở Liên hợp quốc đặt tại:
A. Pari	B. Brucxen	C. Niu Ooc	D. Luân Đôn
Câu 5. Yếu tố nào không phải nguyên dẫn đến thành lập tổ chức Asean?
A. Hợp tác giữa các nước để cùng nhau phát triển.
B. Thiết lập sự ảnh hưởng của mình đối với các nước khác.
C. Sự ra đời và hoạt động có hiểu quả của các tổ chức hợp tác khác trên thế giới.
D. Hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.
Câu 6. Sau chiến tranh thế giới hai,quốc gia nào sở hữu ¾ trữ lượng vàng của thế giới?
A. Pháp	B. Nhật	C. Mĩ	D. Anh
Câu 7. Điều kiện quyết định nhất thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ sau chiến tranh thế giới hai ?
A. Mĩ có lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng.
B. Mĩ áp dụng những thành tựu khoa học vào sản xuất.
C. Mĩ có trình độ tập trung sản xuất và tư bản rất cao.
D. Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu từ buôn bán vũ khí. 
Câu 8. Nguyên nhân nào làm suy giảm “ thế mạnh” của nền kinh tế Mĩ so với các cường quốc khác?
A. Cuộc chạy đua vũ trang kéo dài của Mĩ.
B. Mĩ phải viện trợ cho các nước Tây Âu.
C. Khoa học kĩ thuật của Mĩ kém phát triển.
D. Mĩ không còn đầu tư vào kinh tế.
Câu 9. Nội dung nào không phải xu thế phát triển của thế giới sau chiến tranh lạnh?
A. Nội chiến và xung đột vẫn tiếp diễn ở nhiều khu vực trên thế giới.
B. Giữa các nước lớn quan hệ là đối ngoại, thỏa hiệp, tránh xung đột.
C. Các quốc gia điều chỉnh lấy phát triển văn hóa làm trọng tâm
D. Các quốc gia đều điều chính lấy phát triển kinh tế làm trọng tâm.
Câu 10. Thành tựu Liên Xô đạt được trong khôi phục kinh tế ( 1945- 1950) có ý nghĩa cơ bản nào:
A. Thể hiện sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc.
B. Ủng hộ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Đạt thế cân bằng về chiến lược quân sự đối với Mĩ.
D. Tạo điều kiện vật chất, kĩ thuật để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 11. Khối quân sự NATO ra đời nhằm mục đích gì?
A. Bảo về nước Mĩ và Châu Âu.
B. Chống lại tổ chức hiệp ước Vacsava
C. Biến Châu Mĩ La Tinh thành sân sau của Mĩ
D. Chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa Đông Âu
Câu 12. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Xô-Mĩ giữ mối quan hệ như thế nào?
A. Đối đầu – chiến tranh quân sự	B. Hợp tác - ủng hộ hòa bình
C. Đối đầu – chiến tranh lạnh.	D. Hợp tác – đấu tranh chống phát xít.
Câu 13. Sau chiến tranh thế giới hai, quốc gia nào giành độc lập sớm nhất ở Châu Phi?
A. Ghi- nê	B. Ai Cập	C. An-giê-ri	D. Tuy-ni-di
Câu 14. Sau chiến tranh thế giới hai, đặc điểm nổi bật của tình hình Nhật Bản là gì?
A. Chịu hậu quả hết sức nặng nề
B. Kinh tế phát triển nhanh chóng.
C. Các đảng phái tranh giành quyền lực.
D. Nhân dân nổi dạy ở nhiều nơi.
Câu 15. Biểu hiện nào chứng tỏ các nước Tây Âu liên minh chặt chẽ với Mĩ về mặt quân sự?
A. Tham gia khối quân sự Nato
B. Trở lại xâm lược các nước thuộc địa cũ.
C. Thành lập nhà nước Cộng hòa liên bang Đức.
D. Chống phá Liên Xô
Câu 16. Sau chiến tranh thế giới hai, thành tựu nổi bật nhất các nước Đông Nam Á đạt được là gì?
A. Xây dựng thành khu vực hòa bình hợp tác và hữu nghị.
B. Trở thành khu vực có nhiều nước phát triển nhất.
C. Giành được độc lập,bước vào thời kì xây dựng phát triển.
D. Phát triển thành khu vực năng động nhất thế giới.
Câu 17. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Liên Xô từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX là gì?
A. Hòa bình, tích cực ủng hộ cách mạng thế giới.
B. Chỉ đặt quan hệ với các nước lớn.
C. Chỉ làm bạn với các nước Xã hội chủ nghĩa.
D. Muốn làm bạn với tất cả các nước.
Câu 18. Thuận lợi nào là chủ yếu giúp Liên Xô xây dựng đất nước sau chiến tranh thế giới hai?
A. Tinh thần tự cường của nhân dân Liên Xô.
B. Thành tựu xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.
C. Tính ưu việt của Chủ nghĩa xã hội.
D. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
Câu 19. Năm 1951, Nhật Bản đã kí với Mĩ hiệp ước nào?
A. Hòa bình Xan Phranxixco
B. An ninh Mĩ-Nhật.
C. Hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa
D. Hạn chế vũ khí chiến công chiến lược.
Câu 20. Nội dung nào không phải ý nghĩa của cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại?
A. Tạo ra khối lượng hàng hóa đồ sộ.
B. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
C. Đưa con người sang nền văn minh trí tuệ.
D. Dẫn tới xu thế toàn cầu hóa.

II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
	Câu 1 (2 điểm): Những nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển thần kì của nền kinh tế Nhật Bản? Trong những nguyên nhân đó, nguyên nhân nào mang tính quyết định?
         Câu 2 (3 điểm): Theo em, xu thế chung trong quan hệ quốc tế hiện nay là gì? Vì sao nói hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?

Chúc các con làm bài tốt!
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I.TRẮC NGHIỆM( 5điểm)
Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 
Câu 1. Liên Xô dựa vào thuận lợi nào là chủ yếu để xây dựng lại đất nước?
A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh.
B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới.
C. Tính ưu việt của CNXH và nhiệt tình của nhân dân sau ngày chiến thắng.
D. Lãnh thổ rộng lớn và tài nguyên thiên nhiên phong phú.
Câu 2. Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của Trái đất vào năm nào?
 A. 1955             B. 1957                    C. 1960.                      D. 1961  
Câu 3. Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, các nước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra?
A. Tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp tư bản, hạ thuế quan đối với hàng hóa của Mĩ.
B. Không được tiến hành quốc hữu hóa các xí nghiệp, hạ thuế quan đối với hàng hóa Mĩ, gạt bỏ những người cộng sản ra khỏi chính phủ.
C. Để hàng hóa Mĩ tràn ngập thị trường Tây Âu.
D. Đảm bảo các quyền tự do cho người lao động.
Câu 4. Đông Nam Á (trừ Thái Lan) là thuộc địa của các nước nào?
A. Thuộc địa của Mĩ, Nhật.
B. Thuộc địa của Pháp, Nhật.
C. Thuộc địa của Anh, Pháp, Mĩ.
D. Thuộc địa của các thực dân phương Tây.
Câu 5. Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
A. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
B. Nhiều nước có tốc độ phát triển khá nhanh.
C. Sự ra đời của khối ASEAN.
D. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Đông Á và EU.
Câu 6. Ngày 8/8/1967, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập  sự tham gia của 5 nước nào?
A. In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-líp-pin, Xin-ga-po, Thái Lan
B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào, Phi-líp-pin, Xin-ga-po
C. Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Phi-líp-pin Ma-lai-xi-a
D. In-đô-nê-xi-a, Xin-ga-po, Việt Nam, Phi-líp-pin, Ma-lai-xi-a
Câu 7. ASEAN là một tổ chức ra đời nhằm cùng nhau hợp tác trên lĩnh vực nào?
A. Kinh tế - chính trị                             C. Kinh tế - văn hóa     
B. Quân sự - chính trị                            D. Kinh tế
Câu 8. Việt Nam gia nhập ASEAN vào khoảng thời gian nào?
A. Tháng 5/1994                                   C. Tháng 7/1995
B. Tháng 6/1995                                   D. Tháng 8/1995
Câu 9. Cuộc cách mạng khoa học –kỹ thuật hiện đại lần thứ hai khởi nguồn từ:
A. Nước Mĩ                                          C. Nước Đức 
B. Nước Anh                                        D. Nước Trung Quốc.
Câu 10. Trong việc thực hiện “chiến lược toàn cầu” Mĩ đã vấp phải thất bại ,tiêu biểu ở đâu?
A. Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên             C. Chiến tranh xâm lược Việt Nam 
B. Chiến tranh Trung Quốc                             D. Chiến tranh chống Cuba
Câu 11. Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 04/1949 nhằm:
A. Chống lại phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.
B. Chống lại Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu
C. Chống lại Liên Xô, Trung Quốc và Việt Nam.
D. Chống lại phát xít.
Câu 12. Nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triền mối quan hệ giữa các dân tộc trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền của các dân tộc và thực hiện hợp tác quốc tế về kinh tế, văn hoá, xã hội và nhân đạo là nhiệm vụ chính của:
A. Liên minh châu Âu                         C. Đại hội đồng      
B. Hội nghị Ianta.                                D. Liên hợp quốc.
Câu 13. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này?
A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.            C. Tháng 9/1977. thành viên thứ 149.
B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.            D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.
Câu 14. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hai cường quốc Xô-Mĩ giữ mối quan hệ như thế nào?
A. Đối đầu – chiến tranh lạnh.
B. Hợp tác - ủng hộ hòa bình
C. Đối đầu – chiến tranh quân sự
D. Hợp tác – đấu tranh chống phát xít.
Câu 15. Từ những năm 90 của thế kỉ XX đến nay, ASEAN đã chuyển trọng tâm hoạt động sang lĩnh vực nào?
A. Hợp tác trên lĩnh vực du lịch.
B. Hợp tác trên lĩnh vực kinh tế.
C. Hợp tác trên lĩnh vực quân sự.
D. Hợp tác trên lĩnh vực giáo dục.
Câu 16. Năm 1994, ASEAN thành lập Diễn đàn Khu vực (ARF) nhằm mục đích gì?
A. Hợp tác với tất cả các nước trên thế giới.
B. Hợp tác với tất cả các nước ở Châu Á.
C. Tạo nên một môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc hợp tác phát triển của Đông Nam Á.
D. Hợp tác trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Câu 17. Mĩ lần đầu tiên đưa người lên Mặt Trăng ở thời gian nào?
A. Tháng 7 /1969                                  
B. Tháng 7/1970                                   
C. Tháng 7/1971
D. Tháng 7/1972
Câu 18. Mĩ trở thành trung tâm kinh tế - tài chính duy nhất trong thời gian nào?
A. Từ 1945 đến 1975                           
B. Từ 1918 đến 1945
C. Từ 1950 đến 1980  
D. Từ 1945 đến 1950 
Câu 19. Nguyên nhân nào là cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Mĩ giàu lên nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.
B. Tài nguyên thiên nhiên phong phú.
C. Áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học- kỹ thuật.
D. Tập trung sản xuất và tư bản cao.
Câu 20. Thời điểm nào nền kinh tế Mĩ không còn chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế thế giới?
A. Những năm 60 (thế kỉ XX).               B. Những năm 70 (thế kỉ XX).
C. Những năm 80 (thể kỉ XX).               D. Những năm 90 (thế kỉ XX).
II. TỰ LUẬN( 5 điểm)
Câu 1: ( 2đ) Trình bày hoàn cảnh ra đời Liên Hợp Quốc?  Nhiệm vụ, vai trò của Liên Hợp Quốc? 
Câu 2: (3đ) Theo em, xu thế chung của thế giới hiện nay là gì? Vì sao nói hoà bình, ổn định, hợp tác phát triển vừa là thời cơ, vừa là thách thức đối với các dân tộc?
Chúc các con làm bài tốt!
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A. LISTENING: (1.6pts)
I. Listen to the passage twice and choose the best answer. (0.8pt)
1.  Mai and her mother will buy ........................ 
A. a branch of peach blossoms    B.a branch of apricot blossoms         C. some roses       D. some fruit
2. They will make .................................. at home. 
A. birthday cake          B. tea	               C. Chung cake                   D. sausages
3. They will buy................................ for Mai’s Dad. 
A. a hat                        B.  a book                 C.  a pen                             D. a tie
4. They will buy ...........................for children. 
A. cakes  	              B. sweets		    C. fruit                               D. chocolate biscuits
2. Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).  (0.8pt)
	5. They will buy banh Chung. 
	T
	F

	6. They will buy some books for Mai and her brother.
	T
	F

	7. They will buy some sweets and  fruit for grandparents.
	T
	F

	8. They won't buy fruit because it's too early.
	T
	F


B. PRONUNCIATION:  Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (0.8pt)
9. 	A. clean  		B. break		C. beach	           D. cheap
10.  	A. homework	      	B. judo	   	C. money		D. piano
11. 	A. houses		B. boxes		C. tables		D. beaches
12. 	A. spring  		B. summer		C.  special		D. sugar   
C. GRAMMAR AND VOCABULARY: (2.4 pts)
I.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.(1.6 pts)
13. Peter must  …………………his homework today. He's going out tomorrow.
A. finishes		B. finish		       C. finishing		      D. to finish
14. ''Excuse me. Where is the supermarket? '' - "…………………………………."
A. It’s on Quang Trung street, opposite the park .         B. Yes, there’s one at the corner of the street
C. Go to the end of the street, it’s on your right .          D. A & C
15. Tet is the……………….. . time of the year.
A. busy	           B. busier	                   C. busiest 	                  D. most busy
16. Tom is…………..........He likes to help others.
A. kind                     B. talkative                          C. confident                        D. creative
17. He ……...........English in ABC club twice a week.
A. study		B. studys		        C. studies		       D. studying
18. There is ………………..umbrella ...................the table.
A. some/ in		B. any	/ in		        C. a/ on		                   D. an/on
19.Choose  the word OPPOSITE in meaning to the underlined word.
 Living in the city is more interesting  than living in the country.
A. fantastic		B. boring		        C. happy		                     D. wonderful


20.Choose  the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
A cat is not a good present at Tet in Viet Nam.
A. gift		            B. money	                    C. calendar	                     D. furniture
II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it .(0.8pt)
21.Ha Long Bay is famous of  the beautiful islands.
                          A               B              C            D
22.Will you to visit Hue next summer vacation?
       A              B              C                       D
23. Mai and Hoa go to school by foot everyday.
              A          B                  C               D
24. It is convenient here. There isn't anything we need.
         A          B                             C                         D
D. READING (1.6pts): 
1. Read the passage and circle the sentences are true (T) or false (F).  (0.8pt)
	Hello, everyone. I’m Mai.   
Tet is coming. This year, Tet will come in late January. Two more months and I can't wait.             I love going to the spring market with my mother. I love watching the peach blossom and apricot blossom. They are the spirit of Tet to me. We will buy a branch of peach blossom. It will be nicely decorated and placed in the living room.                                                                                                 
      And the fireworks display on New Year's Eve! My parents take me to the show every year. Then we will buy some sugar canes to bring luck. I will not pick leaves on the trees. That's not good for the environment.

		25.
	This year, Tet will come at the end of January.
	T
	F

	26.
	Mai goes to the spring market with her father.
	T
	F

	27
	Mai will buy a peach blossom tree.
	T
	F

	28.
	Mai goes to a fireworks show with her father and mother.
	T
	F





2. Read the passage again and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
29. Who will Mai go to the spring market with?
 A. her friend    	    B. her mother       	       C. her sister                        D. her friend
30.Where will  she place the branch of peach blossom and apricot blossom ?
 A. in the living room    B. in the kitchen          C.  in the dining room        D.in the garden
31. What will  they buy to bring luck ?
A. some flowers            B. some plants             C.  some sugar canes          D. some sweets
32. Why won't Mai pick  leaves on the trees? 
A.  Because Mai loves trees.       	                   B. Because the trees are high.		
C. Because the leaves are expensive.                D. Because that's not good for the environment.
E. Writing:( 1.6pts)
I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the first ones (0.8pt)
33. The hospital is in front of my house. 
-> My house...................………………………………………………………………………....
34. It is not good for you to eat lots of sweets at Tet. 
-> You shouldn’t …………………………………………………………………………….......
35. Does Lan have long  black hair?
-> Is Lan’s ................................……………………………………………………………….....?
36. Nam is the most intelligent student in his class. 
->Nobody in Nam’s class………………………………………………………………………...
 
II. Reorder these words into the meaningful sentences.(0.8pt)
37. is/ the/ she/ kitchen/ cooking/ in/ now/.
->…………………………………………………………………………………………….......
38. twenty boys/ fifteen girls/ in/ and/ are/ my/ there/ class  /. 
-> ………………………………………………………………………………………..............
39 . should/ burn / at/ not/ we/ fireworks/ Tet/.
->…………………………………………………………………………………………….......
40. watching / more/ reading / interesting / books /is / than /films/.
 ->……………………………………………………………………………………………......

Chúc các con làm bài tốt!


Tape transcript:English 6- 1st Semester test 

SKILLS 2 – LISTENING -Unit 6: Our Tet Holiday (Page 65)
Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?
Mum: Yes, dear. We'll buy a beautiful one.
Mai: And how many Banh Chung shall we buy?
Mum: We won't buy Banh Chung, dear. This year, we'll make them at home.
Mai: Wow... I like cooking Banh Chung. I will help you with that.
Mum: Yes, sure. And I'll buy some new clothes for you and your brother.
Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?
Mum: Yes, we'll buy a new tie for him.
Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?
Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and...
Mai: And some fruit...
Mum: No dear, we shouldn't buy fruit. It's too early. We should wait until the 30th.
Mai: Yeah, Mum. And don't forget to buy some chocolate biscuits for us.
Mum: No, I won't, dear. I will buy you the most delicious biscuits.
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	ĐỀ THI HỌC KÌ I Mã đề thi 601

MÔN: Tiếng Anh
Thời gian: 45 phút
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A. LISTENING: (1.6pts)
I. Listen to the passage twice and choose the best answer . (0.8pt)
1.  Mai and her mother will buy ........................ 
A. a branch of peach blossoms    B.a branch of apricot blossoms         C. some roses       D. some fruit
2. They will make .................................. at home. 
A. birthday cake          B. tea	               C. Chung cake                   D. sausages
3. They will buy................................ for Mai’s Dad . 
A. a hat                        B.  a book                 C.  a pen                             D. a tie
4. They will buy ...........................for children. 
A. cakes  	              B. sweets		    C. fruit                               D. chocolate biscuits
II. Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).  (0.8pt)
	5. They will buy banh Chung. 
	T
	F

	6. They will buy some books for Mai and her brother.
	T
	F

	7. They  will buy some sweets and  fruit for grandparents.
	T
	F

	8. They won't buy fruit because it's too early.
	T
	F


B. PRONUNCIATION:Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (0.8pt)
9.  	A. piano       	           B. judo	   		C. money		D. homework	
10. 	A.  break		B. clean		C. beach	            D. cheap
11. 	A. spring  		B. summer		C.  special		D. sugar   
12. 	A. boxes		B. houses		C. tables		D. beaches
C. GRAMMAR AND VOCABULARY: (2.4 pts)
I.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.(1.6 pts)
13. Tom is…………..........He likes to help others.
A.   creative              B. talkative                        C. confident                        D.kind
14. Tet is the……………….. . time of the year.
A. busy	           B. busier	                   C. busiest 	                  D. most busy
15. Peter must  …………………his homework today. He's going out tomorrow.
A. finishes		B. finishing		       C. finish		                  D. to finish
16. He ……...........English in ABC club twice a week.
A. studies		B. studys		        C. study		                  D. studying
17. ''Excuse me. Where is the supermarket? '' - "…………………………………."
A. It’s on Quang Trung street, opposite the park .         B. Yes, there’s one at the corner of the street
C. Go to the end of the street, it’s on your right .          D. A & C
18. There is ………………..umbrella ...................the table.
A. an/on		B. any	/ in		        C. a/ on		                   D. some/ in
19.Choose  the word OPPOSITE in meaning to the underlineded word.
 Living in the city is more interesting  than living in the country.
A. boring		B. fantastic		        C. wonderful                         D. happy	
20.Choose  the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
A cat is not a good present at Tet in Viet Nam.
A. furniture	            B. money	                    C. calendar	                     D.  gift	
II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it .(0.8pt)
21. It is convenient here. There isn't anything we need.
         A          B                             C                         D
22.Will you to visit Hue next summer vacation?
       A              B              C                       D
23.Ha Long Bay is famous of  the beautiful islands.
                           A               B              C            D
24. Mai and Hoa go to school by foot everyday.
               A          B                  C               D
D. READING (1.6pts): 
I. Read the passage and circle the sentences are true (T) or false (F).  (0.8pt)
	Hello, everyone. I’m Mai.   
Tet is coming. This year, Tet will come in late January. Two more months and I can't wait.             
      I love going to the spring market with my mother. I love watching the peach blossom and apricot blossom. They are the spirit of Tet to me. We will buy a branch of peach blossom. It will be nicely decorated and placed in the living room.                                                                                                 
      And the fireworks display on New Year's Eve! My parents take me to the show every year. Then we will buy some sugar canes to bring luck. I will not pick leaves on the trees. That's not good for the environment.

		25.
	Mai goes to the spring market with her father.
	T
	F

	26.
	This year, Tet will come at the end of January.
	T
	F

	27
	Mai goes to a fireworks show with her father and mother.
	T
	F

	28.
	Mai will buy a peach blossom tree.
	T
	F





II. Read the passage again and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
29.Where will  she place the branch of peach blossom and apricot blossom ?
 A. in the dining room    B. in the kitchen          C. in the living room         D.in the garden
30. Who will Mai go to the spring market with?
 A. her friend    	    B. her brother	       C. her sister                        D. her mother       
31. Why won't Mai pick  leaves on the trees? 
A.  Because Mai loves trees .       	                   B. Because the leaves are expensive.	
C.   Because the trees are high.                          D. Because that's not good for the environment.
32. What will  they buy to bring luck ?
A. some sugar canes      B. some plants             C.  some flowers                 D. some sweets
E. WRITING:( 1.6pts)
I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the first ones (0.8pt)
33. Does Lan have long  black hair?
-> Is Lan’s ................................………………………………………………………………........?
34. The hospital is in front of my house. 
-> My house................... ………………………………………………………………………....
35. Nam is the most intelligent student in his class. 
->Nobody in Nam’s class………………………………………………………………………...
36. It is not good for you to eat lots of sweets at Tet. 
-> You shouldn’t ……………………………………………………………………………........
 II. Reorder these words into the meaningful sentences.(0.8pt)
37. twenty boys/ fifteen girls/ in/ and/ are/ my/ there/ class/. 
-> ………………………………………………………………………………………..............
38. is/ the/ she/ kitchen/ cooking/ in/ now/.
->…………………………………………………………………………………………….......
39. watching / more/ reading / interesting / books /is / than /films/.
 ->……………………………………………………………………………………………......
40 . should/ burn / at/ not/ we/ fireworks/ Tet/.
->…………………………………………………………………………………………….......
Tape transcript:English 6- 1st Semester test 

Skills 2: Listening Unit 6: Our Tet Holiday – Sách tiếng anh 6-  Trang 65
Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?
Mum: Yes, dear. We'll buy a beautiful one.
Mai: And how many Banh Chung shall we buy?
Mum: We won't buy Banh Chung, dear. This year, we'll make them at home.
Mai: Wow... I like cooking Banh Chung. I will help you with that.
Mum: Yes, sure. And I'll buy some new clothes for you and your brother.
Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?
Mum: Yes, we'll buy a new tie for him.
Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?
Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and...
Mai: And some fruit...
Mum: No dear, we shouldn't buy fruit. It's too early. We should wait until the 30th.
Mai: Yeah, Mum. And don't forget to buy some chocolate biscuits for us.
Mum: No, I won't, dear. I will buy you the most delicious biscuits.
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Ngày thi: 10/12/2019


	Mark
	Teacher's remarks




A. LISTENING: (1.6pts)
I. Listen to the passage twice and choose the best answer . (0.8pt)
1.  Mai and her mother will buy ........................ 
A. a branch of peach blossoms    B.a branch of apricot blossoms         C. some roses       D. some fruit
2. They will make .................................. at home. 
A. birthday cake          B. tea	               C. Chung cake                   D. sausages
3. They will buy................................ for Mai’s Dad . 
A. a hat                        B.  a book                 C.  a pen                             D. a tie
4. They will buy ...........................for children. 
A. cakes  	              B. sweets		    C. fruit                               D. chocolate biscuits
II. Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).  (0.8pt)
	5. They will buy banh Chung. 
	T
	F

	6. They will buy some  books for Mai’s and her brother.
	T
	F

	7. They  will buy some sweets and  fruit for grandparents.
	T
	F

	8. They won't buy fruit because it's too early.
	T
	F


B. PRONUNCIATION:  Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (0.8pt)
9. 	A. homework	      	B. judo	   	            C. money	           D. piano
10.  	A. clean  		B. break		C. beach	           D. cheap
11.      A. spring  		B. summer		C.  special		D. sugar 	
12. 	A. boxes		B. beaches		C. tables		D. houses
C. GRAMMAR AND VOCABULARY: (2.4 pts)
I.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.(1.6pts)
13. He ……...........English in ABC club twice a week.
A. studies		B. studys		       C.  study		                D. studying
14. Tom is…………..........He likes to help others.
A. creative                B.  kind                            C. confident                        D.  talkative
15. Peter must  …………………his homework today. He's going out tomorrow.
A. finishes		B. finish		       C. finishing		     D. to finish
16. There is ………………..umbrella ...................the table.
A. some/ in		B. any	/ in		       C. a/ on		                 D. an/on
17.Tet is the……………….. . time of the year.
A. busiest 	           B. busier	                   C. busy	                             D. most busy
18.Choose  the word OPPOSITE in meaning to the underlineded word.
 Living in the city is more interesting  than living in the country.
A. wonderful  	B. fantastic	                   C. happy		                  D. boring
19.Choose  the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
A cat is not a good present at Tet in Viet Nam.
A. money	            B. gift	                                C. calendar	                     D. furniture
20. ''Excuse me. Where is the supermarket? '' - "…………………………………."
A. Yes, there’s one at the corner of the street                B. It’s on Quang Trung street, opposite the park .
C. Go to the end of the street, it’s on your right .          D.  B & C
II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it .(0.8pt)
21.Will you to visit Hue next summer vacation?
       A              B              C                       D
22.Ha Long Bay is famous of  the beautiful islands.
                           A               B              C            D
23. It is convenient here. There isn't anything we need.
         A          B                             C                         D
24. Mai and Hoa go to school by foot everyday.
              A            B                  C               D
D. READING (1.6pts): 
I. Read the passage and circle the sentences are true (T) or false (F).  (0.8pt)
	Hello, everyone. I’m Mai.      
Tet is coming. This year, Tet will come in late January. Two more months and I can't wait.             
      I love going to the spring market with my mother. I love watching the peach blossom and apricot blossom. They are the spirit of Tet to me. We will buy a branch of peach blossom. It will be nicely decorated and placed in the living room.                                                                                                 
      And the fireworks display on New Year's Eve! My parents take me to the show every year. Then we will buy some sugar canes to bring luck. I will not pick leaves on the trees. That's not good for the environment.

		25.
	Mai goes to the spring market with her father.
	T
	F

	26.
	Mai will buy a peach blossom tree. 
	T
	F

	27
	This year, Tet will come at the end of January. 
	T
	F

	28.
	Mai goes to a fireworks show with her father and mother.
	T
	F





II. Read the passage again and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
29.Where will  she place the branch of peach blossom and apricot blossom ?
 A. in the living room    B. in the kitchen          C.  in the dining room        D.in the garden
30. Why won't Mai pick  leaves on the trees? 
A.  Because Mai loves trees .       	                   B. Because the trees are high.		
C. Because the leaves are expensive.                 D. Because that's not good for the environment.
31. What will  they buy to bring luck ?
A. some flowers            B. some plants             C.  some sugar canes          D. some sweets
32. Who will Mai go to the spring market with?
 A. her friend    	     B. her mother               C. her sister                        D. her brother
E. Writing:( 1.6pts)
I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the first ones (0.8pt)
33. Nam is the most intelligent student in his class. 
->Nobody in Nam’s class………………………………………………………………………...
34. It is not good for you to eat lots of sweets at Tet. 
-> You shouldn’t ……………………………………………………………………………........
35. The hospital is in front of my house. 
-> My house................... ………………………………………………………………………....
36. Does Lan have long  black hair ?
-> Is Lan’s ................................ ………………………………………………………………......
 II. Reorder these words into the meaningful sentences.(0.8pt)
37. twenty boys/ fifteen girls/ in/ and/ are/ my/ there/ class/. 
-> ………………………………………………………………………………………..............
38 . should/ burn / at/ not/ we/ fireworks/ Tet/.
->…………………………………………………………………………………………….......
39. is/ the/ she/ kitchen/ cooking/ in/ now/.
->…………………………………………………………………………………………….......
40. watching / more/ reading / interesting / books /is / than /films/.
 ->……………………………………………………………………………………………......
Tape transcript: 

Phuong is going on a vacation this summer with her parents. First, they are going to visit Ha Long Bay for two days. They are going to stay in their uncle’s house. Then, they are going to stay in a hotel in Ha Noi for three days. They are going to see the Ngoc Son Temple. Next, they are going to visit their friends in Hue for ten days. They are going to see the Citadel. After that, they are going to stay at a friend’s house in Nha Trang for six days. Finally, they are going to stay with their grandmother in Ho Chi Minh City for a week.
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A. LISTENING: (1.6pts)
I. Listen to the passage twice and choose the best answer . (0.8pt)
1.  Mai and her mother will buy ........................ 
A. a branch of peach blossoms    B.a branch of apricot blossoms         C. some roses       D. some fruit
2. They will make .................................. at home. 
A. birthday cake          B. tea	               C. Chung cake                   D. sausages
3. They will buy................................ for Mai’s Dad . 
A. a hat                        B.  a book                 C.  a pen                             D. a tie
4. They will buy ...........................for children. 
A. cakes  	              B. sweets		    C. fruit                               D. chocolate biscuits
II. Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).  (0.8pt)
	5. They will buy banh Chung. 
	T
	F

	6. They will buy some  books for Mai and her brother.
	T
	F

	7. They  will buy some sweets and  fruit for grandparents.
	T
	F

	8. They won't buy fruit because it's too early.
	T
	F


B. PRONUNCIATION: Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (0.8pt)
9. 	A. break		B. clean		C. beach	           D. cheap
10.  	A. homework	      	B. judo	   	C. piano                    D.money  
11. 	A. houses		B. boxes		C. beaches 		D. tables
12. 	A.  sugar   		B. summer		C.  special		D.  spring
C. GRAMMAR AND VOCABULARY: (2.4 pts)
I.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.(1.6 pts)
13. He ……...........English in ABC club twice a week.
A. studying               B. studys		       C. studies		       D. study
14. ''Excuse me. Where is the supermarket? '' - "…………………………………."
A. It’s on Quang Trung street, opposite the park .         B. Yes, there’s one at the corner of the street
C. Go to the end of the street, it’s on your right .          D. A & C
15. Tom is…………..........He likes to help others.
A. kind                      B. talkative                       C. confident                        D. creative
16. Tet is the……………….. . time of the year.
A. busy	           B. busier	                   C. most busy 	                  D. busiest
17.There is ………………..umbrella ...................the table.
A. some/ in		B. an/on		        C. a/ on		                   D. any	/ in
18. Peter must  …………………his homework today. He's going out tomorrow.
A. finishes		B. to finish 		       C. finishing		      D. finish
19.Choose  the word OPPOSITE in meaning to the underlineded word.
 Living in the city is more interesting  than living in the country.
A. fantastic		B. happy		        C. boring	                     D. wonderful
20.Choose  the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
A cat is not a good present at Tet in Viet Nam.
A. calendar	            B. money	                    C. gift		                     D. furniture
II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it .(0.8pt)
21.Will you to visit Hue next summer vacation?
       A              B              C                       D
22. Mai and Hoa go to school by foot everyday.
              A          B                  C               D
23. It is convenient here. There isn't anything we need.
         A          B                             C                         D
24.Ha Long Bay is famous of  the beautiful islands.
                          A               B              C            D
D. READING (1.6pts): 
I. Read the passage and circle the sentences are true (T) or false (F).  (0.8pt)
	Hello, everyone. I’m Mai.        
Tet is coming. This year, Tet will come in late January. Two more months and I can't wait.              I love going to the spring market with my mother. I love watching the peach blossom and apricot blossom. They are the spirit of Tet to me. We will buy a branch of peach blossom. It will be nicely decorated and placed in the living room.                                                                                          
And the fireworks display on New Year's Eve! My parents take me to the show every year. Then we will buy some sugar canes to bring luck. I will not pick leaves on the trees. That's not good for the environment.

		25.
	Mai will buy a peach blossom tree.
	T
	F

	26.
	Mai goes to the spring market with her father.
	T
	F

	27
	This year, Tet will come at the end of January. 
	T
	F

	28.
	Mai goes to a fireworks show with her father and mother.
	T
	F





II. Read the passage again and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
29.Where will  she place the branch of peach blossom and apricot blossom ?
 A.in the dining room    B. in the kitchen          C.  in the living room         D.in the garden
30. Who will Mai go to the spring market with?
 A. her brother    	    B. her sister     	       C. her mother                      D. her friend
31. What will  they buy to bring luck ?
A. some flowers            B. some plants             C.some sweets                     D. some sugar canes          
32. Why won't Mai pick  leaves on the trees? 
A. Because the trees are high.	 	        B. Because Mai loves trees .       
C. Because the leaves are expensive.                 D. Because that's not good for the environment.
E. Writing:( 1.6pts)
I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the first ones (0.8pt)
33. It is not good for you to eat lots of sweets at Tet. 
-> You shouldn’t …………………………………………………………………………….........
34. The hospital is in front of my house. 
-> My house................... ………………………………………………………………………....
35. Does Lan have long  black hair ?
-> Is Lan’s ................................ ………………………………………………………………......
36. Nam is the most intelligent student in his class. 
->Nobody in Nam’s class………………………………………………………………………...
 II. Reorder these words into the meaningful sentences.(0.8pt)
37. twenty boys/ fifteen girls/ in/ and/ are/ my/ there/ class/. 
-> ………………………………………………………………………………………..............
38. is/ the/ she/ kitchen/ cooking/ in/ now/.
->…………………………………………………………………………………………….......
39. watching / more/ reading / interesting / books /is / than /films/.
 ->……………………………………………………………………………………………......
40 . should/ burn / at/ not/ we/ fireworks/ Tet/.
->…………………………………………………………………………………………….......


Chúc các con làm bài tốt!



Tape transcript:English 6- 1st Semester test 

SKILLS 2- LISTENING -Unit 6: Our Tet Holiday- sách tiếng anh 6 (Trang 65)
Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?
Mum: Yes, dear. We'll buy a beautiful one.
Mai: And how many Banh Chung shall we buy?
Mum: We won't buy Banh Chung, dear. This year, we'll make them at home.
Mai: Wow... I like cooking Banh Chung. I will help you with that.
Mum: Yes, sure. And I'll buy some new clothes for you and your brother.
Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?
Mum: Yes, we'll buy a new tie for him.
Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?
Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and...
Mai: And some fruit...
Mum: No dear, we shouldn't buy fruit. It's too early. We should wait until the 30th.
Mai: Yeah, Mum. And don't forget to buy some chocolate biscuits for us.
Mum: No, I won't, dear. I will buy you the most delicious biscuits.
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A. LISTENING: (1.6pts)
I. Listen to the passage twice and choose the best answer . (0.8pt)
1.  Mai and her mother will buy ........................ 
A. a branch of peach blossoms    B.a branch of apricot blossoms         C. some roses       D. some fruit
2. They will make .................................. at home. 
A. birthday cake          B. tea	               C. Chung cake                   D. sausages
3. They will buy................................ for Mai’s Dad . 
A. a hat                        B.  a book                 C.  a pen                             D. a tie
4. They will buy ...........................for children. 
A. cakes  	              B. sweets		    C. fruit                               D. chocolate biscuits
II. Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).  (0.8pt)
	5. They will buy banh Chung. 
	T
	F

	6. They will buy some  books for Mai and her brother.
	T
	F

	7. They  will buy some sweets and  fruit for grandparents.
	T
	F

	8. They won't buy fruit because it's too early.
	T
	F


B. PRONUNCIATION:Choose the word whose underlined part is pronounced differently.(0.8pt)
9. 	A. clean  		B. beach		C. break	           D. cheap
10.  	A. homework	      	B. money	   	C. judo		D. piano
11. 	A. tables		B. boxes		C. houses		D. beaches
12. 	A. spring  		B. sugar   		C.  special		D. summer
C. GRAMMAR AND VOCABULARY: (2.4 pts)
I.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.(1.6 pts)
13. Tom is…………..........He likes to help others.
A. kind                     B. talkative                          C. confident                        D. creative
14. ''Excuse me. Where is the supermarket? '' - "…………………………………."
A. It’s on Quang Trung street, opposite the park .         B. Yes, there’s one at the corner of the street
C. Go to the end of the street, it’s on your right .          D. A & C
15. Peter must  …………………his homework today. He's going out tomorrow.
A. finishes		B. finish		       C. finishing		      D. to finish
16. He ……...........English in ABC club twice a week.
A. study		B. studys		        C. studies		       D. studying
17. There is ………………..umbrella ...................the table.
A. some/ in		B. any	/ in		        C. a/ on		                   D. an/on
18. Tet is the……………….. . time of the year.
A. busy	           B. busier	                   C. busiest 	                  D. most busy
19.Choose  the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
A cat is not a good present at Tet in Viet Nam.
A. calendar	            B. money	                    C. gift		                     D. furniture
20.Choose  the word OPPOSITE in meaning to the underlineded word.
 Living in the city is more interesting  than living in the country.
A. fantastic		B. boring		        C. happy		                     D. wonderful
II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it .(0.8pt)
21.Will you to visit Hue next summer vacation?
       A              B              C                       D
22.Ha Long Bay is famous of  the beautiful islands.
                          A               B              C            D
23. Mai and Hoa go to school by foot everyday.
               A          B                  C               D
24. It is convenient here. There isn't anything we need.
         A          B                             C                         D
D. READING (1.6pts): 
1. Read the passage and circle the sentences are true (T) or false (F).  (0.8pt)
	Hello, everyone. I’m Mai.         
 Tet is coming. This year, Tet will come in late January. Two more months and I can't wait.             I love going to the spring market with my mother. I love watching the peach blossom and apricot blossom. They are the spirit of Tet to me. We will buy a branch of peach blossom. It will be nicely decorated and placed in the living room.                                                                                           And the fireworks display on New Year's Eve! My parents take me to the show every year. Then we will buy some sugar canes to bring luck. I will not pick leaves on the trees. That's not good for the environment.

		25.
	This year, Tet will come at the end of January.
	T
	F

	26.
	Mai goes to the spring market with her father.
	T
	F

	27
	Mai goes to a fireworks show with her father and mother.
	T
	F

	28.
	Mai will buy a peach blossom tree.
	T
	F





2. Read the passage again and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
29. What will  they buy to bring luck ?
A. some flowers            B. some plants             C.  some sugar canes          D. some sweets
30. Who will Mai go to the spring market with?
 A. her brother    	    B. her mother       	       C. her sister                        D. her friend
31. Why won't Mai pick  leaves on the trees? 
A.  Because Mai loves trees .       	                   B. Because the trees are high.		
C. Because the leaves are expensive.                D. Because that's not good for the environment.
32.Where will  she place the branch of peach blossom and apricot blossom ?
 A. in the living room    B. in the kitchen          C.  in the dining room        D.in the garden
E. WRITING:( 1.6pts)
I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the first ones (0.8pt)
33. Does Lan have long  black hair ?
-> Is Lan’s ................................ ………………………………………………………………......
34. Nam is the most intelligent student in his class. 
->Nobody in Nam’s class………………………………………………………………………...
35. The hospital is in front of my house. 
-> My house................... ………………………………………………………………………....
36. It is not good for you to eat lots of sweets at Tet. 
-> You shouldn’t ……………………………………………………………………………........
 II. Reorder these words into the meaningful sentences.(0.8pt)
37 . should/ burn / at/ not/ we/ fireworks/ Tet/.
->…………………………………………………………………………………………….......
38. watching / more/ reading / interesting / books /is / than /films/.
 ->……………………………………………………………………………………………......
39. is/ the/ she/ kitchen/ cooking/ in/ now/.
->…………………………………………………………………………………………….......
40. twenty boys/ fifteen girls/ in/ and/ are/ my/ there/ class/. 
-> ………………………………………………………………………………………..............



Chúc các con làm bài tốt!


Tape transcript:English 6- 1st Semester test 

Unit 6: Our Tet Holiday (Page 65)
Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?
Mum: Yes, dear. We'll buy a beautiful one.
Mai: And how many Banh Chung shall we buy?
Mum: We won't buy Banh Chung, dear. This year, we'll make them at home.
Mai: Wow... I like cooking Banh Chung. I will help you with that.
Mum: Yes, sure. And I'll buy some new clothes for you and your brother.
Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?
Mum: Yes, we'll buy a new tie for him.
Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?
Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and...
Mai: And some fruit...
Mum: No dear, we shouldn't buy fruit. It's too early. We should wait until the 30th.
Mai: Yeah, Mum. And don't forget to buy some chocolate biscuits for us.
Mum: No, I won't, dear. I will buy you the most delicious biscuits.
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A. LISTENING: (1.6pts)
I. Listen to the passage twice and choose the best answer . (0.8pts)
1.  Mai and her mother will buy ........................ 
A. a branch of peach blossoms    B.a branch of apricot blossoms         C. some roses       D. some fruit
2. They will make .................................. at home. 
A. birthday cake          B. tea	               C. Chung cake                   D. sausages
3. They will buy................................ for Mai’s Dad . 
A. a hat                        B.  a book                 C.  a pen                             D. a tie
4. They will buy ...........................for children. 
A. cakes  	              B. sweets		    C. fruit                               D. chocolate biscuits
2. Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F).  (0.8pts)
	5. They will buy banh Chung. 
	T
	F

	6. They will buy some  books for Mai and her brother..
	T
	F

	7. They  will buy some sweets and  fruit for grandparents.
	T
	F

	8. They won't buy fruit because it's too early.
	T
	F


B. PRONUNCIATION:  Choose the word whose underlined part is pronounced differently. (0.8pt)
9. 	A. clean  		B. break		C. beach	           D. cheap
10.  	A. homework	      	B. judo	   	C. money		D. piano
11. 	A. houses		B. boxes		C. tables		D. beaches
12. 	A. spring  		B. summer		C.  special		D. sugar   
C. GRAMMAR AND VOCABULARY: (2.4 pts)
I.Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer.(1.6 pts)
13. Peter must  …………………his homework today. He's going out tomorrow.
A. finishes		B. finish		       C. finishing		      D. to finish
14. ''Excuse me. Where is the supermarket? '' - "…………………………………."
A. It’s on Quang Trung street, opposite the park .         B. Yes, there’s one at the corner of the street
C. Go to the end of the street, it’s on your right .          D. A & C
15. Tet is the……………….. . time of the year.
A. busy	           B. busier	                   C. busiest 	                  D. most busy
16. Tom is…………..........He likes to help others.
A. kind                     B. talkative                          C. confident                        D. creative
17. He ……...........English in ABC club twice a week.
A. study		B. studys		        C. studies		       D. studying
18. There is ………………..umbrella ...................the table.
A. some/ in		B. any	/ in		        C. a/ on		                   D. an/on
19.Choose  the word OPPOSITE in meaning to the underlineded word.
 Living in the city is more interesting  than living in the country.
A. fantastic		B. boring		        C. happy		                     D. wonderful
20.Choose  the word CLOSEST in meaning to the underlined word.
A cat is not a good present at Tet in Viet Nam.
A. gift		            B. money	                    C. calendar	                     D. furniture
II. Find the mistake in A, B, C, D and circle it .(0.8pt)
21.Ha Long Bay is famous of  the beautiful islands.
                          A               B              C            D
22.Will you to visit Hue next summer vacation?
       A              B              C                       D
23. Mai and Hoa go to school by foot everyday.
              A          B                  C               D
24. It is convenient here. There isn't anything we need.
         A          B                             C                         D
D. READING (1.6pts): 
1. Read the passage and circle the sentences are true (T) or false (F).  (0.8pts)
	      Tet is coming. This year, Tet will come in late January. Two more months and I can't wait.             
      I love going to the spring market with my mother. I love watching the peach blossom and apricot blossom. They are the spirit of Tet to me. We will buy a branch of peach blossom. It will be nicely decorated and placed in the living room.                                                                                                 
      And the fireworks display on New Year's Eve! My parents take me to the show every year. Then we will buy some sugar canes to bring luck. I will not pick leaves on the trees. That's not good for the environment.

		25.
	This year, Tet will come at the end of January.
	T
	F

	26.
	Mai goes to the spring market with her father.
	T
	F

	27
	Mai will buy a peach blossom tree.
	T
	F

	28.
	Mai goes to a fireworks show with her father and mother.
	T
	F





2. Read the passage again and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pts)
29. Who will Mai go to the spring market with?
 A. her friend    	    B. her mother       	       C. her sister                        D. her friend
30.Where will  she place the branch of peach blossom and apricot blossom ?
 A. in the living room    B. in the kitchen          C.  in the dining room        D.in the garden
31. What will  they buy to bring luck ?
A. some flowers            B. some plants             C.  some sugar canes          D. some sweets
32. Why won't Mai pick  leaves on the trees? 
A.  Because Mai loves trees .       	                   B. Because the trees are high.		
C. Because the leaves are expensive.                D. Because that's not good for the environment.
E. Writing:( 1.6pts)
I. Rewrite the sentences so that it has the same meaning as the first ones (0.8pts)
33. The hospital is in front of my house. 
-> My house................... ………………………………………………………………………....
34. It is not good for you to eat lots of sweets at Tet. 
-> You shouldn’t …………………………………………………………………………….......
35. Does Lan have long  black hair ?
-> Is Lan’s ................................ ……………………………………………………………….....
36. Nam is the most intelligent student in his class. 
->Nobody in Nam’s class………………………………………………………………………...
 II. Reorder these words into the meaningful sentences.(0.8pts)
37. is/ the/ she/ kitchen/ cooking/ in/ now/./
->…………………………………………………………………………………………….......
38. twenty boys/ fifteen girls/ in/ and/ are/ my/ there/ class/./ 
-> ………………………………………………………………………………………..............
39 . should/ burn / at/ not/ we/ fireworks/ Tet/./
->…………………………………………………………………………………………….......
40. watching / more/ reading / interesting / books /is / than /films/./
 ->……………………………………………………………………………………………......

Chúc các con làm bài tốt!

Tape transcript:English 6- 1st Semester test

SKILLS 2 – LISTENING -Unit 6: Our Tet Holiday (Page 65)
Mai: Mum, shall we buy a branch of peach blossoms?
Mum: Yes, dear. We'll buy a beautiful one.
Mai: And how many Banh Chung shall we buy?
Mum: We won't buy Banh Chung, dear. This year, we'll make them at home.
Mai: Wow... I like cooking Banh Chung. I will help you with that.
Mum: Yes, sure. And I'll buy some new clothes for you and your brother.
Mai: Thank you, Mum. Shall we buy something for Dad, too?
Mum: Yes, we'll buy a new tie for him.
Mai: Should we buy something for grandma and grandpa?
Mum: Yes, of course, dear. We will get them some sweets and...
Mai: And some fruit...
Mum: No dear, we shouldn't buy fruit. It's too early. We should wait until the 30th.
Mai: Yeah, Mum. And don't forget to buy some chocolate biscuits for us.
Mum: No, I won't, dear. I will buy you the most delicious biscuits.


	UBND QUẬN LONG BIÊN
                 TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
                   NĂM HỌC 2019 – 2020
                   (Đề thi gồm 02 trang)
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A. LISTENING (1.6pts)
Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). (0.8pt)
1. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy.  .……….
2. He was born in 1292.                                 						 ………..
3. He passed the doctoral examination.                                                			 ………..
4. First he became a teacher at the Imperial Academy.                                      	 ………..
Listen and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
5. Where was Chu Van An born?
           A. Thanh Xuan District      			B.Thanh Ba District	 
C. Thanh Tri District   			D. Thanh Son District
6.   What was he like?
          A. honest		B. humorous		C. lazy		D. handsome
7. He began his career as a……………
         A. worker		B. teacher		C. doctor		D. singer
8. When did he die?
         A. in 1370		B. in 1373		C. in 1337		D. in 1307
B. PRONUNCIATION(0.8pt)Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
	9.     A. provide	  B. individual	C. situation	    D. children
	10.   A. tutor	  B. student	C. university	    D. discuss
	11.   A. cough	  B. laugh	C. enough	    D. high
	12.   A. collect	  B. clean	C. city	    D. cracker
C. VOCABULARY AND GRAMMAR (2.4pts) Choose the best answer by circling A, B, C or D.
13. The Japanese  eat a lot of fish and healthy food, …………….they live for a long time.
	      A. so 	         B. because 	          C. or 	        D. but
14. Broth plays an important_________in creating a delicious bowl of “phở”.
        A. thing			B. value		C. role			D. ingredient
15. Khue Van Pavilion is ………………… as the symbol of Hanoi City.
A. considered	B. regarded		C. surrounded	D. expected
16. “  ………  ! Can you tell me the way to the food shop?”
A. Thank you		B. All right		C. Listen		D. Excuse me
17. …………… that street and the food shop is at the next corner.
A. Go along		B. Turn right		C. On the left		D. Turn on
18. Many beautiful flowers are taken care _________ by the gardener.
  	A. for			B. on			C. in			D. of
19. Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined of the following question.
  I’ll take the new job whose salary is fantastic
         A. reasonable		B. interesting		C. beautiful		D. wonderful	
20. Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined of the following question
His father is a hard-working worker.
A. clever		B. careful		C. lazy		D. kind
Find the mistake in A, B, C, D and circle it
21. Peter finds collect glass bottles useful because he can sell them to get money.
                           A                                B		             C	             D

22. There are some peas, but there aren’t any meat.
                 A              B                       C             D
23. The Temple of Literature surrounded by brick walls.
                A                B               C                  D
24. You should eat more junk food to stay in shape.
                  A               B             C                    D
D. READING(1.6pts) Read the passage and circle the correct answer  A, B, C or D.
Charlie Chaplin was an English actor, director, producer, and composer. He is known as the most creative person of the silent-film era. Charlie Chaplin’s portrayal of the tramp won the hearts of people all over the world.
        Chaplin was born in London on the 16th of April, 1889. He spent his childhood in poverty and hardship. In 1910 he began to perform pantomime in the United States. He first appeared on screen in 1914. He created his world-famous character, the Tramp, and he played this classic role in more than 70 films during his career. Chaplin died on the 25th of December, 1977, at his home in Switzerland. 
25. When was he born?
   	A. in April, 1899		B. in June, 1889	C. in April, 1889		D. in June, 1899 
26. What was Charlie Chaplin’s job?
  	A. composer			B. actor		C. producer			D. All are correct
27. When did he die?
  	A. in 1889			B. in 1997		C. in 1977			D. in 1910
28. Which information is NOT given in the passage?
   	A. Charlie’s wife	  				B. Charlie’s hometown     
C. Charlie’s achivements     			D. Charlie’s date of birth
Read the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F)
29. Charlie was born in England.          						  …….
30. He first appeared on screen in 1941.                                   		 	  ……..
31. He is the most creative actor of the silent film era.                                      …….
32. His world-famous character is The Tramp.                                     	  …….
E. WRITING:( 1.6pts)  Rewrite these sentences as directed.(0.8pt)
33. People invented the wheel thousands of years ago.
       -> The wheel…………………………………………………………………
34. How much is this dress?
       ->  How much does………………………………………………………….?
35. I think that learning English is important
      -> I find ………………………………………………………………..…….. 
36. No one in my family is older than my grandfather.
     ->  My grandfather is  …………………………………………………………
Rearrange the words given into the meaning sentences (0.8pt)
37. my sister /three times/ Da Nang city / I / and / have/ visited./
……………………………………………………………………………….
38. different/ Cuisine in Vietnam/ is/ cuisine in England/ from.
     ………………………………………………………..………………………
39. was/ This / in 2018 / built/ modern / building/.
    …………………………………………………………….…………………..
40. play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to.
    .………………………………………………………………………………. 

GOOD LUCK!



Bài nghe Tiếng anh 7
Unit 6 – Skills 2 – page 65
Tape script 
Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.
He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.
Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.
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A. LISTENING (1.6pts)
Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). (0.8pt)
1. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy.  .……….
2. He was born in 1292.                                 						 ………..
3. He passed the doctoral examination.                                                			 ………..
4. First he became a teacher at the Imperial Academy.                                      	 ………..
Listen and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
5. He began his career as a……………
         A. teacher		B. worker		C. doctor		D. singer
6.   What was he like?
          A. handsome		B. humorous		C. lazy		D. honest 
7. Where was Chu Van An born?
           A. Thanh Xuan District      			B.Thanh Ba District	 
C. Thanh Tri District   			D. Thanh Son District
8. When did he die?
         A. in1337		B. in 1373		C. in 1370		D. in 1307
B. READING(1.6pts) Read the passage and circle the correct answer  A, B, C or D.
Charlie Chaplin was an English actor, director, producer, and composer. He is known as the most creative person of the silent-film era. Charlie Chaplin’s portrayal of the tramp won the hearts of people all over the world.
        Chaplin was born in London on the 16th of April, 1889. He spent his childhood in poverty and hardship. In 1910 he began to perform pantomime in the United States. He first appeared on screen in 1914. He created his world-famous character, the Tramp, and he played this classic role in more than 70 films during his career. Chaplin died on the 25th of December, 1977, at his home in Switzerland. 
9. What was Charlie Chaplin’s job?
  	A. composer			B. actor		C. producer			D. All are correct
10. When was he born?
   	A. in June, 1889		B. in April, 1899	C. in June, 1899		D. in April, 1889 
11. Which information is NOT given in the passage?
   	A. Charlie’s achivements     	B. Charlie’s hometown     
C. Charlie’s wife			D. Charlie’s date of birth
12. When did he die?
  	A. in 1889			B. in 1997		C. in 1977			D. in 1910
Read the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F)
13. Charlie was born in England.          						  …….
14. He is the most creative actor of the silent film era.                                      …….
15. He first appeared on screen in 1941.                                   		 	  ……..
16. His world-famous character is The Tramp.                                     		  …….
B. PRONUNCIATION(0.8pt)Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
	17.   A. cracker	  B. city	C. clean	    D. collect 
	18.   A. tutor	  B. student	C. university	    D. discuss
	19.   A. individual	  B. provide	C. children	    D. situation 
	20.   A. high	  B. laugh	C. cough	    D. enough
C. VOCABULARY AND GRAMMAR (2.4pts) Find the mistake in A, B, C, D and circle it
21. The Temple of Literature surrounded by brick walls.
                A                B               C                  D
22. Peter finds collect glass bottles useful because he can sell them to get money.
                           A                                B		             C	             D
23. You should eat more junk food to stay in shape.
                  A               B             C                    D
24. There are some peas, but there aren’t any meat.
                 A              B                       C             D
Choose the best answer by circling A, B, C or D.
25. Many beautiful flowers are taken care _________ by the gardener.
  	A. of		B. on			C. for				D. in 
26. Khue Van Pavilion is ………………… as the symbol of Hanoi City.
A. regarded	B. considered		C. surrounded	D. expected
27. The Japanese  eat a lot of fish and healthy food, …………….they live for a long time.
	         A. but	         B. because 	          C. or 	        D. so 
28. …………… that street and the food shop is at the next corner.
A. Go along		B. Turn right		C. On the left		D. Turn on
29. Broth plays an important_________in creating a delicious bowl of “phở”.
        A. thing			B. role			C. value		D. ingredient
30. Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined of the following question
His father is a hard-working worker.
A. clever		B. careful		C. lazy		D. kind
31. “  ………  ! Can you tell me the way to the food shop?”
A. Thank you		B. All right		C. Listen		D. Excuse me
32. Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined of the following question.
  I’ll take the new job whose salary is fantastic
         A. wonderful		B. interesting		C. beautiful		D. reasonable		
D. WRITING:( 1.6pts)  Rewrite these sentences as directed.(0.8pt)
33. I think that learning English is important
      -> I find ………………………………………………………………..…….. 
34. People invented the wheel thousands of years ago.
       -> The wheel…………………………………………………………………
35. How much is this dress?
       ->  How much does………………………………………………………….?
36. No one in my family is older than my grandfather.
     ->  My grandfather is  …………………………………………………………
Rearrange the words given into the meaning sentences (0.8pt)
37. was/ This / in 2018 / built/ modern / building/.
    …………………………………………………………….…………………..
38. my sister /three times/ Da Nang city / I / and / have/ visited./
……………………………………………………………………………….
39. play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to.
    .………………………………………………………………………………. 
40. different/ Cuisine in Vietnam/ is/ cuisine in England/ from.
     ………………………………………………………..………………………


GOOD LUCK!
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Tape script 
Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.
He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.
Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.
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A. LISTENING (1.6pts)
Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). (0.8pt)
1. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy.  .……….
2. He was born in 1292.                                 						 ………..
3. He passed the doctoral examination.                                                			 ………..
4. First he became a teacher at the Imperial Academy.                                      	 ………..
Listen and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
5. Where was Chu Van An born?
        A. Thanh Tri District    B.Thanh Ba District   C. Thanh Xuan District   D. Thanh Son District
6.   What was he like?
          A. humorous		B. honest		C. handsome		D. lazy	
7. He began his career as a……………
         A. worker		B. singer		C. doctor		D. teacher 
8. When did he die?
         A. in 1337		B. in 1373		C. in 1370		D. in 1307
B. WRITING:( 1.6pts)  Rearrange the words given into the meaning sentences (0.8pt)
9. my sister /three times/ Da Nang city / I / and / have/ visited./
……………………………………………………………………………….
10. different/ Cuisine in Vietnam/ is/ cuisine in England/ from.
     ………………………………………………………..………………………
11. was/ This / in 2018 / built/ modern / building/.
    …………………………………………………………….…………………..
12. play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to.
    .………………………………………………………………………………. 
Rewrite these sentences as directed.(0.8pt)
13. No one in my family is older than my grandfather.
     ->  My grandfather is  …………………………………………………………
14. People invented the wheel thousands of years ago.
       -> The wheel…………………………………………………………………
15. I think that learning English is important.
      -> I find ………………………………………………………………..…….. 
16. How much is this dress?
       ->  How much does………………………………………………………….?
C. READING(1.6pts)
Read the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F)
Charlie Chaplin was an English actor, director, producer, and composer. He is known as the most creative person of the silent-film era. Charlie Chaplin’s portrayal of the tramp won the hearts of people all over the world.
        Chaplin was born in London on the 16th of April, 1889. He spent his childhood in poverty and hardship. In 1910 he began to perform pantomime in the United States. He first appeared on screen in 1914. He created his world-famous character, the Tramp, and he played this classic role in more than 70 films during his career. Chaplin died on the 25th of December, 1977, at his home in Switzerland. 
17. Charlie was born in England .          						…….
18. He is the most creative actor of the silent film era.                                    ……..
19. He first appeared on screen in 1941.                                                          …….
20. His world-famous character is The Tramp.                                     		…….
Read the passage again and circle the correct answer  A, B, C or D.
21. What was Charlie Chaplin’s job?
  	A. actor		B. composer		C. producer			D. All are correct
22. When was he born?
   	A. in June, 1889	B. in June, 1899	C. in April, 1889		D. in April, 1899 
23. Which information is NOT given in the passage?
   	A. Charlie’s date of birth.	    		B. Charlie’s hometown.  
C. Charlie’s achivements.    		D. Charlie’s wife.
24. When did he die?
  	A. in 1977			B. in 1997		C. in 1889			D. in 1910
D. PRONUNCIATION(0.8pt)
Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
	25.    A. tutor	  B. discuss	C. university	    D. student 
	26.   A. city	  B. clean	C. collect	    D. cracker
	27.   A. individual	  B. provide	C. situation	    D. children
	28.   A. cough	  B. laugh	C. enough	    D. high
E. VOCABULARY AND GRAMMAR (2.4pts) Choose the best answer by circling A, B, C or D.
29. Many beautiful flowers are taken care _________ by the gardener.
  	A. in				B. on			C. for				D. of
30. Khue Van Pavilion is ………………… as the symbol of Hanoi City.
A. regarded			B. surrounded	C. considered			D. expected
31. Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined of the following question.
  I’ll take the new job whose salary is fantastic
         A. reasonable			B. wonderful		C. beautiful			D. interesting
32. Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined of the following question
His father is a hard-working worker.
A. lazy			B. careful		C. clever			D. kind
33. The Japanese  eat a lot of fish and healthy food, …………….they live for a long time.
	         A. or	                     B. so 	                      C. because 	                      D. but
34. Broth plays an important_________in creating a delicious bowl of “phở”.
           A. thing			B. value		C. ingredient			D. role	
35. “  ………  ! Can you tell me the way to the food shop?”
A. Thank you			B. All right		C. Excuse me			D. Listen	
36. …………… that street and the food shop is at the next corner.
A. Go along			B. Turn right		C. On the left			D. Turn on
Find the mistake in A, B, C, D and circle it
37. You should eat more junk food to stay in shape.
                  A               B             C                    D
38. Peter finds collect glass bottles useful because he can sell them to get money.
                           A                                B		             C	             D
39. The Temple of Literature surrounded by brick walls.
                A                B               C                  D
40. There are some peas, but there aren’t any meat.
                 A              B                       C             D

GOOD LUCK!
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Tape script 
Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.
He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.
Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.
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A. LISTENING (1.6pts)
Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). (0.8pt)
1. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy.  .……….
2. He was born in 1292.                                 						 ………..
3. He passed the doctoral examination.                                                			 ………..
4. First he became a teacher at the Imperial Academy.                                      	 ………..
Listen and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
5.   What was he like?
     A. handsome		B. humorous		C. lazy		D. honest 
6. Where was Chu Van An born?
     A. Thanh Xuan District       B.Thanh Tri District	  C. Thanh Ba District    D. Thanh Son District
7. When did he die?
     A. in 1373		B. in 1370		C. in 1337		D. in 1307
8. He began his career as a……………
    A. worker		B. teacher		C. doctor		D. singer
B. VOCABULARY AND GRAMMAR (2.4pts) 
Find the mistake in A, B, C, D and circle it
9. There are some peas, but there aren’t any meat.
                 A              B                       C             D
10. You should eat more junk food to stay in shape.
                  A               B             C                    D
11. The Temple of Literature surrounded by brick walls.
                A                B               C                  D
12. Peter finds collect glass bottles useful because he can sell them to get money.
                           A                                B		             C	             D
Choose the best answer by circling A, B, C or D.
13. Broth plays an important_________in creating a delicious bowl of “phở”.
           A. thing			B. value		C. ingredient			D. role	
14. Khue Van Pavilion is ………………… as the symbol of Hanoi City.
A. regarded			B. surrounded	C. considered			D. expected
15. Many beautiful flowers are taken care _________ by the gardener.
  	A. in				B. on			C. for				D. of
16. Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined of the following question
His father is a hard-working worker.
A. lazy			B. careful		C. clever			D. kind
17. Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined of the following question.
  I’ll take the new job whose salary is fantastic
         A. reasonable			B. wonderful		C. beautiful			D. interesting
18. “  ………  ! Can you tell me the way to the food shop?”
A. Thank you			B. All right		C. Excuse me			D. Listen	
19. The Japanese  eat a lot of fish and healthy food, …………….they live for a long time.
	         A. or	                     B. so 	                      C. because 	                      D. but
20. …………… that street and the food shop is at the next corner.
A. Go along			B. Turn right		C. On the left			D. Turn on
C. WRITING:( 1.6pts)  Rewrite these sentences as directed.(0.8pt)
21. How much is this dress?
       ->  How much does………………………………………………………….?
22. People invented the wheel thousands of years ago.
       -> The wheel…………………………………………………………………
23. No one in my family is older than my grandfather.
     ->  My grandfather is  …………………………………………………………
24. I think that learning English is important.
      -> I find ………………………………………………………………..…….. 
Rearrange the words given into the meaning sentences (0.8pt)
25. play / the / is / room / the guitar / Ba / in / learning / music / to.
    .………………………………………………………………………………. 
26. my sister /three times/ Da Nang city / I / and / have/ visited./
……………………………………………………………………………….
27. was/ This / in 2018 / built/ modern / building/.
    …………………………………………………………….…………………..
28. different/ Cuisine in Vietnam/ is/ cuisine in England/ from.
     ………………………………………………………..………………………
D. READING(1.6pts) Read the passage and circle the correct answer  A, B, C or D.
Charlie Chaplin was an English actor, director, producer, and composer. He is known as the most creative person of the silent-film era. Charlie Chaplin’s portrayal of the tramp won the hearts of people all over the world.
        Chaplin was born in London on the 16th of April, 1889. He spent his childhood in poverty and hardship. In 1910 he began to perform pantomime in the United States. He first appeared on screen in 1914. He created his world-famous character, the Tramp, and he played this classic role in more than 70 films during his career. Chaplin died on the 25th of December, 1977, at his home in Switzerland. 
29. What was Charlie Chaplin’s job?
  	A. actor		B. composer		C. producer			D. All are correct
30. When was he born?
   	A. in June, 1889	B. in June, 1899	C. in April, 1889		D. in April, 1899 
31. Which information is NOT given in the passage?
   	A. Charlie’s date of birth.	    		B. Charlie’s hometown.  
C. Charlie’s achivements.    		D. Charlie’s wife.
32. When did he die?
  	A. in 1977			B. in 1997		C. in 1889			D. in 1910
Read the passage again and decide whether the statements are True (T) or False (F)
33. His world-famous character is The Tramp.                                     		…….
34. Charlie was born in England .          						…….
35. He is the most creative actor of the silent film era.                                    ……..
36. He first appeared on screen in 1941.                                                          …….
E. PRONUNCIATION(0.8pt)
Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
	37.   A. city	  B. clean	C. collect	    D. cracker
	38.    A. tutor	  B. discuss	C. university	    D. student 
	39.   A. cough	  B. laugh	C. enough	    D. high
	40.   A. individual	  B. provide	C. situation	    D. children

GOOD LUCK!
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Tape script 
Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.
He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.
Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.
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A. LISTENING (1.6pts) 
Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). (0.8pt)
1. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy.  .……….
2. He was born in 1292.                                 						 ………..
3. He passed the doctoral examination.                                                			 ………..
4. First he became a teacher at the Imperial Academy.                                      	 ………..
Listen and choose the correct answer by circling A, B, C or D. (0.8pt)
5. Where was Chu Van An born?
A. Thanh Xuan District	B.Thanh Ba District	   C. Thanh Tri District    D. Thanh Son District
6.   What was he like?
          A. honest		B. humorous		C. lazy		D. handsome
7. He began his career as a……………
         A. worker		B. teacher		C. doctor		D. singer
8. When did he die?
         A. in 1370		B. in 1373		C. in 1337		D. in 1307
B. PRONUNCIATION(0.8pt)  Choose the word whose underlined part is pronounced differently.
	9.     A.
	certain
	B.
	compare
	C.
	encourage
	D.
	community

	10.   A.
	usually
	B.
	leisure
	C.
	sugar
	D.
	vision

	11.   A.
	bottle
	B.
	roll
	C.
	soft
	D.
	coffee 

	12.   A.
	was
	B.
	wall
	C.
	walk
	D.
	water 


C. VOCABULARY AND GRAMMAR (2.4pts) Choose the best answer by circling A, B, C or D.
13. Choose the word that is CLOSEST in meaning to the underlined of the following question.
  On my 20th birthday, my mom gave me a special gift.
         A. interesting		B. unique		C. beautiful		D. luxury	
14. She worked very hard,  _______she passed all  her exams.
A. because		B. so			C. or			D. but
15. Hoa had a medical check-up yesterday morning. We…………….
	A. did, too		B. did, either		C. are, too.		D. do, either.
16. Hoa looks red. She was outdoors yesterday. Perhaps she has _______
   	A. flu			B. sunburn 	        	C. spots		D. stomachache 
17. Laughing is good _______ your health.    
A. of               	B. to                 	C. with              	D. for 
18. Choose the word that is OPPOSITE in meaning to the underlined of the following question
Iphone 11 Pro Max is the most modern mobile phone in this store.
A. pretty		B. careful		C. new		D. ancient 
19. -“ Would you like me to turn off your computer?  - “ ______________. I’ll do it myself”
A. No, thanks	B. Yes, please	C. Don’t do it	D. Of course
20. He ________ books for poor children for years.
		A. is collecting          B. collects   	          C. has collected	D. collected     
Find the mistake in A, B, C, D and circle it
21. I find carve eggshells boring because it takes a lot of time to complete one shell.
                    A                         B		         C			 D
22. There is any lemon juice on the shelf in the kitchen.
                 A                     B    C                          D
23. You should do less exercises to keep fit.
                  A           B        C                 D
24. The broth for “Pho bo” made by stewing the bones of cows for a long time.
                A                             B             C                                     D
D. READING (1.6pts) Read the passage and do the tasks below
     In the USA, students start their secondary education at the age of 11. First, they go to Middle school for three years. Then, they go for High school for four years, from the age 14 to 18. Some students leave school when they are 16 and find jobs. But most students stay at High school till they are 18. Then, they take exams and they get “High school Diploma”. There aren’t any national exams. 
    All the students at secondary school in the USA study English, Maths, Science, and P.E, but students choose other subjects, so they don’t all study the same subjects.
    About 90% of students in the USA go to state schools. About 10% go to private schools. Most of the private schools are religious schools.
Read the passage and decide whether the statements are True (T) or False (F)
25. Students in the USA start High school when they are 11 years old.         		…….
26. Most students stay at High school till they are 18.                               		…….
27. All students study the same subjects.                                                                    …….
28. Most private schools in the USA are religious schools.                                        …….
Read the passage again and choose the correct answer by circling A, B, C or D.
29. How long do students study at Middle school?
   A. 5 years		B. 3 years		C. 6 years		D. 4 years
30. To finish High school, students have to …………
  A. find jobs		B. stop school	C. do homework	D. take exams 
31. Which information is NOT given in the passage?
   A. There are no national exams.		    B. Students like learning English best.
   C. There are state schools in the USA.      D. All students study Science.
32. What percent (%) of students in the USA go to private schools?
  A. 80%		B. 50%		C. 10%		D. 90%
E. WRITING:( 1.6pts)  Rearrange the words given into the meaning sentences (0.8pt)
33. four times/ Nha Trang city/ My parents / have/ visited./
………………………………………………………………………….
34. different/ Life in the countryside/ is/ life in the city/ from.
     ……………………………………………………………………………
35. was/ The one pillar pagoda/ in 1049/ built.
    ……………………………………………………………………………..
36. many /interesting/ You/ can/ in/ see/ the art gallery/ portraits/.
………………………………………………………………………….
Rewrite these sentences as directed.(0.8pt)
37. My father waters these flower trees every morning.
       ->These flower trees……………………………………………………….
38. How much is a bowl of noodles?
	  -> How much does ……………………………………..…………………?
39. I find carving wood difficult. 
       -> I think that………………………………………………………….…...
40. The painting is bigger than the photograph. (not as …as)
       -> The photograph………………………………………………………….


GOOD LUCK!


Bài nghe Tiếng anh 7
Unit 6 – Skills 2 – page 65
Tape script 
Hi, class. Come into the next building of the Temple of Literature and let me tell you about Chu Van An. Chu Van An was considered the most famous teacher at the Imperial Academy and one of the most remarkable educators in Vietnamese history.
He was born in 1292, in Thanh Tri District, Ha Noi. He was an honest man. He passed the royal examination. First he opened a school in his home village. Then, he became a teacher at the Imperial Academy. He taught many talented and successful students for the nation.
Later, he resigned and returned to his home village. For the rest of his life, Chu Van An continued his teaching career and wrote books. He died in 1370.
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MÔN: Tiếng Anh
Thời gian: 45 phút
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1. LISTENING (1.6pts) 
  Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). 
1. We arrive at the first destination, Puzzling World at 5.30.      A. True           B. False
2. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games.                                                                                   A. True          B . False                                                                                                                                                     
3. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. A. True    B. False
4. We meet up at 8 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15.           A. True          B . False                             
Listen and choose the correct answer by circling A, B or C. 
5. The first thing you see in Puzzling World is __________________.
A. the spacious café	               B. the Leaning Tower	C. Lake Wanaka	
6. ________ is possibly the most photographed attraction in New Zealand.
A. Puzzling World                      B. The illusion Room                         C. The Leaning Tower	
7. Lake Wanaka is called____________________.
A. a natural attraction	              B. a beauty spot .	C. a natural paradise	
8. At Lake Wanaka you can ___________________.
A. drive	              B. climb a mountain	C. bike and walk	
B. PRONUNCIATION (1.2pts) 
 Choose the word which is pronounced differently in the part underlined. 
9. A. legend                        B. scenery                        C. ceremony               D. terrible 
10. A. knight                       B. knife                            C. kite                         D. knock
11. A. worshiped                 B. celebrated                   C. decorated                D. decided
Choose the word whose stress pattern is different from the others
12. A. attraction 		B. generation 	C. graduation 	D. celebration 
13. A. custom 	     	B. culture		C. feature		D. accept 
14. A. minority 	     	B. geography		C. biology		D. cultivate
C. READING (1.6pts) 
Read the passage and choose the best option for each numbered blank. 
The RongHouse can only be (15)…… in villages to the north of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces. It is a large, imposing, beautifully decorated stilt house built (16)……….the middle of the village. It is where community activities (17)……, meetings, wedding ceremonies, or praying ceremonies. It is also the place for reception of guests. The RongHouse of each ethnic group has its own architectural style, design, and décor. Yet there are shared (18)……… In the village, it is often the biggest house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns. The bigger the house, the wealthier the village is. It is a pride of the whole village. 
	15. 
	A.
	find
	B.
	found
	C.
	to find
	D.
	finding

	16.
	A.
	on 
	B.
	at
	C.
	in
	D.
	under

	17.
	A.
	take place
	B.
	take on
	C.
	happens
	D.
	occurs

	18.
	A.
	designs
	B.
	cultures
	C.
	customs
	D.
	features

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Read the passage and choose the correct answer to each question
The thing I liked most when I was small was the change of seasons. Spring, summer, autumn and winter — I could see them all come and go and each one was completely different. Now in the city, you can buy summer flowers in winter and eat the same vegetables all the year round. Whereas, in the country, I could only eat things at certain times of the year, for example, strawberries in June and turnips in winter. I lived my childhood with the seasons.
We also made most of our food and would never eat frozen or tinned food. Everything was fresh, so it must be better than the type of food I am taking now in the city. City people may think people in the country miss a lot of things about modern life. In fact, in my opinion they miss a lot more than people in the country, they miss real life.
	19.What did the writer like most about living in the country?

	A. Flowers in spring
	B. The wild animals and plants

	C. Leaves in autumn
	D. The change of seasons

	20.What does the word “them” in line 2 refer to?

	A. Plants
	B. Countryside people

	C. Winter and autumn
	D. Four seasons

	21.Why did the writer never eat tinned food when living in the country?

	A. Because it was contaminated
	B. Because it was frozen

	C. Because it was very fat
	D. Because it wasn't very fresh

	22.Which of the following sentences is NOT true?

	A. In the countryside turnips are grown in winter

	B. The writer often eat frozen and tinned food now

	C. Many city people think they live better than those in the country

	D. People in the city can grow vegetables all year round


D. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
Choose the mistakes that need correction by circling A, B, C or D
23. Pollution is one of the most urgent problem in Vietnam.
                       A                  B          C         D
 24. The air in the country is fresh because of there is not much traffic.
           A             B                                C                                D
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
25. The Hmong plant lotus, potato, vegetable, peanut, sesame and beans.          
	A. raise 
	B. grow 
	C. bring up
	D. water 


Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
26. Minh hates doing the same thing every day.
A. similar			B. different		C. colourful		D. boring
Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to each exchange
27.The_______ on display in DaNang Museum of Cham Sculpture are very interesting.
	A. goods
	          B. shows
	               C. products
	        D. items 


28. The boys often help their parents to _______ water from the village well.
	A. collect
	B. gather
	C. find
	D. give


29. The crops ________ on the weather.
	A. affect heavily
	B. affect heavy
	C. depend heavily
	D. depend heavy


30. The Viet people have many _______ customs and crafts.
	A. culture
	B. traditional
	C. customary
	D. tradition


31. My dad doesn't mind ________ my mom from work every day.
	A. picks up
	B. picking up
	C. pick up
	D. picked up


32. It is typical of the cultural life of ________ Thai people.
	A. the
	B. X
	C. a
	D. some


E. WRITING (1.6pts) 
Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in bracket (0.8pt)
33.This supermarket isn’t as expensive as the one across the street. (less)
_______________________________________________________________________
34.The English teacher started teaching at our school three years ago. (for)
_______________________________________________________________________
35.You won’t pass the exam unless you study harder. (if)
_______________________________________________________________________
36.Your village is so beautiful. (What)
_______________________________________________________________________
Rewrite the sentences as directed(0.8pt)
37. I started to play football when I was five. 
 I have …………………………………………….
38.My mother has made a tasty cake this morning.
 A tasty cake …………………………………………….
39. Apples are more expensive than oranges.
 Oranges are ……………………………………
40.Although he drives carefully, he has an accident today.
  In spite of ………………………………………………



GOOD LUCK!









Audio script: 
    Good morning, I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzling World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The illusion Room is a must-see as there's nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand's fourth largest lake. This 'natural paradise' has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope…

The end
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 Ngày thi: 10/12/2019

	Mark
	Teacher's remarks






A. LISTENING (1.6pts) 
  Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). 
1. We arrive at the first destination, Puzzling World at 5.30.      A. True           B. False
2. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games.                                                                                   A. True          B . False                                                                                                                                                     
3. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. A. True    B. False
4. We meet up at 8 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15.           A. True          B . False                             
Listen and choose the correct answer by circling A, B or C. 
5. The first thing you see in Puzzling World is __________________.
A. the spacious café	               B. the Leaning Tower	C. Lake Wanaka	
6. ________ is possibly the most photographed attraction in New Zealand.
A. Puzzling World                      B. The illusion Room                 C. The Leaning Tower	
7. Lake Wanaka is called____________________.
A. a natural attraction	      B. a beauty spot.	C. a natural paradise	
8. At Lake Wanaka you can ___________________.
A. drive	              B. climb a mountain	C. bike and walk	
B. PRONUNCIATION (1.2pts) 
 Choose the word which is pronounced differently in the part underlined. 
9. A. legend                        B. scenery                        C. ceremony               D. terrible 
10. A. knight                       B. knife                            C. kite                         D. knock
11. A. worshiped                 B. celebrated                   C. decorated                D. decided
Choose the word whose stress pattern is different from the others
12. A. attraction 		B. generation 	C. graduation 	D. celebration 
13. A. custom 	     	B. culture		C. feature		D. accept 
14. A. minority 	     	B. geography		C. biology		D. cultivate
C. READING (1.6pts) 
Read the passage and choose the best option for each numbered blank. 
The RongHouse can only be (15)…… in villages to the north of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces. It is a large, imposing, beautifully decorated stilt house built (16)……….the middle of the village. It is where community activities (17)……, meetings, wedding ceremonies, or praying ceremonies. It is also the place for reception of guests. The RongHouse of each ethnic group has its own architectural style, design, and décor. Yet there are shared (18)……… In the village, it is often the biggest house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns. The bigger the house, the wealthier the village is. It is a pride of the whole village. 
	15. 
	A.
	find
	B.
	found
	C.
	to find
	D.
	finding

	16.
	A.
	on 
	B.
	at
	C.
	in
	D.
	under

	17.
	A.
	take place
	B.
	take on
	C.
	happens
	D.
	occurs

	18.
	A.
	designs
	B.
	cultures
	C.
	customs
	D.
	features


Read the passage and choose the correct answer to each question
The thing I liked most when I was small was the change of seasons. Spring, summer, autumn and winter — I could see them all come and go and each one was completely different. Now in the city, you can buy summer flowers in winter and eat the same vegetables all the year round. Whereas, in the country, I could only eat things at certain times of the year, for example, strawberries in June and turnips in winter. I lived my childhood with the seasons.
We also made most of our food and would never eat frozen or tinned food. Everything was fresh, so it must be better than the type of food I am taking now in the city. City people may think people in the country miss a lot of things about modern life. In fact, in my opinion they miss a lot more than people in the country, they miss real life.
	19.What did the writer like most about living in the country?

	A. Flowers in spring
	B. The change of seasons 

	C. Leaves in autumn
	D. The wild animals and plants

	20.What does the word “them” in line 2 refer to?

	A. Plants
	B. Countryside people

	C. Winter and autumn
	D. Four seasons

	21.Why did the writer never eat tinned food when living in the country?

	A. Because it was contaminated
	B. Because it was frozen

	C. Because it was very fat
	D. Because it wasn't very fresh

	22.Which of the following sentences is NOT true?

	A. In the countryside turnips are grown in winter

	B. The writer often eat frozen and tinned food now

	C. People in the city can grow vegetables all year round 

	D. Many city people think they live better than those in the country



D. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
Choose the mistakes that need correction by circling A, B, C or D
23. Pollution is one of the most urgent problem in Vietnam.
                       A                  B          C         D
 24. The air in the country is fresh because of there is not much traffic.
           A             B                                C                                D
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
25. The Hmong plant lotus, potato, vegetable, peanut, sesame and beans.          
	A. raise 
	B. grow 
	C. bring up
	D. water 


Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
26. Minh hates doing the same thing every day.
A. similar			B. different		C. colourful		D. boring

Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to each exchange
27.The_______ on display in DaNang Museum of Cham Sculpture are very interesting.
	A. goods
	          B. shows
	               C. products
	        D. items 


28. The boys often help their parents to _______ water from the village well.
	A. collect
	B. gather
	C. find
	D. give


29. The crops ________ on the weather.
	A. affect heavily
	B. affect heavy
	C. depend heavily
	D. depend heavy


30. The Viet people have many _______ customs and crafts.
	A. culture
	B. traditional
	C. customary
	D. tradition


31. My dad doesn't mind ________ my mom from work every day.
	A. picks up
	B. picking up
	C. pick up
	D. picked up


32. It is typical of the cultural life of ________ Thai people.
	A. the
	B. X
	C. a
	D. some


E. WRITING (1.6pts) 
Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets (0.8pt)
33.This supermarket isn’t as expensive as the one across the street. (less)
_______________________________________________________________________
34.The English teacher started teaching at our school three years ago. (for)
_______________________________________________________________________
35.You won’t pass the exam unless you study harder. (if)
_______________________________________________________________________
36.Your village is so beautiful. (What)
_______________________________________________________________________
Rewrite the sentences as directed(0.8pt)
37. I started to play football when I was five. 
 I have …………………………………………….
38.My mother has made a tasty cake this morning.
 A tasty cake …………………………………………….
39. Apples are more expensive than oranges.
 Oranges are ……………………………………
40.Although he drives carefully, he has an accident today.
  In spite of ………………………………………………



GOOD LUCK!








Audio script: 
    Good morning, I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzling World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The illusion Room is a must-see as there's nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand's fourth largest lake. This 'natural paradise' has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope…

The end
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A. LISTENING (1.6pts) 
  Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). 
1. We arrive at the first destination, Puzzling World at 5.30.      A. True           B. False
2. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games.                                                                         A. True          B . False                                                                                                                                                     
3. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park.
                                                                                                        A. True    B. False
4. We meet up at 8 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15.     A. True          B . False                             
Listen and choose the correct answer by circling A, B or C. 
5. The first thing you see in Puzzling World is __________________.
A. the spacious café	               B. the Leaning Tower	C. Lake Wanaka	
6. ________ is possibly the most photographed attraction in New Zealand.
A. Puzzling World                   B. The illusion Room                    C. The Leaning Tower	
7. Lake Wanaka is called____________________.
A. a natural attraction             B. a beauty spot .	C. a natural paradise	
8. At Lake Wanaka you can ___________________.
A. drive	              B. climb a mountain	C. bike and walk	
B. PRONUNCIATION (1.2pts) 
 Choose the word which is pronounced differently in the part underlined. 
9. A. legend                       	B. ceremony                     C. scenery	           D. terrible 
10. A. knock 			B. knife                            C. kite                         D. knight               
11. A. celebrated                  B. worshiped                  C. decorated                D. decided
Choose the word whose stress pattern is different from the others
12. A. 	graduation		B. generation 	C. attraction 		D. celebration 
13. A. custom 	     	B. culture		C. feature		D. accept 
14. A. minority 	     	B. geography		C. cultivate		 D. biology 		 
C. READING (1.6pts) 
Read the passage and choose the best option for each numbered blank. 
The RongHouse can only be (15)…… in villages to the north of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces. It is a large, imposing, beautifully decorated stilt house built (16)……….the middle of the village. It is where community activities (17)……, meetings, wedding ceremonies, or praying ceremonies. It is also the place for reception of guests. The RongHouse of each ethnic group has its own architectural style, design, and décor. Yet there are shared (18)……… In the village, it is often the biggest house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns. The bigger the house, the wealthier the village is. It is a pride of the whole village. 
	15. 
	A.
	to find 
	B.
	found
	C.
	find
	D.
	finding

	16.
	A.
	on 
	B.
	at
	C.
	in
	D.
	under

	17.
	A.
	take place
	B.
	take on
	C.
	happens
	D.
	occurs

	18.
	A.
	designs
	B.
	cultures
	C.
	customs
	D.
	features

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Read the passage and choose the correct answer to each question
The thing I liked most when I was small was the change of seasons. Spring, summer, autumn and winter — I could see them all come and go and each one was completely different. Now in the city, you can buy summer flowers in winter and eat the same vegetables all the year round. Whereas, in the country, I could only eat things at certain times of the year, for example, strawberries in June and turnips in winter. I lived my childhood with the seasons.
We also made most of our food and would never eat frozen or tinned food. Everything was fresh, so it must be better than the type of food I am taking now in the city. City people may think people in the country miss a lot of things about modern life. In fact, in my opinion they miss a lot more than people in the country, they miss real life.
	19.What did the writer like most about living in the country?

	A. Flowers in spring
	B. The change of seasons

	C. Leaves in autumn
	D. The wild animals and plants 

	20.What does the word “them” in line 2 refer to?

	A. Four seasons 
	B. Countryside people

	C. Winter and autumn
	D. Plants

	21.Why did the writer never eat tinned food when living in the country?

	A. Because it was contaminated
	B. Because it was frozen

	C. Because it was very fat
	D. Because it wasn't very fresh

	22.Which of the following sentences is NOT true?

	A. In the countryside turnips are grown in winter

	B. People in the city can grow vegetables all year round 

	C. Many city people think they live better than those in the country

	D. The writer often eat frozen and tinned food now


D. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
Choose the mistakes that need correction by circling A, B, C or D
23. Pollution is one of the most urgent problem in Vietnam.
                       A                  B          C         D
 24. The air in the country is fresh because of there is not much traffic.
           A             B                                C                                D
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
25. The Hmong plant lotus, potato, vegetable, peanut, sesame and beans.          
	A. raise 
	B. bring up 
	C. grow
	D. water 


Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
26. Minh hates doing the same thing every day.
A. different			B. similar		C. colourful		D. boring

Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to each exchange
27.The_______ on display in DaNang Museum of Cham Sculpture are very interesting
	A. items 
	          B. shows
	               C. products
	        D. goods


28. The boys often help their parents to _______ water from the village well
	A. gather
	B. collect
	C. find
	D. give


29. The crops ________ on the weather.
	A. affect heavily
	B. affect heavy
	C. depend heavily
	D. depend heavy


30. The Viet people have many _______ customs and crafts.
	A. culture
	B. customary
	C. traditional 
	D. tradition


31. My dad doesn't mind ________ my mom from work every day.
	A. picks up
	B. pick up 
	C. picking up 
	D. picked up


32. It is typical of the cultural life of ________ Thai people.
	A. X
	B. the 
	C. a
	D. some


E. WRITING (1.6pts) 
Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets (0.8pt)
33.The English teacher started teaching at our school three years ago. (for)
_______________________________________________________________________
4.You won’t pass the exam unless you study harder. (if)
_______________________________________________________________________
35.Your village is so beautiful. (What)

36.This supermarket isn’t as expensive as the one across the street. (less)
_______________________________________________________________________
Rewrite the sentences as directed(0.8pt)
37. Apples are more expensive than oranges.
 Oranges are ……………………………………
38.Although he drives carefully, he has an accident today.
  In spite of ………………………………………………
39. I started to play football when I was five. 
 I have …………………………………………….
40.My mother has made a tasty cake this morning.
 A tasty cake …………………………………………….


GOOD LUCK!



Audio script: 
    Good morning, I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzling World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The illusion Room is a must-see as there's nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand's fourth largest lake. This 'natural paradise' has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope…

The end
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A. LISTENING (1.6pts) 
  Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). 
1. We arrive at the first destination, Puzzling World at 5.30.      A. True           B. False
2. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games.                                                                 A. True          B . False                                                                                                                                                     
3. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park.
 A. True    B. False
4. We meet up at 8 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15.  A. True          B . False                             
Listen and choose the correct answer by circling A, B or C. 
5. The first thing you see in Puzzling World is __________________.
A. the spacious café	               B. the Leaning Tower	C. Lake Wanaka	
6. ________ is possibly the most photographed attraction in New Zealand.
A. Puzzling World                      B. The illusion Room                         C. The Leaning Tower	
7. Lake Wanaka is called____________________.
A. a natural attraction	              B. a beauty spot .	C. a natural paradise	
8. At Lake Wanaka you can ___________________.
A. drive	              B. climb a mountain	C. bike and walk	
B. PRONUNCIATION (1.2pts) 
Choose the word which is pronounced differently in the part underlined. 
9. A. knight                       B. knife                            C. kite                         D. knock
10. A. legend                       B. scenery                       C. ceremony               D. terrible
11. A. worshiped                 B. celebrated                   C. decorated                D. decided
Choose the word whose stress pattern is different from the others
12. A. attraction 		B. generation 	C. graduation 	D. celebration 
13. A. minority 	     	B. geography		C. biology		D. cultivate
14. A. custom 	     	B. culture		C. feature		D. accept
C. READING (1.6pts) 
Read the passage and choose the best option for each numbered blank. 
The RongHouse can only be (15)…… in villages to the north of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces. It is a large, imposing, beautifully decorated stilt house built (16)……….the middle of the village. It is where community activities (17)……, meetings, wedding ceremonies, or praying ceremonies. It is also the place for reception of guests. The RongHouse of each ethnic group has its own architectural style, design, and décor. Yet there are shared (18)……… In the village, it is often the biggest house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns. The bigger the house, the wealthier the village is. It is a pride of the whole village. 
	15: 
	A.
	find
	B.
	found
	C.
	to find
	D.
	finding

	16:
	A.
	on 
	B.
	at
	C.
	in
	D.
	under

	17:
	A.
	take place
	B.
	take on
	C.
	happens
	D.
	occurs

	18:
	A.
	designs
	B.
	cultures
	C.
	customs
	D.
	features

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Read the passage and choose the correct answer to each question
The thing I liked most when I was small was the change of seasons. Spring, summer, autumn and winter — I could see them all come and go and each one was completely different. Now in the city, you can buy summer flowers in winter and eat the same vegetables all the year round. Whereas, in the country, I could only eat things at certain times of the year, for example, strawberries in June and turnips in winter. I lived my childhood with the seasons.
We also made most of our food and would never eat frozen or tinned food. Everything was fresh, so it must be better than the type of food I am taking now in the city. City people may think people in the country miss a lot of things about modern life. In fact, in my opinion they miss a lot more than people in the country, they miss real life.
	19.What did the writer like most about living in the country?

	A. The change of seasons 
	B. The wild animals and plants

	C. Leaves in autumn
	D. Flowers in spring

	20.What does the word “them” in line 2 refer to?

	A. Plants
	B. Four seasons 

	C. Winter and autumn
	D. Countryside people

	21.Why did the writer never eat tinned food when living in the country?

	A. Because it was contaminated
	B. Because it was frozen

	C. Because it wasn't very fresh 
	D. Because it was very fat

	22.Which of the following sentences is NOT true?

	A. People in the city can grow vegetables all year round 

	B. The writer often eat frozen and tinned food now

	C. Many city people think they live better than those in the country

	D. In the countryside turnips are grown in winter


D. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
Choose the mistakes that need correction by circling A, B, C or D
23. Pollution is one of the most urgent problem in Vietnam.
                       A                  B          C         D
 24. The air in the country is fresh because of there is not much traffic.
           A             B                                C                                D
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
25. The Hmong plant lotus, potato, vegetable, peanut, sesame and beans.          
	A. raise 
	B. water
	C. bring up
	D. grow 


Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
26. Minh hates doing the same thing every day.
A. similar			B. boring		C. colourful		D. different

Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to each exchange
27.The_______ on display in DaNang Museum of Cham Sculpture are very interesting
	A. goods
	          B. items 
	               C. products
	        D. shows


28. The boys often help their parents to _______ water from the village well
	A. find
	B. gather
	C. collect 
	D. give


29. The crops ________ on the weather.
	A. affect heavily
	B. affect heavy
	C. depend heavily
	D. depend heavy


30. The Viet people have many _______ customs and crafts.
	A. traditional
	B. culture
	C. customary
	D. tradition


31. My dad doesn't mind ________ my mom from work every day.
	A. picks up
	B. picking up
	C. pick up
	D. picked up


32. It is typical of the cultural life of ________ Thai people.
	A. some
	B. X
	C. a
	D. the 


E. WRITING (1.6pts) 
Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets  (0.8pt)
33.You won’t pass the exam unless you study harder. (if)
_______________________________________________________________________
34.Your village is so beautiful. (What)
_______________________________________________________________________
35.This supermarket isn’t as expensive as the one across the street. (less)
_______________________________________________________________________
36.The English teacher started teaching at our school three years ago. (for)
_______________________________________________________________________

Rewrite the sentences as directed(0.8pt)
37.My mother has made a tasty cake this morning.
 A tasty cake …………………………………………….
38. Apples are more expensive than oranges.
 Oranges are ……………………………………
39. I started to play football when I was five. 
 I have …………………………………………….

40.Although he drives carefully, he has an accident today.
  In spite of ………………………………………………



GOOD LUCK!



Audio script: 
    Good morning, I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzling World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The illusion Room is a must-see as there's nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand's fourth largest lake. This 'natural paradise' has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope…

The end
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A. LISTENING (1.6pts) 
  Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). 
1. We arrive at the first destination, Puzzling World at 5.30.     A. True           B. False
2. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games.                                                               A. True          B . False                                                                                                                                                     
3. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park.
 A. True    B. False
4. We meet up at 8 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15.       A. True          B . False                             
Listen and choose the correct answer by circling A, B or C. 
5. The first thing you see in Puzzling World is __________________.
A. the spacious café	               B. the Leaning Tower	C. Lake Wanaka	
6. ________ is possibly the most photographed attraction in New Zealand.
A. Puzzling World                      B. The illusion Room                C. The Leaning Tower	
7. Lake Wanaka is called____________________.
A. a natural attraction   B. a beauty spot .	C. a natural paradise	
8. At Lake Wanaka you can ___________________.
A. drive	              B. climb a mountain	C. bike and walk	
B. PRONUNCIATION (1.2pts) 
 Choose the word which is pronounced differently in the part underlined. 
9.  A. legend                        B. scenery                        C. ceremony               D. terrible 
10. A. knight                       B. knife                            C. kite                         D. knock
11. A. worshiped                 B. celebrated                   C. decorated                D. decided
Choose the word whose stress pattern is different from the others
12. A. attraction 		B. generation 	C. graduation 	D. celebration 
13. A. custom 	     	B. culture		C. feature		D. accept 
14. A. minority 	     	B. geography		C. biology		D. cultivate
C. READING (1.6pts) 
Read the passage and choose the best option for each numbered blank. 
The RongHouse can only be (15)…… in villages to the north of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces. It is a large, imposing, beautifully decorated stilt house built (16)……….the middle of the village. It is where community activities (17)……, meetings, wedding ceremonies, or praying ceremonies. It is also the place for reception of guests. The RongHouse of each ethnic group has its own architectural style, design, and décor. Yet there are shared (18)……… In the village, it is often the biggest house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns. The bigger the house, the wealthier the village is. It is a pride of the whole village. 
	15: 
	A.
	find
	B.
	found
	C.
	to find
	D.
	finding

	16:
	A.
	on 
	B.
	at
	C.
	in
	D.
	under

	17:
	A.
	take place
	B.
	take on
	C.
	happens
	D.
	occurs

	18:
	A.
	designs
	B.
	cultures
	C.
	customs
	D.
	features

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Read the passage and choose the correct answer to each question
The thing I liked most when I was small was the change of seasons. Spring, summer, autumn and winter — I could see them all come and go and each one was completely different. Now in the city, you can buy summer flowers in winter and eat the same vegetables all the year round. Whereas, in the country, I could only eat things at certain times of the year, for example, strawberries in June and turnips in winter. I lived my childhood with the seasons.
We also made most of our food and would never eat frozen or tinned food. Everything was fresh, so it must be better than the type of food I am taking now in the city. City people may think people in the country miss a lot of things about modern life. In fact, in my opinion they miss a lot more than people in the country, they miss real life.
	19.What did the writer like most about living in the country?

	A. Flowers in spring
	B. The wild animals and plants

	C. Leaves in autumn
	D. The change of seasons

	20.What does the word “them” in line 2 refer to?

	A. Plants
	B. Countryside people

	C. Winter and autumn
	D. Four seasons

	21.Why did the writer never eat tinned food when living in the country?

	A. Because it was contaminated
	B. Because it was frozen

	C. Because it was very fat
	D. Because it wasn't very fresh

	22.Which of the following sentences is NOT true?

	A. In the countryside turnips are grown in winter

	B. The writer often eat frozen and tinned food now

	C. Many city people think they live better than those in the country

	D. People in the city can grow vegetables all year round


D. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
Choose the mistakes that need correction by circling A, B, C or D
23. Pollution is one of the most urgent problem in Vietnam.
                       A                  B          C         D
 24. The air in the country is fresh because of there is not much traffic.
           A             B                                C                                D
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
25. The Hmong plant lotus, potato, vegetable, peanut, sesame and beans.          
	A. raise 
	B. grow 
	C. bring up
	D. water 


Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
26. Minh hates doing the same thing every day.
A. similar			B. different		C. colourful		D. boring

Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to each exchange
27.The_______ on display in DaNang Museum of Cham Sculpture are very interesting
	A. goods
	          B. shows
	               C. products
	        D. items 


28. The boys often help their parents to _______ water from the village well
	A. collect
	B. gather
	C. find
	D. give


29. The crops ________ on the weather.
	A. affect heavily
	B. affect heavy
	C. depend heavily
	D. depend heavy


30. The Viet people have many _______ customs and crafts.
	A. culture
	B. traditional
	C. customary
	D. tradition


31. My dad doesn't mind ________ my mom from work every day.
	A. picks up
	B. picking up
	C. pick up
	D. picked up


32. It is typical of the cultural life of ________ Thai people.
	A. the
	B. X
	C. a
	D. some


E. WRITING (1.6pts) 
Rewrite the sentences as directed(0.8pt)
33. I started to play football when I was five. 
 I have …………………………………………….
34.My mother has made a tasty cake this morning.
 A tasty cake …………………………………………….
35. Apples are more expensive than oranges.
 Oranges are ……………………………………
36.Although he drives carefully, he has an accident today.
  In spite of ………………………………………………
Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets (0.8pt)
37.This supermarket isn’t as expensive as the one across the street. (less)
_______________________________________________________________________
38.The English teacher started teaching at our school three years ago. (for)
_______________________________________________________________________
39.You won’t pass the exam unless you study harder. (if)
_______________________________________________________________________
40.Your village is so beautiful. (What)
_______________________________________________________________________



GOOD LUCK!



Audio script: 
    Good morning, I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzling World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The illusion Room is a must-see as there's nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand's fourth largest lake. This 'natural paradise' has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope…

The end
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1. Listening (1.6pts) 
  Listen and decide whether these statements are True (T) or False (F). 
1. We arrive at the first destination, Puzzling World at 5.30.     	 A. True           B. False
2. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games.                                                                                               A. True          B . False                                                                                                                                                     
3. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. A. True    B. False
4. We meet up at 8 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15.                     A. True          B . False                             
Listen and choose the correct answer by circling A, B or C. 
5. The first thing you see in Puzzling World is __________________.
A. the spacious café	               B. the Leaning Tower	C. Lake Wanaka	
6. ________ is possibly the most photographed attraction in New Zealand.
A. Puzzling World                      B. The illusion Room                         C. The Leaning Tower	
7. Lake Wanaka is called____________________.
A. a natural attraction	              B. a beauty spot .	C. a natural paradise	
8. At Lake Wanaka you can ___________________.
A. drive	              B. climb a mountain	C. bike and walk	
B. PRONUNCIATION (1.2pts) 
 Choose the word which is pronounced differently in the part underlined. 
9. A.imagined      B.installed          C.discussed                D.involved
10. A.arguments    B.books            C.elephants                D.televisions
11.A:effective        B.equal            C.seventh                    D.president
Choose the word whose stress pattern is different from the others
12. A.cattle                           B.collect                      C.generous               D.grassland
13. A.nomad                         B.paddy                      C.robot                      D.disturb
14. A. minority 	     	B. geography		 C. biology		D. cultivate
C. READING (1.6pts) 
Read the passage and choose the best option for each numbered blank. 
The Rong House can only be (15)…… in villages to the north of the Central Highlands, especially in Gia Lai and Kon Tum provinces. It is a large, imposing, beautifully decorated stilt house built (16)……….the middle of the village. It is where community activities (17)……, meetings, wedding ceremonies, or praying ceremonies. It is also the place for reception of guests. The RongHouse of each ethnic group has its own architectural style, design, and décor. Yet there are shared (18)……… In the village, it is often the biggest house roofed with yellow-dried thatch leaves and having 8 big wood columns. The bigger the house, the wealthier the village is. It is a pride of the whole village. 
	15: 
	A.
	find
	B.
	found
	C.
	to find
	D.
	finding

	16:
	A.
	on 
	B.
	at
	C.
	in
	D.
	under

	17:
	A.
	take place
	B.
	take on
	C.
	happens
	D.
	occurs

	18:
	A.
	designs
	B.
	cultures
	C.
	customs
	D.
	features

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Read the passage and choose the correct answer to each question
 The Tay are the earliest known ethnic minority in Viet Nam. They are believed to have arrived from inland South East Asia about  500 BC. The Tay mostly settle in the plains of the north of Viet Nam and build their villages at the foot of a mountain. The Tay villagers mainly live in houses built on the ground. Their families are small and the father is the owner of the family. Children begin school at six years of age and study the Vietnamese language. Young people can choose their own marriage  partners. Ancestor worship is a religious rite of the Tay. The altars for the ancestors are placed in the center of the house. The Tay have developed agricultural quite well and are able to cultivate wet rice and other vegetables. Today, the Tay have been primarily assimilated into the Vietnamese society.
19.    The Tay are the earliest known ethnic minority in ………...
		A. Viet Nam.                                       	 	B. China
		C. London                                             		D. England
20. They are believed to have arrived from inland South East Asia……….    		
                        A.about  400 BC                             		B.  about  500 BC                             
		C.about  600 BC                                         	D.about  300 BC                              
21 . Their families are small and  ………….. is the owner of the family .
A. the mother  				B. the sister
C.  the father  					D. nobody
22.  Can Young people choose their own marriage  partners ?  
A.Yes,I can..					B.No,they can’t.
           C. No,We can’t.				D. Yes,they can. 
   D. VOCABULARY AND GRAMMAR (2pts)
Choose the mistakes that need correction by circling A, B, C or D
23.  .People in Britain love watch T V in their free time.          
                 A                               B           C                D
24. The last time I read this book was two year ago.
           A                 B              C                 D
Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s)
25.The northwest region of Viet Nam is well-known for breathtaking rice terraced paddy fields .
 A: interesting                B:famous                  C: lovely       D:clever                                            Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s)
26. My son hates doing the same thing every day.
A. similar			B. different		C. colourful		D. boring
Mark the letter A, B, C or D to indicate the most suitable response to each exchange
27.On Saturday night we may stay up……………… than usual.  
 A:late             B:later                  C:more late                  D:latest
28. In his free time, Nam enjoys …………..books.
A: read             B:reading             C: to read                     D:reads
29. The crops ________ on the weather.
	A. affect heavily
	B. affect heavy
	C. depend heavily
	D. depend heavy


30. The Viet people have many _______ customs and crafts.
	A. culture
	B. traditional
	C. customary
	D. tradition


31. My dad doesn't mind ________ my mom from work every day.
	A. picks up
	B. picking up
	C. pick up
	D. picked up


32. Ethnic people in the mountainous regions live ……… than people in the city.  
	A. the simple
	B. simple

	C. more simple
	D. most simple


E. WRITING (1.6pts) 
Rewrite the following sentences without changing the meaning, using the word given in brackets(0.8pt)
33.This computer isn’t as expensive as the one in the supermarket. (less)
_______________________________________________________________________
34.The hístory teacher started teaching at our school three years ago. (for)
_______________________________________________________________________
35.You won’t pass the exam unless you study harder. (if)
_______________________________________________________________________
36.The new shirt is so beautiful! (What)
_______________________________________________________________________
Rewrite the sentences as directed(0.8pt)
37. Minh started to play guitar when he was eleven. 
 Minh has …………………………………………….
38.My sister has made a tasty cake this morning.
 A tasty cake …………………………………………….
39. English ís more difficult  than Math.
 Math is ……………………………………
40.Although  she drives carefully, she has an accident today.
  In spite of ………………………………………………



GOOD LUCK!

 


Audio script: 
    Good morning, I hope you all had a good sleep. We are now heading for Wanaka. We arrive at the first destination, Puzzling World at 9.30. The first puzzling thing which welcomes you is the Leaning Tower. When you get inside the spacious café, you will find yourself among various wooden puzzles and games. The illusion Room is a must-see as there's nothing else like it in the world. Puzzling World is possibly the most photographed attraction in New Zealand. At 12.30 we leave for Lake Wanaka, New Zealand's fourth largest lake. This 'natural paradise' has something for everyone. Adventure lovers may follow the biking and walking tracks through the park. Relaxation seekers may stay by the lake, taking a boat ride, or just sitting and watching its changing beauty. We meet up at 4 o'clock and the bus leaves at exactly 4.15. I hope…

The end







